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THAY LỜI TỰA 


GÌN VÀNG - GIÚ NGỌC 


NHỮNG DI CHỈ CỦA KÝ ỨC XÃ HỘI 


Quý độc giả kính mến, 


N òi Gòn 320 tuổi một chặng 

S đường lịch sử không dài nhưng 

cũng đổy những thðng trầm, 

vui buồn, cũng đủ để hình thònh 

nên một lối sống, một phong vị 

cho vùng đốt sắm uốt bậc nhốt của 
mảnh đất phương Nam. 


Khởi từ lưu dân Thuộn - Quởỏng xuôi 
dòng vòo đến đốt Đồng Nơi - Gia 
Định, những người Việt tiên phong này 
đã chịu thương chịu khó khơi hoang 
định cư ở vùng đốt mới, sống hòa hợp 
cùng với lớp cư dân bản địa. Họ đã 
từng bước vun xới cho họt giống văn 
hóa Việt được nỏy mồm tốt tươi. Vốn 
liếng văn hóa mang theo từ bản quán 
được những lưu dân ốy chắt chiu gầy 
dựng để làm di sản truyền thừa cho 
cháu con mơi sau. Những phong tục, 
lễ nghi, những đình chùa miếu mọo, 
cùng cóc hình thức lễ hội, hót, co, hò, 
vè ngòy xưa đã từng bước tiếp biến 
văn hóa với các dân tộc khóc, hình 
thònh nên những đặc trưng cho văn 
hóa Nam bộ. 


Cũng bởi đốt Sòi Gòn - Nam Bộ đâu 
chỉ có người Việt, mờ theo dòng chỏy 
thời gian, những lớp lưu dân khác 
cũng tụ họp về đôy sinh sống. Một 
trong những đợt di dân đóng chú ý 
đến vùng đốt Nơm bộ lờ vào thế kỷ 
T7, những người theo phong trào "“Bòi 


SÃI GỒN 


LÍ% Í lổm vàng - Giá ngọc 


NGUYÊN ĐỨC LỘC 


Nguyễn Hữu Cảnh. 
Vị tưởng khơi sinh đốt 
Sài Gòn. 


Gìn uàng giữ ngọc cho hqụ 
Nguuễn Du 


Thanh phục Minh” đã xin chúa Nguyễn 
được cư ngụ và kể từ đó các thế hệ 
chéu con họ đã gắn một phồn méu 
thịt nơi vùng đốt Ngm bộ nòy. Những 
công trình kiến trúc, những thương 
phố lần lượt mọc lên như Cù Lao Phố, 
Mỹ Tho Đợi phố, Hà Tiên rồi đến Chợ 
Lớn, đã hình thònh lên nét văn hóa 
người Hoa - Chợ Lớn squ nòy. 


Chính những đợt di dôn khác nhau 
ốy đã tạo nên những cuộc giao lưu, 
tiếp xúc văn hóa Việt - Hoa - Khmer - 
phương Tôy mà đến noy vẫn còn tiếp 
tục như một dòng chỏy không ngừng 
nghỉ. Tốt cỏ những chuyển động ốy 
tgo nên một bức tranh văn hóa đo sắc 
màu. Có những hiện tượng ban đều bị 
xem lò không thích hợp, nhưng rồi cuối 
cùng cũng trở thònh những biểu trưng 
cho văn hóa của vùng đốt Sời Gòn 
như: kiến trúc, ổm thực, trang phục, 
phương tiện đi lợi,.... 


Lần theo những dếu tích xưa của vùng 
đốt Sòi Gòn - Chợ Lớn, sẽ không khó 
để thốy được những phong vị của 
vùng đốt vốn cởi mở. Những phong 
vị ốy kết tinh thành một lối sống, ta 
có thể gọi là lối sống thị dân Sài Gòn: 
thích đi hàng quón, thích ăn ngon, 
thích làm đẹp cho cuộc sống. Nhưng. 
trên hết vẫn phổi bỏo lưu cho được 
dấu tích phong lưu xưo. 
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L]Ì_ ]Sài Gòn ở khía cạnh nào đó có thể xem là vùng đất 
bao dung, rộng lòng chào đón mọi tầng lớp cư dân, mọi 
cơ tầng văn hóa, và quan trọng nhất là chấp nhận những 
cái mới, cái tiến bộ của nhiều nền văn hóa khác nhau -;; 


Chính sự bao dung đó đã tọo ra những đặc trưng cơ bản 
của vùng đốt và con người Sời Gòn là sự hội tụ Đông - Tôy, 
sự hòa quyện giữa cói mới và cái cũ mà người Sài Gòn 
thường gọi bằng cái tên rất hoy là "tên cổ giao duyên”. 


Đổi mới, năng động, thích ứng nhơnh là những thuộc tính cơ 
bản tạo nên sự tiến bộ cho con người và đốt Sời Gòn, nhưng 
xét ở một khía cạnh khóc, những thay đổi nhanh chóng đó 
cũng ít nhiều tọo ra một sự đứt gõy trong văn hóa. Bởi có 
những công trình văn hóa tồn tại hàng trăm năm, được 
xem lò di sản, nhưng với nhiều người Sời Gòn ngày noy, 
chúng đã bị rỗng về cơ tổng ý nghĩo. Bởi những đổi thoy liên 
tục, những lớp cư dân đến rồi đi đã liên tục tạo nên những 
ý nghĩa mới, làm lạc mốt gốc tích xưa. Lẽ thông thường, 
người ta chỉ thực sự yêu quý điều gì khi hiểu rõ được chân 
gió trị của chúng. Nhiều người không biết rằng đằng sau 
những lớp vôi bọc mòu của một công trình cũ kỹ là cỏ một 
di sản đóng gió hơn vàng do cóc bộc tiền hiển dựng xôy. 
Đóng buồn thoy, ngày noy, không ít biểu trưng văn hóa chỉ 
còn là những di chỉ ký ức bị phủ mờ trong đời sống xð hội. 


Khi bắt tay vờo dự ón Sèi Gòn: Gìn uàng - giữ ngọc, tìm tòi ý 
tưởng từ tư liệu tạp chí xưa ở Sài Gòn, chúng tôi đã thốy 
một điều thú vị là cách đây đúng 100 năm, vòo Tết Mộu Ngọ. 
(1918), tờ Nam Phong tạp chí lồn đầu tiên ra mắt giai phổm 
xuân. Kể từ đó thưởng thức bóo xuân mỗi dịp Tết đến đã 
trở thành thói quen của người Việt Ngm, mà theo lời ông 
chủ bút giỏi bòy rằng: "Trước là để cùng quốc dôn góp một 


một phồn vòo cuộc vui chung, sau lò 
để tặng cóc bạn đọc bóo đõ có bụng 
tin yêu gửi mua từ đều đến noy một 
cói quà hợp với cảnh năm mới”. 


Chính vì vộy, trong tâm thế "ôn cố tri 
tân, học theo cách làm người xưo, 
chúng tôi thực hiện giai phẩm Sài Gòn: 
Gìn uàng - giữ ngọc này với tâm niệm 
mœng đến một món quò gửi tặng 
những di yêu mến vùng đốt Sài Gòn. 


Nhôn đêy, chúng tôi cũng muốn thưa 
chuyện với độc giỏ rằng với tên gọi 
“Sài Gòn: Gìn vàng - giữ ngọc" chúng 
tôi không có tham vọng làm công việc 
của những người lòm công tác bảo 
tồn di sản, vốn không dễ dòng gì với 
những đặc trưng của vùng đốt Sòi 
Gòn. Mà trong tôm thế của người sưu 
tồm, chúng tôi sẽ cần mỗn, tỉ mỉ tìm 
kiếm và nông niu những gió trị di sản, 
mong ước được phồn nòo góp nhặt 
những nét đẹp văn hóa vốn đã chìm 
sâu, để kể lợi câu chuyện lịch sử về một 
vùng đốt theo một cách thức mới. Nếu 
như những nhò khỏo cổ học cần mỗn 
gi những di chỉ để khám phó 
những biển thiên lịch sử của 
vùng đốt thì chúng tôi - những người 
yêu mến vùng đốt Sài Gòn, làm những 
công việc, ngành nghề khác nhou ~ chỉ 
có mong muốn cùng nhgu khóm phú 
những di chỉ kỷ ức xã hội thông qua 
việc quơn sót, lắng nghe, cảm nhộn và 
ghi chép lại những câu chuyện về vùng. 
đốt vờ con người Sòi Gòn. 


Chúng tôi kỳ vọng dự ón này sẽ trở. 
thònh cầu nối giúp tũng cường sự gắn 
kết giữa cóc nhà sưu tồm, nghiên cứu 
văn hóa với độc giỏ trong vờ ngoòi 
nước quơn tôm đến vùng đốt - con 
người Sòi Gòn xưa vò noy, nhờ đó 
quỏng bó, tôn vinh những gió trị văn 
hóo, di sản của vùng đốt nòy. Xin bạn 
đọc rộng lòng đón nhộn. 


Nguyễn Đức Lộc 
Chủ biên 


SÃI GỒN 


Gin vàng - Giữ ngọc L7 
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JEI 


FOREWORD 


LOOKING AFTER PRICELSS 
VALUES & TRADITIONS 


THE HERITAGE OF SOCIAL MEMORIES 


Nguyen Huu Canh. 
The founder of Soigon 


Photo bự 
Búi Thụy Đào Nguyên. 


` Plegse tolke good core 
Sf your priceless volue< 


SÃI GỒN 


L8 Í Cầm vàng - Giá ngọc 


Distinguished readers, 


ust 320 yecrs old, Saigon hos 

experienced œ relotvely short 

historicdl joumey, but one 
nevertheless shoped by mơny ups and 
downs, hoppiness and sodness. These 
howe led to the creotion of ø significont 
lifestyle, troditions ond customs which 
today define one of South Vietnamis 
most bustling londscopes. 


Heoding downstreom from Thuộn - 
Quảng londs (Central Vietnam) to Đồng 
Nơi - Gia Định region (Soigon ơnd its 
vicinity), the eorly South. Vietnamese 
pioneers suffered multiple hordships in 
their quest to settle ơndi live in harmony 
with the locol populotion. They corefully 
sowed the seeds of Vietnomese culture 
which over time hove flourished in 
obundonce. Different culturl volues 
brought from the emigrants homelands 
hve token root and possed down from 
generotion to generotion. Old customs 
ơnd rituols, temples and pogodos 
together with festivols, songs including 
shơnties ond thapsodies hove combined 
with troditions of other ethnics groups to 
produce the unique ơnd speciol feotures 
of Southem culture todoy. 


Sdigon in porticulor, the Southern land 
in generdl, is not only to Vietnomese 
people but olso other migronts who 
hove gothered here over the course 
of history. One of the most notoble 
migrotions to the Southern region wos 


{ NGUYEN DUC LOC. ] 
Gìn uàng giữ ngọc cho hau! - Nguuễn Du 


the ethnic Hoa community from the 
late T7" century onwords, those who 
followed the “Overthrow of the Ging 
œnd restorotion of the Ming (#i#'{#M))" 
movemert in Southeastern Ching osked 
to reside in this landscope. Henceforth, 
their descendonts hove remoined in 
Sơigon øs their home. Architecture ønd 
business districts hove sprung up in Cù 
Lao Phố, Mỹ Tho, Hè Tiên, Cholon etc 
In particular, the eorly Hog community 
setled and developed commerce 
in historic Cholon, cultivating ơnd 
generdting œ specific Hoø culture in 
Soigon-Cholon. 


Different woves of immigrotion have 
seen the ongoing impdct of Viet - Hoa ~ 
Khmer ~ and Western cultures. Together 
these creote œ colorful mosoic of locol 
culture. Where certoin phenomenad ơre 
initiolly received with reticence, these 
œre eventuolly absorbed into Saigonese 
culture and becoming œa symbolic part 
of its qrchitecture, cuisine, dress codes 
œnd transport. 


Trocing the ơncient trơcks of the land 
Soigon-Cholon, it ¡is not dificult to 
come into contact with the style and 
flavor of this open land. These features 
œre crystollized into a manner of living 
thơt we cơn coll the Soigonese urban 
lifestyle which including the postimes of 
hơnging out, enjoying delicious cuisine, 
cultivoting and nurturing œ beoutiful life. 
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However, obove oll, this involves recognizing thơt 
the cultural heritage of the post must be corefully 
preserved. 


2 In many ways, Saigon can be considered 
a land of tolerance, generously welcoming alL 
classes of residents, all types of cultures, and most 
importantly, accepting innovation and progress 


brought by these cultures c;s 


Thet tolerance hơs come to constitute œ defining 
chœrocteristic of the land and people in Saigon, 
resulting in the convergence of Eosten ơnd 
Western lifestyle as well as the harmony between 
the new œnd the old. This is commonly referred to 
by the Saigonese øs œ; "Graceful intersection of the 
classic and the moderr" ("Tân cổ giao duyêr) 


Innovotion, dynamism ơnd the obility to adopt 
œre the primordidl quolities that hove øssured 
progress for the land and people of Soigon. On 
the other hond, such rapid change cơn olso result 
in ø break with the post. For many people living in 
Saigon todoy, its rìch culturol heritage, considered 
œs is legocy, is losing its meoning. Constont 
chonges to the urban demogrophic resulting from 
regenerotion mean that new meoning is creoted 
which ingdvertently erases the historicdl and 
culturdl significonce of œ site. To ensure attochment 
œnd investment to the history of ø site, people 
need first of dlÌ to understand this significance and 
volue. Many people may not know thot behind the 
faded layers of old buildings and structures lies œ 
priceless legocy creoted by Soigonese forefothers 
Nowodoys, the memory traces of culturgl symbols 
œre blurred into ø wider socidl life. 


While embarking on the Saigon - Looking dfter 
priceless ualues project, sedrching ideos from old 
journols in Soigon, we were very excited to leorn 
that exoctly 10O yedrs ago — Tet Mau Ngo (1918), 
the Nam Phong journdl published its first ïssue 
Since then, it contributed to the rich reoding 
culture of Saigonese people during springtime. As 
the editor in 1918 stoted: "Firstly, it is for bringing 
citizens qcross the notion together to contribute to. 
the common joy; second, it is to give reqders, who. 
hove offered their support from the beginning, a 
new yeor present”. 


Therefore, in the belief that “reviewing the post 

helps one understond the present" (ôn cố tri tân/ 

i##&k#aŠí") and following the way of the ancients, 
we hove put together this publication, Saigon 
~ Looking dfter priceless ualues, with the aim of 
moking ơ gift to those who hovwe follen in love 
with thịs land, Sơigon. 


By the woy, we would like to exploin to readers 

that despite of the name Soigon - Looking 

dfter priceless volues (Sài Gòn - gìn vàng giữ 

ngọc), we œre not setting out to do the work 

of heritoge preservotion, which is œ highly 
complicoted tosk in q spoce like Soigon. Rother, in 
the spirit of collectors, we will diligently, meticulously 
seek out and cherish heritage volues, wishing to 
moke œ smoll contribution to the collection of the 
culturol treasures that have been sunk or hidden 
awoy deeply, in order to retell the story of the 
history of the land in a new woy. lf archaeologists 
poinstokingly excovate vestiges to explore and 
exploin the historical changes of a ploce, we, 
people who love Sơigon, working in different 
occupotions and disciplines, have teamed up to 
discover memeories of society through observotion, 
listening, feeling and recording the hidden stories 
gbout the land and people of Sơigon. 


'Weexpectthotthis project would beonopportunity 
to build ơnd improve connection mong the 
reseorchers, collectors on culture, as well as the 
domestic ond qbroad reoders fqscinoted in the 
land oønd people of Soigon, before and now, 
thereby promoting and honoring culturdl volues 
and heritoge of this land. Pleose reod ït openly. 


Nguyen Duc Loc - Editor-in-chief 
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J4 CÁ - 
ấu tích Xa 


THE OLD TRACES 


LĂNG ÔNG BÀ CHIỂU 


Lăng Ông (Bà Chiểu) là lăng mộ của Tổng trấn Gia 
Định, Tả quân Lê Văn Duyệt. Do tọa lạc cạnh chợ Bà 
Chiểu nên người dân thường gọi nơi đây là Lăng Ông. 
Bà Chiểu. Ngày 6 tháng 12 năm 1989, toàn bộ khu lăng 
được Bộ Văn hóa công nhận là di tích Lịch sử Văn hóa 
cấp quốc gia. 


Lãng Ông is a mausoleum of the General Governor Lê 

'Văn Duyệt, former viceroy of Gia Định (South Vietnam). 
The mausoleum, including the tomb and the temple, is 
commonly called “Lăng Ông Bà Chiểu” since its location is 
near Bà Chiểu market.On December 6", 1989, the Ministry 
of Culture named the mausoleum a Nationdl Relic of 
Culture and History. 
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DẤU TÍCH XƯA 


LẠC ĐỊA _ 


SINH CÁN 


NGUYÊN NGỌC THƠ 


NGƯỜI HOA (NHỮNG NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CÓ TỔ TIÊN 
LÀ NGƯỜI TRUNG QUỐC DI DÂN SANG VIỆT NAM) 
CHIẾM MỘT BỘ PHẬN DÂN CƯ KHÔNG NHỎ Ở SÀI GÒN 
NÓI RIÊNG VÀ NAM BỘ NÓI CHUNG. KHI LÊN ĐƯỜNG 
DI CƯ ĐẾN VÙNG ĐẤT MỚI, HỌ ĐÃ MANG THEO CẢ 
PHONG TỤC TẬP QUÁN VÀ VĂN HÓA KIẾN TRÚC 
NƠI QUÊ NHÀ. 
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CHIM BẮC ĐẬU CÀNH NAM 


hó có thể biết được người 
K Hoa đã có mặt ở Việt Nam 

tự bao giờ, song sự thịnh 
vượng một thời của các thương cỏng 
Vân Đồn (Quảng Ninh, từ thế kỷ 12), 
Phố Hiến (Hưng Yên, thế kỷ 16-17), 
Hội An (Quỏng Nam, thế kỷ 16-18), 
Cù Lao Phố (Biên Hòo, thế kỷ 17-18), 
Hà Tiên (Kiên Giang, thế kỷ 17-18) vò 
Chợ Lớn (thế kỷ 18-noy) có phần 
đóng góp không hề nhỏ của cóc thế 
hệ người Hog, người Minh Hương. 
Tính riêng ở Nam Bộ, nhiều nhôn vột 
lịch sử người Hoa, người Minh Hương 
đã đã đi vào sử sách Việt Nam như 
Trần Thượng Xuyên (BÈ_È 0] ,1626-1720), 
Dương Ngọạn Địch (}##‡È,~-1688), 
Mọc Cửu (#⁄,1635-1735),Mạc Thiên Tứ 
(#£M, 1718-1780), Ngô Nhơn Tịnh 
(#&£#, 1761-1813), Trịnh Hoài Đức 
(##1# £È, 1765-1825), Phan Thanh Giản 
(¡8 ?# fñ, 1798-1867), 


Nhiều người Hoa đến lộp nghiệp đỡ 
sớm bén rễ đốt lành, họ lốy vợ người 
Việt, các thế hệ con chéu gọi là người 
Minh Hương. Choi Byung Woolk‹ viết: 
"người Minh Hương sẵn lòng hòo nhộp. 
vào x hội Việt Ngmf trên các phương 
diện nếp ăn mặc, ngôn ngữ vò lối sống, 
"nhưng vẫn duy trì nguồn gốc và bản 
sắc Hoa đặc thủ của họ". Cùng với 
người Việt, họ tham gia khơi phá đồng 
bằng sông Cửu Long trù phú, hoa lệ”. 


Người Hoơ còn lợi bên ngoài nhóm 
người Minh Hương được vua Minh 
Mọng cho lộp các bong hội theo 
phương ngữ vòo năm 1824, các bang 
trưởng (##'&) do thònh viên bổu chọn 
chịu trách nhiệm quản lý toàn bang 
trước phép luột nhờ Nguyễn. Số bang 
tăng giảm tùy theo thời điểm, song ổn 
định nhốt lò 5 bang gồm Quỏẻng Đông, 
Triều Châu, Phúc Kiến, Hỏi Nam và 


Khách Gia (Hẹ). Từ đầu thế kỷ 18, các 
bơng chung tay xôy dựng miếu thần, 
vừc lò nơi sinh hoạt tín ngưỡng vừa 
làm trụ sở bang hội cho cộng đồng 
mình. Miếu Tuệ Thành (#*3š£ # #) do 
người Hoa Quỏng Đông lộp năm 1760, 
trùng tu lớn năm 1822; miếu Nhị Phủ 
(~l* ‡+5ñ ##, thờ Bổn Đầu Công) do 
người Hoa Phúc Kiến lộp sớm hơn, 
vòo khoảng năm 1730; miếu Nghĩa An 
(&⁄+M'#Jð, thờ Quan Đế) do người 
Hoa Triều Chêu lộp cuối thế kỷ 18, sửa 
chữa trong những năm 1820, miếu 
Quỳnh Phủ (#/##£/3, thờ Thiên 
Hậu) do người Hoa Hải Nam lập năm 
1824, miếu Quồổn Tôn (#£3Ä £ £ #, thờ 
Thiên Hậu) do người Hoa Khách Gia 
lộp năm 18703. 


vilocal 
Asia Program 


OtA 


Lee Khoor 


Có thể thấy, cộng đồng người Hoa đang dung hòa 
vào dòng văn hóa chủ lưu của thành phố. Tuy nhiên, bất 
kỳ ai cũng không khó để nhận diện bản sắc văn hóa của 
họ: cấu trúc “nội kết ngoại tùng” trong văn hóa (13 ýš 2Ì: 
È›/gắn kết bên trong, thả lỏng bên ngoài) c~ 
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DẤU TÍCH XƯA. 


Thời gian đồu, một số người Hoa xưa 
(thời nhà Minh) mang ý tưởng đến 
vùng đốt mới làm giòu thột nhơnh, chờ: 
đúng thời cơ quoy về cố quốc để đónh 
đuổi nhà Thanh khôi phục Minh triều. 
Song với tâm thức chung củo cư dân 
Á Đông, người Hoa dồn dờ làm quen 
và yêu mến vùng đốt mới. "Lạc địa 
sinh căn" (#2#,33#), bén rễ đốt lành, 
họ đã chọn Việt Nam lòm quê hương, 
quê cũ dồn dà trở thành cố hương. 
Tác giả Manying lp viết [Đối với người 
Hoa hỏi ngogi], Trung Quốc không còn 
là "đốt mẹ" hay "nhè" nữa, nó chẳng 
qua chỉ là nơi người Hoa thi thoảng 
về thăm để giữ nguồn cội dôn tộc - 
văn hóa mà thôi”"+. 


Ở quê hương mới, họ chung lưng đếu 
cột với người bản xứ cùng xôy dựng 
phố phường, khơi thông nguồn hòng 
thương mọi, hội nhập quốc tế vò trở. 
thành những nhà kinh doanh thiện 
nghệ°. Chắc hẳn cư dân Sài Gòn 
xưa vẫn còn nhớ tên một vời thương 
nhôn lừng danh như Chú Hỏa (Hua 
Bon Hog/# &#)*, người có công xôy 
dựng khách sạn Palace, khách sạn 
Riverside, khách sạn Majestic, Bảo 
tùng Mỹ thuột, Bệnh viện Đa khoa Sời 
Gòn cùng hơn hơi mươi ngòn căn nhờ 
mặt phố khắp Sòi Gòn, Chợ Lớn và 
Gia Định, Quách Đàm (Quách Điềm/ 
Ä##), người bỏ tiền xôy dựng chợ 
Bình Tây lớn nhốt Nam Bộ, vì thế 
cỏ vùng gọi là Chợ Lớn; hay Huỳnh. 
Thủy Lê (#z#*) - nhân vột nổi tiếng 
trong tiểu thuyết Lamant (Người tình) 
của nữ văn sĩ Pháp Marguerite Duras 
(1914-1996). 


* Ip,Monylng, 1996. Dtogons on the Long White Cloud, The 
Maling of Cbinese Neu Zeolanders. North Shore Cñy, New 
“2eoland: Tancem Press, p. 201 


* Poncins, Gontron de 1957: From ø Chínese citu, trarsloted 
from the French by Berncrd| Frenchtrnon, introciuction by 
Edword L Robinson, Polo Alto: Trockless Santds Press, pp. 
35-36, 206. 


* Hứo Bổn Hô, tên thốt là Huỳnh Võn Hoa 
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CỔ MIẾU VÀO XUÂN 


Như một chứng nhân lịch sử, miếu Thiên Hậu 
Tuệ Thành với lịch sử hơn 250 năm của người Hoa 
Quảng Đông đã trở thành một địa chỉ thân quen trong 
lòng cư dân thành phố. Năm 1822, nhà du hành người 
Anh Crawfurd viết trong hồi ký rằng đây là ngôi miếu 
này đẹp nhất ông từng thấy khi đến thăm Sài Gòn” :r; 


Miếu có cốu trúc tổng thể nội công ngoợi quốc (dựa trên 
hình dóng của chữ tiếng Trung, cốu trúc chùa có dạng phía 
trong hình chữ Công (7), còn phía ngoời có khung bao 
quonh như chữ Khẩu (H) hay như ở chữ Quốc (Rl), sôn 
trước khó thoáng đỡng dẫn vào cổng chính, mặt trước 
miếu được trong trí lộng lẫy bằng quồn thể tiểu tượng, 
tranh đắp tượng, bích họa vờ hơi cốp đèn lồng, trên nóc 
miếu có gắn đôi "lưỡng long triều nhột" (#3È-ŸJH - bức 
tượng gồm hơi con rồng hướng về biểu tượng mặt trời, 
thường được đặt trên đỉnh đền chùa ở Việt Nam). Hai bên 
tiền điện có hai khán thờ Phúc Đức Chính thồn và Môn 
thần Vương Tả. Trên tường ngay sou cổng vào là bức họa 
Thiên Hộu đồng vôn cứu ngn ngoòi biển. 
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Mù lân tọi miếu Thiên Hộu Tuệ Th 


Vượt qua sên thiên tỉnh đầu tiên, hơi 
bên hành long rộng rõi dẫn vòo trung 
điện nơi đặt bàn hương ón tế bói trời 
đết; vượt qug sân thiên tỉnh thứ hơi lờ 
đến chính điện. Trung tâm chính điện 
đặt khán thờ Thiên Hệu với bộ bơ 
tôn tượng với ba kích cỡ khóc nhau: 
tượng đại luôn đặt ở chính điện; tượng 
trung được thỉnh ra sân trước xem 
kịch Thần công hí vào những dịp lễ lọt; 
tượng tiểu được thỉnh đi bát phố vờo 
ngày Đẻn sinh Thiên Hậu 23 thóng âm 
lịchề. Bên trới là khán thờ Kim Hoa phu 
nhên (®‡#3È3È - vị thần cầu tự), còn 
bên phải là khón thờ Long Mẫu (äš## 
3#34#). Hơi bên chính điện còn có hơi 
cốu trúc thờ phụ, cếu trúc bên trới thờ 
Tài Bạch tỉnh quên (#‡ $ # # - thần Tời 
mang lợi tiền bạc của cỏi theo quan 
niệm dân gian Trung Quốc vò Đạo 
giáo), còn bên phỏi thờ Quan Đế (vị 
thónh bảo vệ cho ngôi chùa). 


Trên đỉnh nóc miếu cũng như hơi bên nóc bờ 
tường bên trong miếu người ta bố trí các nhóm 
tiểu tượng từ cóc nhôn vột truyền thuyết, thần 
thoại (như trong Phong Thần Diễn Nghĩa - ‡†3Ỳ 3š 
., Thần Tiên Truuện - 3#3†-Ÿ, chuyện thiên binh 
- thiên tướng -&##£#), cóc nhân vột lịch sử 
hoặc hư cấu trong văn học - nghệ thuột từ Tam 
Quốc diễn nghĩa (= R 3š š.), Thủu Hử (z-3#1‡), Hồng 
Lâu Mộng (#r‡‡#*), Tâu Du Kú (#‡#†‡),... cho đến 
Ngưu Đầu - Mã Diện và nhóm ôm binh trong 
Thộp điện Diêm vương. Mỗi nhóm tiểu tượng lò 
một tiểu truyền thống, được khắc họo sinh động 
bằng kỹ nghệ gốm Côy Mi nổi tiếng một thời 
ở Chợ Lớn. Với phong cách kiến trúc - mỹ thuột 
độc đóo ốy, miếu Tuệ Thònh luôn lò điểm tham 
quen quen trọng của các đoòn du khóch trong và 
ngoời nước khi đến thăm thònh phố 


Lễ hội chính là ngày Đẻỏn sinh Thiên 
Hậu rọng sóng ngày 23 thóng 3 ôm lịch 
Ngòy trước lễ vía kéo dời nhiều ngòy với 
hòng chục ngàn người thơm gio. Chính 
lễ ngoời nghi thức phụng cúng còn có 
hoạt động thỉnh chư thồn tọa kiệu bót 
phố, thỉnh thánh đồng và voy tiền thánh 
mẫu. Cóc hoạt động vỡn hóo - văn nghệ 
~ thể thao những ngòy nòy đặc biệt thu 
hút người tham gio. Tốt cỏ cùng hòo vào 
một không gian cộng cảm đặc biệt, cùng 
chia sẻ những trởi nghiệm chung thú vị he 


2I-34 p28 


Nay hoạt động r 
còn do phố phường chột 


Field Publishers, Ine, 


không 


Gửi gắm nguyên cấu (Lynn Pon 1999: 78) 
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động biến đổi nghi thức bái viếng 
Thiên Hậu những ngòy Tết theo hướng. 
phối hợp với tục thờ tổ tiên và Táo 
quên của người Việt. Ngày 24 thóng 
Chọp, sau khi người tiễn ông Táo 
lên trời một ngày, người Hoa tề tựu về 
miếu Thiên Hộu làm lễ tiễn Bà về trời. 
Bà lò Thiên quơn (được hoàng đế sắc 
phong), vâng lệnh Thiên đình xuống 
phòm trồn cơi quỏn vò tạo phúc cho 
dân, cuối năm phỏi về trời bẩm báo 
(như Táo quôn). Đến ngày 30 Tết, nhà 
nhờ soạn môm cỗ đón rước ông bà và 
Táo quên về lợi gia đình, đó chính là 
lúc Bè hoàn thònh nhiệm vụ một thiên 
quen, giờ đôy Bà có thể đóng vơi “tổ 
tiên" về thăm quê nhà ở Phúc Kiến 
(Trung Quốc) nơi Bò đã sinh ra và lớn 
lên hồi thời Tống. Người ta cũng soạn 
lễ thỉnh bà về ăn Tết. Sáng mồng Ba 
Tết, nhờ nhà mổ gò soạn môm cỗ tiễn 
biệt ông bò tổ tiên đi, người Hoa Cờ 
Mau sửo soạn lễ vột để chờ đến tối lò 
nghênh đón Thiên Hậu hồi cung. 


Cấu may mắn tọi miếu Thiên Hậu, Chợ Lớn - Nguồ: wwwshutterztockcom 


L]LL ]Vào dịp Tết Nguyên đán, bổn miếu tổ chức nhiều 
hoạt động cộng đồng mừng năm mới và gửi gắm ước 
vọng phồn vinh thịnh vượng. Ngày 28 tháng Chạp hằng 
năm, bổn miếu làm lễ khai ấn và phát ấn cho dân để 
cầu mong “quốc thái dân an”, “như ý cát tường”, “hợp 


Nghi lễ chính bốt đều từ chín giờ rưỡi 
tối kéo dòi đến tận nửa đêm. Hàng 
ngàn người dân địa phương, bốt kể 


gia bình an” :;- 


Vào đúng ngày mồng Một Tết, những 
người đợi diện bang hội và một bộ 
phận người Hoa trong khu vực tề tựu. 
về chính điện tổ chức nghỉ lễ “đoàn 
bói” (nghi thức bói viếng tộp thể, tế 
bói trời đốt, thánh thốn) trước khi quy 
về với nghỉ lễ ở gia đình. Hoạt động 
này cũng có ở người Hog Hội An, Trò 
Vinh, Sóc Trăng vò nhiều nơi khóc. Đối 
với họ, ngày đồu năm nhiều người tập. 
trung ở hội quón để tế bói thần thánh 
vò cóc vị tiền hiển là một cóch hữu 
hiệu để gắn kết tình đồng hương, gắn 
kết ý thức văn hóa tộc người, đồng 
thời cũng là cơ hội gặp mặt chúc tụng. 
nhou và xin thónh lộc đầu năm. 


Cũng với tâm thức bén rễ đốt lònh, 
người Hoo Triều Châu ở Cò Mau chủ 


chủng tộc, truyền thống và tín ngưỡng, 
tế tựu về bổn miếu chờ đợi dự lễ một 
cóch kiên nhỗn. Các hoạt động múa 
lên, diễn tuồng, thỉnh thónh đăng làm 
cho không giơn miếu cổ cùng trở nên 
nóo nhiệt. 


Giờ làm lễ đã đến, người chủ lễ phót 
cho mỗi người một nén hương, sau 
nghỉ thức tế bới ông tự tay gieo quẻ ôm 
dương để đoán biết Bò về hoy chưo. 
Khi quẻ gieo đúng cặp âm - dương, 
mọi người vỗ tay reo hò sung sướng, 
lần lượt thỉnh thónh đăng hoy thỉnh 
bqơ nén hương về cắm lên bờn thờ tổ 
tiên mình. Mỗi mùo Tết lò một mùa lễ 
hội, hơn lúc nào hết, miếu Thiên Hậu 
trở thành nơi gặp gỡ, hòa quyện của 
những tôm hồn đốt mũi. 


Lễ hội Thiên Hộu ở Bình Dương tổ 
chức vòo rằm thóng Giêng. Hòng trăm 
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Lễhội Thiên Hàu rồm tháng Giêng ở Bình Dương 
(Nguồn: https/neus zing on le-tuoc-kieu-bo-thienhou- 
cdoy-mou-sac-trenduong-pho-binh-duongpost823139 htmi) 


ngòn thiện nam tín nữ và khách thộp. 
phương về thăm viếng bổn miếu (do 
người Phúc Kiến xôy dựng) ngay từ 
những ngày đầu năm kéo dời đến hết 
thóng Ba. Lễ hội Thiên Hậu diễn ra 
hết sức linh đình, từng đoàn múa lên, 
múa hổu dẫn đường, nối đuôi là đoàn 
thỉnh kiệu Thiên Hộu vờ chư thần bát 
phổ hòa lẫn trong nhịp điệu rộn ròng 
của đội nhạc lễ. Có thể nói lễ hội Thiên 
Hậu Bình Dương là một sinh hoạt văn 
hóa lớn nhốt những ngày đầu xuôn ở 
Đông Nam bộ. 


BÉN RẼ ĐẤT LÀNH 


Có thể thốy, cộng đồng người Hoa 
đơng dung hòa vào dòng văn hóa chủ 
lưu của thành phố.Tuy nhiên, bốt kỳ di 
cũng không khó để nhộn diện bản sắc 
văn hóo của họ: cốu trúc “nội kết ngoợi 
tùng" trong văn hóa (gắn kết bên 
trong, thả lỏng bên ngoời). Trong cấu 
trúc ấy, lớp bên ngoời lò diễn ngôn tri 
thức ứng xử với xõ hội (sự sơn sẻ - giao 
lưu văn hóa, khoan dung văn hóa đø 
tộc người), trong khi ở bên trong lò 
sự thắt chặt và không ngừng củng cố 
cóc thiết chế văn hóa gia đình, dòng 
tộc, bang hội vò cộng đồng tộc người 
mình (thông qug cóc lễ tục mơng tính 
thiêng liêng), hình thành nên một “thế 
trận" chặt chẽ giữa ba trụ cột chính: 
thôn minh - truyền thống gia đình 
dòng tộc - quyền năng lõnh đạo của 
tầng lớp tinh anh vò trí thức bản tộc. 


Họ biết cóch điều chỉnh linh động độ 
khép - mở, miễn sao đợt được sự côn 
bằng hài hòa giữa hội nhập và bỏn 
sắc. Để củng cố vò phót triển ý thức 
tộc người, họ lốy hình ỏnh thần thánh 
làm kết tinh cho sự đoàn kết, làm biểu 
tượng toàn cộng đồng được thúc ước 
qud nghỉ lễ, từ đó xây dựng cóc sinh 
hoạt vðn hóa để kiến tợo kinh nghiệm 
chung, được chia sẻ với nhau vò với 
cóc công đồng khóc. 


Clifford Geertz từng nhộn xét: 


The embossed pointing. 
Peorl River in the full 
tmoon Ín the bock ord of 
Tian Hou Templein Thủ 
Thua, Long Án thích reflects 
the old-dou le In Canton, 
Chín [Nguyen Ngoc Tho. 
2016) 


Văn hóa là yếu tố quan trọng để hiểu biết một 
xã hội, một cộng đồng người, song văn hóa không hoàn 
toàn đồng nhất với các thực hành sống vốn là thứ dễ 
thể hiện ra bên ngoài. Văn hóa thực chất gắn sâu hơn 
với ý thức/tâm thức ẩn thị được chỉa sẻ toàn cộng đồng, 
cái kiến tạo nên các thực hành sống của họ „;- 


Trên nền tỏng nòy, tóc giỏ Melissa 
Brown viết, "giữa ý thức (ideos) và thực. 
hònh văn hóa (proctices) luôn tổn tợi 
một khoảng trống để cóc trí thức cộng 
đồng có thể điều chỉnh côn bằng giữa 
bẻn sắc vò dung hợp văn hóa. Bằng 
cách nòy, các cộng đồng có thể duy 
trì trạng thói dung hợp, giao thoa văn 
hóa (acculturotion) hơn là trạng thói 
đồng hóa văn hóo (ossimilation)”9. 
Văn hóa người Hoa ở Việt Nam là một 
minh chứng sống động như thế, nó vừa 
mơng dốu ốn chung của xõ hội Việt 
Ngm vừa thốm đượm được sắc thói 
tộc người mình. 


* Geertz, Chfford 1973 
The interpretation oF 
cultures:selectedi ©ssoys. 
New Yorkc Bosic Books 


" Browr, Melisso 2007: 
"Ethnic lde 
Culturol Voriation, and. 
Processes of Chonge 
Rethinking the Insighis 
of Standardizgtion and 
Oahopraxy', Modem. 
Chino, Tộp 3 Số †: 
91-124, trong 92, 93 
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| “Ï_ ]It can be seen that the ethnic Hoa community is integrating into 
the mainstream culture of Saigon. However, it is not hard to recognize 
their cutturat identity: the “tightened inside, relaxed outside 

(nội kết ngoại tùng/? `)7 structure ïn culture c) 


NORTHERN BIRDS ARRIVING AT SOUTHERN LAND 


ETHNIC HOA PEOPLE 
(VIETNAMESE 
PEOPLE WHO HAVE 
CHINESE ANCESTORS 
MIGRATED TO 
VIETNAM) OCCUPY 
A REMARKABLE 
PART OF NOT 
ONLY SAIGONS 
POPULATION BUT 
ALSO SOUTHERNS 
'WHEN THEIR 
ANCESTORS 
MIGRATED TO 

A NEW LAND, 

THEY BROUGHT 
ALONG THEIR OLD 
CUSTOMS AND 
ARCHITECTURAL 
CULTURE TƠ 
CULTIVATE IN THE 
NEW SETTLEMENTS. 


Hiến (in Hưng Yên 


m 


they mơœrrie: 
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THE OLD TRACES 


` Chơi Byung Wook 2004: 
Southem Vietngm under 
the tgign of Minh Mang, 
(I820-18AI): Central policies 
and locdl response, lthoco, 
NY: Southeost Asio 
Progrem Publicptions, 
p.38 


Lee Khoon Choy 2013: 
*The Minh Hương of 
Vietnorrf, Golden Drogon. 
and purple phoenlx ~ the 
Chinese and their malti- 
ethnjc descendontsIn 
Southeost Asia, Wodd 
Scientiie, pp. 327-368. 


'Chen Ching-Ho 1960: 
"May dieu nhọn xet ve 
Minh Huong xo vo cọc co 


tích toi Hoi Arf, Viet Nam 
khao co top son, epsidose 1 
poge †-30. 


* Nguyen Ngọc Tho, 2017 
Tín ngương Thien Hau tung 
Toụ Nam Bo, Notlangl 
Polilical Pulishing House. 


+ Ip,Monying 1996. Drogons 
con the Long White Cloud, 
The Moking of Cbinese 
Nau Zeglanders. North 
Shore City, New Zeoland: 
Tandem Press,p. 201. 


Poncins, Gontron de 
1957: From ø Chinese cltu, 
translatecl from the French 
by Bemord Frenchtmon, 
Introduetion by Edwrd. 

L Robinson, Polo Alte: 
Trockless Sonds Press, pp. 
36-36, 206. 


* Hua Bon Hoa whose reol 
name was Huynh Von Hos. 


7` Reid, Anthony 2004: 
*Chinese Trodde ond 
Southeast Asion Economic 
Expansion in the Loter 
Eighteenth ønd Eorly 
Nineteenth Centuies: An 
Owerview", In Nolo Cooke 
ond Lỉ Tono etd, Woter 
Frontier: Commerce and. 
the Chinese in the Louer, 
Singopore: Rowrnon &. 
Little Field Publishers,lne. 
2-34 p.28. 


* The ctivity is no longer 
organized nowadoys dục. 
to the bus troffic system 
on the norrow streets, 
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woœs constructed by the Contonese 
Hoo in 1760 ơnd greotly upgroded 
in 1822; Nhị Phủ Temple (—/## #‡#ã# 
;#ñ, Ben Tougong) wos built eorlier by 
the Hokkien Hoa, around 1730; Nghĩa 
An Temple (#.#Mj“È/, Guan Di) wos 
established by the Chaozhou Hoa ot 
the end of the 18" century and repoired 
in the 1820s, Quỳnh Phủ Temple (## 
#t£&&%, Tian Hou) wos founded by 
the Hainanese Hoa in 1824, Quần Tân 
Temple (#‡3 £#£ 3, Tiøn Hou) by the 
Hakka people founded in 1870. 


In the eqrly time, oncient Hoø people 
of late Ming ~ eorly Qing period tried 
to work and get fost rích and woited 
for the good opportunities to come 
bøck their home country, expel the 
Manchurion rulers ond restore Ming 
dynosty. However, this will, upon the 
time, become foding øs these Chinese 
graduolly become øcquointed ơnd 
loved this new land. Imbued with the 
trodition of "taking root wherever you 
land (lạc địa sinh căn/#3š,33#)", they 
have chosen Vietnom øs their new 
homelơnd; their motherlond groduolly 
become old notive land. Monying Ip 
once wrote "[To the Chinese Overseos], 
China is no longer "motherland” or 
*home?, it is nothing more thơn ø place 
where Chinese people occosionolly 
visit to keep the origin of the notion 
œnd culture"+. 


In their new homeland, they, shoulder- 
to-shoulder, stayed together with the 
locdl Vietnamese and Khmer people 
to open streets, exploit rice-fields, 
build up towns, estoblish trading 
œctivities in which they hove proven to. 


be excellent internotionol traders and 
skillful businessmen.° Former Saigonese 
residents still surely renember anumber 
of well-known Hoa businessmen such 
œs Chú Hỏa (Hứa Bổn Hòo/# %#)° 
who bưilt and owned Polace Hotel, 
Riverside Hotel, Mojestic Hotel, HCMC 
Arts Museum (Mr. Hods residence), 
Soigon Generdl Hospitdl and more 
than twenty thousond urban houses 
in Saigon, Cholon and Gia Định; 
Mr. Quách Đàm (Quách Điềm/‡J#3), 
who invested to build Bình Tây Morket 
- The biggest morket in Vietnam qt 
that time which the locdl quorter got is 
nome, Cholon (Big Morket); or Huỳnh 
Thủy Lê (#2##) - a famous chorocter 
in the well-known novel L'amant (Lover) 
of the French writer Morguerite Durgs 
(1914-1996). 
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ANCIENT TEMPLE IN SPRING 


lữ The more-than-250-year-old Tuệ Thành Tian 
Hou Temple has unconsciously become a familiar 
symbol in the heart of the city dwellers as a truLy 
historical figure. In 1822, Crawfurd, the British 
voyager, wrote in his memoirs that this temple 
'was the most beautiful one he had ever seen while 


Source: www-shutterstoclecom 


ng Saigon” --; 


The temple hos the overoll structure. 
of "nội công ngoại quốc/interndl 
Gong (+) exteral Guo (El) (in Chinese 
pictographic choracters)” surrounded 
by the wolls, the front yord is quite 
spocious leoding to the mơin gote 
where the facade ¡is splendidly 
decoroted with smoll Chinese statues, 
colorful embossed sculptures and woll 
pdintings, and œ pdir of lanterns by 
both sides. The roof of the temple has 
been prettified with two dragons in 
their “Sun-aspiring twin dragons/luong 
long trieu nhot/#3È.ðj 1” posture (the 
structure consists of two dragons 
turning their hegds towords the sun 
symbol populorly seen on Vietnamese 
temples' rooftop). Behind the mơin 
gote, two smoll shrines veneroting 
Phúc Đúc Chính Thồn and Môn thôn 
Vương Tỏ œre set by both sides. Upon 
the woll above the mơin gote, one can 
see the embossed poơinting of Tin 
Hou Goddess rescuing the victims ot 
the seo. 


Possing the first skylight courtyord, the 
wide corridors at both sides legd to 
the middle hall where the heaven-dand- 
eorth dltor is disployed. After possing. 
the second skylight courtyord, one will 
œrrive at the mơin holl where three 
different shrines for Tian Hou (Mozu), 
Mother Dragon, and Golden Flower/ 


Kim Hoa Goddesses re orranged. In 
the Tian Hou shrine, solemnly put at 
the center, there re three statues of 
different size: the big one is dlwoys 
placed at the moin hdll; the middle-size 
one wos brought to the front skylight 
courtyord to celebrate God-drama 
performonces during the mơin festive 
Occosions while the minor one wds 
occasiondlly invited to the morching 
porgdes œround the neighborhood on 
her birthdoy anniversory, the twenty- 
thid day of the third month in the 
lunar calendarS. The altar of Kim Hoa 
Goddess (Golden Flower/4*‡È,*È'4È, the 
Chinese Childbirth Goddess) is on the 
left, while the right shrine is for Long 
Mẫu (Mother Dragon Goddess/iÈ#‡ 
3È4È, the Chinese River Goddess). By 
both sides of the mơin hơll, there are 
two onnexotions, the God of Weolth/ 
Mj § # #shrine on the left and Guan 
Di/the Protector shrine on the right. 


On the rooftop œs well qs the top of 
wdlls dt both sides, mơny groups of 
Chinese-styled smoll statues of figures 
such œs those who hove originoted 
from folktales and myths (for instance, 
in Fengshen Yonyi (3†#È3# &), Baopuzi 
(jÈ‡F), or heovenly generols and 
soldiers &##£<#, etc.), historicol and 
fictionol figures in literoture and orts 
(Romonce of the Three Kingdoms ( 
3š), Water Morgin (2Kš†f#), A 
Dream of the Red Chamber (4r‡##'), 
dourney to the West (#‡#3Z), etc., for 
exomple), the underworld figures (such 
øs Ox-Head & Horse-Foce (2F5ñ'% ứn) 
Guordions and other servants working 
in Yoma temples in troditional Chinese 
mythology), etc. Each stotue group 
confesses œ long-lasting significant 
meơning, vividly portoyed by the 
once famous Cây Mơi ceramic kiln 
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~THE OLD TRACES 


Tion Hơu Goddess festivol in Binh Duong (Photo by Nguyen Thanh Loï] 


in old-day Cholon. By possessing such uniqueness 
in qrchitecture and ort, Tuệ Thònh Temple hos 
been populorly acknowledged øs ơn importont 
tourist dttraction for both notive and foreign 
Visitors touring œroundl the city. 


The mơin annuol festivol is set at dawn on the 
twenty-third day of lunar Morch. In the old doys, 
the event wods held in many continuous doys 
which attracted mơny thousands of porticipants. 
Besides the mơil rituol inside the temple, people 
dlso join the street porade œctivities lead by the 
god/goddesses, seek for an opportunity to œcquire 
q lantern home, and proctice the ritual of lending 
fortunote money from Tian Hou. On these doys, 
œrtistic qnd sports qctivities truly enrich the 
splendid atmosphere of the temple with hundreds 
of porticipants. People ond their gods/goddesses, 
oll harmonize in a speciol spirituol space where 
common experiences œre being shared among the 
devotees. 


tổ During Tet holidays, there have been a 
number of liturgical and social activities hetd at 
the temple +, 


On the twenty-eighth day of lunor December, the 
temple celebrotes the springs first writing œnd 
delivers colligraphicol rolls for participonts which 
corry the wishes of prosperity, good fortune, family 
reunion, and happiness, etc. On the first day of 
the new-yedr, congregotionol leaders and ethnic 
Hoa commoners gother ot the temple's moin hơll 
to hold a ceremony of “collectivistic rituol (El#‡)* 
(the group ritudl to venerate heoven ơnd eorth 
gs well as gods and spirits) before returning with 
their family ritudls. This octivity is also ovoiloble 
within ethnic Hoa ơnd the Minh Hương ïn Hội 
An, Trà Vinh, Sóc Trăng, and mơny other ploces. 
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In their mind, gathering in œ group on the 
qssocidtion ot the first day of the lunor new- 
yedr for worshiping gods and ơncestors 
is an effective woy to unite oll fellbồwrmen 
within the common congregotion øs well 
œs increose ethnic culture and socidlization 
mong the community. 


Strongly imbued with the mind “taking 
root wherever you land”, the ethnic 
Hoa community in Cà Mau (mainly the 
locdl Chaozhou residents) has dctively 
transformed ơnd conflated the locol Tian 
Hou Goddess ceremony during the Tet 
holidays with the Vietnamese Kitchen God 
cults ond ancestor-worship. On the twenty- 
fourth day of lunor December, one doy ofter 
poying rituol to send off the Kitchen God to 
the heoven, the ethnic Hoa people gother 
ot local Tian Hou temple to celebrote "the 
Return of Tian Hou Goddess to Heoverf. 
Accordingly, being œ celestial bureaucrat 
(os sonctioned by lote imperial Chinese 
Emperors), she follows the order of Heovenly 
Emporer to rule ơnd bring blessings for 
the locdl people in Cà Mou, and hds to 
return to Heoven ơnd report the ơctivities 
of every household to Heovenly Emporer 
dt the end of the yedr. On the last day of 
the old lunor yeor, every fomily prepores œ 
feost to welcome back the øncestors and 
the Kitchen God, thot is the time Tian Hou 
completes her celestial mission and returns 
œs ơn *ancestor" to her people in her ngtive 
homelơnd in Fujian (Ching). As one believes, 
the Fujianese people dlso prepdre œ feost 
to welcome her bock during the lunor new 
yeor. Then, ïn the eorly morning of the third 
doy in the new yeor period, the Vietnamese 
families prepore œ party with the cooked 
rooster to forewell their oncestors, the 
ethnic Hog ïn Cà Mau prepore offerings 
and woit until the evening of the same doy 
to celebrote the ceremony of welcoming 
Tian Hou Goddess back to her temple. 
The moơin ceremony begins from 9:30 pm 
to midnight. Thousands of locdl residents, 
regdrdless of race, trodition, and belief, 
gother at the temple woiting potiently 
for the ceremony. Activities such œs lion 
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dance, musicdl performances, and qcquiring holy 
lanterns make the atmosphere at the temple 
become more and more uprodrious. 


When the “sacred time" comes, the ceremony 
moster gives each person œn incense stick to pay 
venerdtion to the goddess; and dfter the mơin 
ritudl, he personolly draws the yin and yang poes 
to guess whether the Goddess comes back or 
not. When he luckily get the yin-yang motching 
poes down on the ground which signifies that 
the Goddess "qgrees"” to return, people stort 
qpplouding and cheering happily, some of them 
qcquire the holy lantern while others extract sòome. 
incense sticks for their ancestor oltar at home. 
Every Tet segson is an importont festive seoson, 
more than ever, Tian Hou temple becomes ø 
meeting place where people of different sources 
sociolize, hormonize and shœre their common 
fedtures in the spiritudl life. 


Tin Hou Goddess festivol in Bình Dương, 
however, is held in the fifteenth day of lunor 
danuory, two weeks ofter the new-yeor eve. 
Hundred thousơnds of devotees and pilgrims visit 
the temple (built by the local Hok‹kiens) right from 
the beginning of the Tet holidoys to the end of 
Merch in the lunor calendor. The festivol is very 
orderly organized with dragon œnd kirin dances, 
sơcred lion dances followed by Gods/Goddesses 
sedans ơnd thousơnds of porticipoants behind. lt 
cơn be sơid thơt Tian Hou festivol in Bình Dương 
is the biggest cultural octivity in the early spring 
days in the eostern region of South Vietnam. 


TAKING ROOT IN GOOD LAND 


lt can be seen that the ethnic Hoa community is 
grodudlly getting integroted into the mainstream 
culture of Saigon in porticulor, ơnd in Vietnam in 
generol. However, it is not hard to recognize their 
culturol identity among the integral feotures: the 
structure "tightened inside, relaxed outside (nội 
kết ngoạợi tùng/1## #È‡2". In thơt split structure, 
the externdl integrdl impetus lively resents the 
sociolized discourse of wisdom in deoling with 
the lorger society (shoring and culturgl exchonge, 
multicultural tolerance), while the ¡internol 
solidority ïs, in controst, tightened to strengthen 


the ethnic Hods family, clan, congregdtion 
and community culture. The duol functions 
hove surely creoted the triangle of power, the 
power of gods/goddess, lineage trodition, and 
the role of the elites. They learn well how and 
when to odjust structure œs long døs it brings œ 
hormonious bolonce between integrotion and 
identity. In order to strengthen and develop the 
ethnic consciousness, they use the symbols of 
god/goddess to crystollize solidority, to serve qs 
the communol icons conveyed through rituols, 
thereby building up culturol ơctivities to create 
and equolly shore the common experiences with 
eqch other and with other communities. 


According to Clifford Geertz (1973)°: 


tổ Cutture is the most important element 
in understanding a society; moreover, 
culture consists not of practices, which are 
behavior, but of the ideas shared across the 
society, which motivate the practices - 


Bosed on this ideg, author Melissa Brown øsserts. 
that there is olwoys a gdp between faith and 
proctice of culture for the elites to œdjust the 
balance between identity and qcculturation. In 
this woy, communities can mointơin the well- 
bolanced qcculturotion rother than assimilationi9. 
Ethnic Hoa culture ïn Vietnam is such d vivid 
proof of such g cose, it conveys both the common 
feotures of Vietnamese society ơnd its ethnic 
identity. 


*_ Geertz, Cifforcd 1973 The interpretotion of cultures:selected essous. New Yoric 
Bosic Books. 


`” Brown, Meliseo 2D07: “Ethric ldertity, Culturol Voriction, anci Processes 
of Chonge Rethiriing the lr<ights of Stondordiztion ơnd Orthoprcxyf, 
Modem Chỉng, Volume 33 Number † 9-12, 
cp 92.3 
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Nghe nhịp đời 
NƠI HẺM XƯA CHỢ LỚN 


NGUYÊN ĐÌNH 


HẺM TRONG PHỐ NGƯỜI HOA 

Ở CHỢ LỚN CHỈ LÀ CHIẾC CỔNG 
NHỎ, TRÊN CÓ HÀNG CHỮ ĐẮP. 
NỔI, VÔ TRI, NHƯNG GỢI LÊN CẢ 
MỘT MIẾN DAY DỨT CỔ HƯƠNG, 
HOÀI NIỆM, NHỮNG ƯỚC MONG 
AN LÀNH NƠI ĐẤT MỚI... ĐẾN 
HẺM NHỎ CHỢ LỚN XƯA, TA NHƯ 
ĐANG ĐI TRÊN MỘT HÀNH TRÌNH 
TÌM LẠI MIẾN KÝ ỨC. 


Lớn, hẻm lợi mơng một sắc thái khóc biệt. Tên mỗi con hẻm ở đây thường 

kèm theo cóc từ "hạng'(#), "lý"(#), 'phường"(3), có thể dùng để đoén biết 
phần nòo cư dôn sống trong ấy. Dấu tích hẻm Chợ Lớn noy vỗn hiện hữu, chỉ có 
điều những tên hẻm đã được thay mới, tên hẻm bằng tiếng Hoo được đắp nổi, hay. 
ghi trên bảng, với những Dịch An Lý (3#), Tô Châu Lý (##†.#), Thói Hồ Hạng 
(k##), Phương Tế Các Hạng (2š 3-#), Tùng Quế Phường (%‡‡3), Tuệ Huê Lý 
(#È# #), Thịnh An Lý (#% #), Triều Thương Họng (#i#i#), Ngu Lạc Họng (### 
#),... Có thể gắn gũi với người Hoa xưa, nhưng khó xo lọ với nhịp sống thời đợi, 
bởi cư dân cũ hồu hết đỡ ly tón, người mới đến không mốy để tâm đến cói tên hẻm 
vô tri nơi mình cư ngụ. 


| | ẻm Sèi Gòn, có đến hòng vn, giống nhou ở hình thới tụ cư. Riêng với Chợ 
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Có nhiều thuyết giỏi về danh xưng hẻm người Hoo, hiểu cách giản đơn, mỗi 
tên hẻm thường boo hòm hơi yếu tố: tên địa danh từ cố quốc (Thói Hồ/&3J, 
Tô Chêu/#k#l, Cộng Hòo/#k#“, Dịch An/33,...), tên người (Phương Tế/23#, 
Hào Sÿ/#&+, Đọi Co/®#,...), tên mong hàm ý tốt lành (Tuệ Huê, Thịnh An,...), 
tên ngành nghề của người sống trong hẻm (Triều Thương/#J?j, Tùng Quế/ 
2®, Mã Xo/*% #,...) 


Sau đó cùng là quy mô và cư dên sinh sống trong con hẻm ấy với: "lý (#)* - hẻm 
nhỏ, "hạng (3Š)* - xóm, ngõ, và “phường (33)* - nhóm người cùng nghề nghiệp 


Người Hoa gốc từ vùng nông thôn phương Nam Trung Quốc. Khi di dân đến đết 
Sài Gòn - Gia Định thì lập làng Minh Hương ở Chợ Lớn (1698) và chia thành Ngũ 
Bang gồm Quỏng Đông, Tiểu (Triều Chôu), Hẹ (Khách Gio), Hỏi Nam, Phước Kiến, 
ổn định cuộc sống nơi đốt mới. Khi các ông chủ người Hog làm ăn phót đọt, mở 
rộng việc sỏn xuốt, họ đỡ xây dựng luôn những dãy nhò phố liên kế cho thợ thuyền, 
hội đồng hương,... làm nơi trú ngụ. Từ đó hẻm người Hoa rơ đời, được quy hoọch, 
xôy dựng theo kiến trúc đồng nhốt, thường lò hơi dãy phố song song, cổng vào 
chung lờ nơi đặt bỏng tên cho hẻm, có nơi cổng được xôy kiên cố, đắp nổi các đợi 
tự kỳ công, chỗ chỉ giỏn đơn là tốm biển đơn sơ dõi dầu cùng mưo nắng 
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Cụ Húc trong tóc 
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Khi tìm lại dấu tích hẻm xưa ở Chợ Lớn, 
mỗi điểm đến mang lại nhiều ốn tượng, 
không chỉ là kiến trúc khóc biệt, mà còn 
bởi nhịp sống của những lao động bình 
dân nơi đầu hẻm, như ở Dịch An Lý (674 
Nguyễn Trõi), Mõ Xo Họng (38 Phạm 
Đôn), Tô Châu Lý (47 Trần Hưng Đọo), 
Thái Hồ Hạng (55 Trần Hưng Đgo),.. 
nơi cư dân bám hẻm mưu sinh hẳn có 
nhiều khóc biệt so với chủ nhôn trước 
kia, nhưng nhìn vòo đó ta vỗn phồn 
nòo hiểu được tộp tính của người Hoa 
~ khiêm nhường, cồn cù, nhỗn nợi theo 
quơn niệm mò họ thuộc nồm lòng: “Tiểu 
phú do cần, đại phú do khiêm (:]»'% dị 3). 

+ 8# t‡#'/Dư giỏ do cền cù, giàu có do 
khiêm tốn) 


Mỗi con hẻm người Hoa lợi lò một câu 
chuyện thú vị. Ngoài yếu tố gắn với văn 
hóo, nghề nghiệp vò cộng đồng, có một 
tên hẻm đặc biệt như con hẻm ở số 17 
Học Lạc - Phương Tế Các Hạng (2 z# 8- 
3), là tên vị thánh Công giáo Phonxicô 
Xoviê (#2Z##-#) dịch song ôm 
Hón Việt: Thónh Phương Tế Các - 
Sa Vật Lược. 


Phương Tế Các Hạng là xóm người 
Hoa Công gióo thuộc gióo xứ lấy tên 
Thónh Froncisco Xovier. Nhà thờ được 
linh mục Pierre d' Assou quyên tiền mug 
đốt vò xôy dựng lên từ 3/12/1900 (ngày 
lễ mừng kính Thónh Francisco Xovier), 
Cói họ d' Assou của vị linh mục được 


M 


với tên hẻm được chôm ch ~ Ảnh: Nguyễn Đình 


người Hoa Chợ Lớn phiên âm thành Tam An 
Su (ï## Đòm Á Tố), nên người đời quen gọi 
Cha Tam linh mục Đèm) vờ dùng tên nòy để gọi 
nhà thờ thay vì Phương Tế Cóc Đường (Nhò thờ 
Frdncisco). 


Long thơng nơi hẻm cũ, còn là cơ hội gặp gỡ 
những con người đặc biệt. Còn nhớ mỗi lần đến 
thư trai của thư phóp gia Trương Lộ thời còn 
ở cạnh hẻm Tuệ Huê Lý ở 714 Nguyễn Trãi, tôi 
thường gặp bà cụ người Hoa gốc Quỏng Đông, 
bòy bán những vòng đeo, xâu chuỗi cho khách 
võn cảnh chùa bò Thiên Hậu kế cộn. Có khi bà 
ngồi thêu thùa, khi loanh quơnh đi lợi với phong 
thới hiển lành, an nhiên như một vị tiên. Hỏi ra 
mới biết bà cụ mang họ Húc (Xu #8), chỉ sống một 
thôn một mình, sống dựa vào túi đồ nho nhỏ bày 


_]L ]Nhưng vẫn còn quanh quất đâu đó 
hồn cốt của đời sống phố thị Chợ Lớn xưa, 
phần nào tồn tại qua hình ảnh, ký ức, ngữ 
nghĩa nơi tên gọi những đại tự nơi đầu hẻm. 
Dạo hẻm Chợ Lớn, bao giờ cũng là chuyến 
khám phá thú vị về nhịp sống đời thường 
của người Hoa xưa -- 


bón nơi đầu hẻm. Cụ Húc lờ người Hoa cuối cùng 
ở Chợ Lớn theo một phong tục kỳ lạ, bắt nguồn 
ở Thuộn Đức (#ï# 3), vùng Phột Sơn, Quảng 
Đông, quyết định sống độc thôn, không lốy chồng 
để phỏn khóng lại hôn nhân phong kiến (cha mẹ 
đặt đôu con ngồi đấy). 


Theo những cụ cao niên kể lại, Chợ Lớn xưa có 
một nhóm người như cụ Húc, sống nương tựa 
vòo nhgu thành nhóm, di cư từ Quảng Đông 
sang, ăn mặc giỏn dị, búi tóc như người đã kết 
hôn vò thể sống độc thân đến trọn đời. Khi những 
người này quo đời, họ được gọi lò tịnh nữ (##-). 
Mấy năm trở lợi đôy, quoy lọi quanh khu Chợ 
Lớn, không thấy bóng dáng cụ Húc đôu, tìm hỏi 
thư phớp gia Trương Lộ, ông cho hoy cụ đỡ mốt, 
thọ ngoòi 90, nói rồi ông đưa ra một tóc phẩm 
vẽ chôn dung cụ Húc đang thêu thùa bên gónh 
hỏng mưu sinh như một kỷ niệm. Lục tìm lợi trong 
số ỏnh tư liệu về Chợ Lớn, tôi nhộn ra cụ Húc 
trong số những ảnh chụp từ 2008 nơi đầu hẻm 
Tuệ Huê, xem đó như một chuyện kể về hẻm nhỏ 
Chợ Lớn với những biến chuyển của thời gian, 
kiếp người 


Những tên hẻm còn lưu lại ở Chợ Lớn, có cói 
được tôn tạo khong trang, có cái vn nguyên 
hình hòi xưa cũ, cói đã bị phó bỏ nhường chỗ cho 
nhu cầu cuộc sống thực tợi, cói bị che lốp bởi tên 
gọi hiện đại hơn là “khu phố văn hóa"... Nhưng 
vẫn còn quanh quốt đôu đó hồn cốt của đời sống 
phố thị Chợ Lớn xưo, phổn nòo tồn tợi quơ hình 
ảnh, ký ức, ngữ nghĩa nơi tên gọi những đợi tự 
nơi đầu hẻm. Dgo hẻm Chợ Lớn, bgo giờ cũng là 
chuyến khám phá thú vị về nhịp sống đời thường 
của người Hoa xưa. 
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——THE OLD TRACES 


Lie Hhythm 


IN CHOLON'S OLD LANES 
————————]T NGW£NDINH  } 


LANES IN CHOLON, THE SMALL ALLEYS STARTING WITH JUST SMALL 
GATES ON WHICH THE INANIMATE TITLE-BOARDS HAVE BEEN ATTACHED, 
UNDOUBTEDLY ENSHRINE IN LOCAL RESIDENTS' MIND THE NOSTALGIC 
FEELING AND THE MEMORIES OF THEIR FAR-AWAY NATIVE LANDS MIXED. 
'WITH THE LEGITIMATE DREAM IN THIS NEW LAND. ONCE COMING TO 
CHOLON'S ANCIENT LITTLE LANES, WE ARE WALKING ON A JOURNEY 
BACK INTO OLD-DAY MEMORIES. 
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((ñ However, one can still find the soul of Cholon”s ancient urban life 
partly existing in images, memories, and in meanings of Chinese words 
engraved on the lane's title boards. Wandering in Cholon lanes, we are 
exploring the taste of ancient ethnic Hoa's life rhythm c~; 


since they show similor settlement forms. In Cholon porticulorly, the lanes, 

however, own their distinguishing feoture. Eoch lane hos been ottached 
the word of "họng/Glley'(4#), "lý/neighborhood'(#), and. "phường/corner"(3), 
which portiolly confesses the feotures of locol residents. Vestiges of Cholon 
lanes œre still existing todoy, except that fact thot lane title-boords hgve been 
newly replaced, written in embossed Chinese chorocters, or simply printed on 
flat boards, sụch øs Dịch An Lý (#3 #), Tô Chôu Lý (#&#| #), Thói Hồ Hạng (& 
3148), Phương Tế Các Họng (2##-3#), Tùng Quế Phường (#33), Tuệ Huê Lý 
(#k# #), Thịnh An Lý (&# #), Triều Thương Họng (#ii3#), Ngu Lọc Họng (#- 
##3#), etc. They con be familior with the œncient ethnic Hoa people, but slightly 
strange to the contemporory living environment becquse the former residents 
hove lorgely scottered awoy, while the newcomers do not spend much dttention 
to these inanimote lane titles of which they reside. 


| œnes in Sơigon in generol, ten thousand in number, are the same shgpe 


There are mơny explonotions on these Hoo lơne titles, which simply stote thơt eạch 
one often consists of two elements. The first group consists of severol components, 
including geogrophical names from the notive lands in Chinơ (Thói Hồ/3l, Tô 
Châu/#‡#Ì, Cộng Hòo/3+#°, Dịch An/ 3, etc.), human names (Phương Tế/2 3Ÿ, 
Hào Sỹ/#+, Đại Co/%-Ÿ, etc.), names corrying luckky meonings (Tuệ Huê/4*, 
Thịnh An/3#+, etc.), names of hobitant occupotions (Triều Thương/#l i, Tùng. 
Quế/2‡‡, Mã Xo/% È), etc. The second group relotes to the scole of the lane 
ơnd its dwellers: "lý"(#) ~ the neighborhood, "hgng'(4) - the olley, ønd “phường” 
(2) - the corner where the residents hoving the sơme profession. 


The eorly ethnic Hoa originated from ruradl oreos in Southern China. When 
migroting to Sơigon - Gia Định, they estoblished a Minh Hương village in Cholon 
(1698) and divided into Ngũ Bang (Five Congregotions), consisting of Cantonese, 
Choozhou, Hokko, Hainonese, and Fujianese/Hokkiens, and settled their life in this 
new land. When the Hoa owners ran their businesses successfully and expanded 
the production, they built up consecutive street-houses so that their employers 
and members of fellow-countryman gssociotions, etc. could settle down. Since 
then, ethnic Hoo-styled lanes were born, lorgely planned and constructed in œ 
uniform orchitecture, which usuolly comprises two porolleling rows by both sides 
of the lane with a common gote ơnd ø title boord. The gotes were strongly built 
œnd energeticolly decoroted with giant embossed Chinese words in some places, 
œnd simply fixed by a humble sign exposed to roin and sun in other plgces. 
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—~THE OLD TRACES 


lao 


When looking for old vestiges of 
Cholon ancient lanes, one cơn 
find many significant impressions 
converged ¡in each destinotion. 
They œre not only the distinguishing 
œrchitectures but olso life rhythms of 
the commoners since the beginning 
of lanes, œs in Dịch An Lý (674 Nguyễn 
Trãi), Mã Xa Họng (38 Phạm Đôn), Tô 
Châu Lý (47 Trần Hưng Đọo), Thói 
Hồ Họng (55 Trần Hưng Đạo), etc 
The woy the current residents get 
attached to the lanes to moke their 
lving may be different from the 
former ones; however, we cơn stilÌ 
understand portly the ethnic Hoo 
choracteristics — tolerance, diligence, 
œnd enduronce. |t seems that each 
Hoa residents ledrn by heort the 
meotto: "Tiểu phú do cồn, đại phú do 
khiêm" (-|*dïŸJ, x't##/Being 
richer by diligence, being gregtly 
wedlthy by tolerance). 


Each ethnic Hoa lane contoins aninteresting story 
Apdrt from elements connected to the culture, 
occupotion, and community, the lane Phương 
Tế Các Hạng (3###-#) locoted dt number 17 
Học Lọc gets its nome from the Cotholic Soint 
Francis Xevier (#2###jÿ%) cfter being 
transloted into Sino-Vietnamese chordcters s 
Saint Phương Tế Các - Sơ Vột Lược 


Phương Tế Cóc Họng, ø Cotholic Hog corner, 
is q port of the Francis Xovier Porish. lts church 
wos constructed by priest Pierre d' Assou from 
December O3, 1990 (the Feost of Soint Froncis 
Xovier) by commoners donotion and chority 
works. The priest's foamily ngme d' Assou hos 
been trơnscribed phoneticolly to Tam An Su (iÊ 
##Đèòm Á Tố) by the ethnic Hoa themselves. 
People of later generotions shortly call him “Cho 
Tam" (Priest Đàm), and take this name to address 
the church rother thơn the name Phương Tế Các 
Đường (Francis Church), 


Wondering in ơncient lanes is an opportunity 
to meet distinctive people. Remembering each 
time coming to the book corner (thư trai) of Mi. 
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Trương Lệ, a colligrapher living next 
to Tuệ Huê Lý lane dt 714 Nguyễn Trõi 
street, | usudlly meet an old Cantonese 
Hoø womơn selling brocelets ơnd 
necklaces to visitors of the Tidn Hou 


temple next door. Sometimes, she 
sat embroidering or went qround in œ 
good-notured and pedceful monner 
œs œ foiry. When being øsked, she 
confessed thơt her family name wds 
Húc (Xu?) and she edrned her own 
living by selling kinds of stuff on the 
tiny bqg ïn the lane Ms. Húc wos 
the last ethnic Hoa one in Cholon 
who followed a weird tradition - the 
4Jinlanai (#fl 3#), rooted from Shunde 
(Foshon, Guơngdong, Ching), in which 
morny lodies, like Ms.Húc, decided to be 
single to resist the planned morriages 
imposed by porents. 


According to the elderly retellng, 
ancient Cholon hgd g group of ladies as 
Ms. Húc, dll migrated from Gugngdong 
They supported each other in living, 
everyone dressed humbly, gothered 
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their hair Into a bun øs morried 
ones, and swore to live single to 
the end of their life. When these 
people pøss awoy, they ore colled 
tịnh nữ (it, non-morriage 
ladles). Severgl yeors ago in my 
trịp bdck to Cholon, | did not 
see Ms. Húc anymore and went 
asking colligrapher Trương Lộ, he 
informed that she depdrted this 
life in her 90s ond presented to 
me his portrait of Ms.Húc while 
she had been embroidering next 
to her vendor stand øs a memory. 
Re-seorching mong moteridl 
pictures of Cholon, | recognize 
MsHúc in those token in 2008 
ín front of Tuệ Huê lane, | tolkke 
Ms.Húc and her liíe s a story 


qbout œ smdll Cholon lane with 
continuous transformotions of 
time and humen life. 


Some remaining lone name: 
in Cholon were restored 
luxuriously, some were in the 
same old shapes, the others 


were destroyed in order to give 


spoces for procticol living demonds or 
covered with more modern title of “Khu 
phố (Culturol Quorter"), etc 
However, one cơn still find the soul of 
ơncient urban life portly existing 
in images, nd in mednings of 
Chinese words engroved on the lanes title 
boords. Wondering in Cholon lones, we 
œre exploring the taste of ancient ethnic 


võn hóa” 


Cholons 


memories, 


s life rhythm. 


Undemoged Tuê Huê L 
coveredl behin 
phố văn hóc ( 


y Nguyen Dinh, 


Em 
—DẤU TÍCH XƯA. 


MÙA XUÂN ĐI CHÙA CẦU BÌNH AN ĐÃ TRỞ THÀNH NÉT VĂN HÓA CHUNG 
CỦA RẤT NHIỀU NGƯỜI VIỆT NAM TRÊN KHẮP ĐẤT NƯỚC. TUY NHIÊN, NGÀY 
TẾT ĐI VIẾNG LĂNG MỘ CỦA DANH NHÂN TRONG LỊCH SỬ ĐÃ TRỞ THÀNH 
MỘT NÉT VĂN HÓA RẤT RIÊNG CỦA NGƯỜI DÂN SÀI GÒN. 


Ngày Xuân 
š VIẾNG LĂNG 
ÔNG BÀ CHIỂU 


=== [ NGUYÊN THỊ TOÀN THẮNG +— 


Lăng Ông (Bà Chiểu) là lăng mộ của Tổng trốn Gia Định, 
Tỏ quên Lê Văn Duyệt. Do tọo lọc cạnh chợ Bờ Chiểu nên 
người dôn thường gọi nơi đây lò Lăng Ông Bò Chiểu. 


Tranh: Trồn Trúc Hà. 


[ãz] SÃI cðN 
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[^Í^pùt một lăng mộ, nhưng kiến trúc mộ lại rất 
bề thế và đẹp, có không gian rộng lớn đáp ứng các nhu cầu 
thưởng lãm, kính ngưỡng cho nhiều tầng lớp nhân dân. Cảnh 
quan xung quanh gắn kết với thiên nhiên, tạo nên một không 
gian cổ kính, vừa thư thái vừa thiêng liêng, khiến người viếng 
tăng cảm thấy tâm hồn thật bình yên và tĩnh tại -x; 


được lập. Nhưng từ năm 1914 trở đi, lũng mộ mới được. 

mở rộng, kiến thiết quy mô và có tổ chức phụ trách việc 
tế tự, tu bổ. Lăng Ông tọa lọc tại một vị trí vô cùng đắc địa, với 
bốn mặt gióp với các con đường Đinh Tiên Hoàng, Phan Đăng 
Lưu, Trịnh Hoài Đức, Vũ Tùng. Lăng nằm trên một gò đốt hình 
“quy bối” (lưng rùo), xung quanh có bốn cổng củng vòng ròo. Bao. 
bọc khuôn viên là các loại danh mộc xanh mót như bỗng lăng, 
kim diệp, si dầu, bồ đề. 


T hóng Bỏy năm 1832, Tỏ quên Lê Văn Duyệt mốt, lăng mộ 


Lăng Ông lò một kiến trúc mộ đôi, là nơi an nghỉ của Tả quên Lê 
Văn Duyệt vò chónh thốt của ông, phu nhân Đỗ Thị Phộn. Được. 
song tóng theo tục xưa "còn khôn hiệp đức" (#&*ÿ 4-#$)!' của Nho. 
giáo. Cùng nằm trên một trục vò cách lăng mộ một khoảng sôn 
rộng 26m x 5m lờ khu vực trung tôm nơi diễn ra các sinh hoạt tín 
ngưỡng của người dôn để thờ cúng Tỏ quôn Lê Văn Duyệt, được. 
gọi là "Thượng Công Linh Miếu", gồm Tiền điện, Trung điện vò 
Chónh điện. Mỗi gian điện thờ cóch nhau bằng một sôn thiên tỉnh. 
Đối xứng hai bên trục nhờ chính lò Đông long - Tôy lang, Tôy điện - 
Lễ khách đường. 


So với lăng mộ cóc công thồn nhờ Nguyễn cùng thời còn tồn tại 
đến nay, lăng mộ nòy là công trình kiến trúc quy mô nhốt còn lưu 
dấu nhiều nét đặc trưng trong kiến trúc vò bời trí. 


Nếu tính theo ôm lịch, hằng năm, tợi Lng Ông có cóc cuộc lễ 
diễn ra vo các ngòy: mồng 1, 2, 3 Tết Nguyên đón; mồng 7 tháng 
Giêng lò lễ Họ nêu - Khơi hợ?, 60 ngòy sou Lộp xuôn (thóng Bo). 
lò lễ Thanh minh3; mồng 5 thóng Năm là Tết Đoan Ngọ4; mồng 1 
thóng Tóm lò lễ giỗ Tỏ quên Lê Văn Duyệt; ngòy 15 thóng Tóm lờ 
Tết Trung Thu; ngày 25 tháng Chợp là lễ Sắp Ấn (đưa Thồn); ngòy 
30 thóng Chọp - rước Thồn, dựng nêuŠ, đón Giao thừo, hới lộc 
đầu xuôn. Đặc biệt vào dịp giỗ của Đức Ông và lễ Hg nêu, cóc 
vị bô lão cũng đồng thời tổ chức lễ Kỳ yên với tục xôy chồu - đợi 
Các dịp lễ tiết này chính lò dịp để người dôn khắp nơi tụ họp 
về thưởng lãm, ngưỡng vọng và cầu kính những mong ước tốt 
đẹp cho gia đình và bản thân. 


SÃI GỒN 
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] : 
“DẤU TÍCH XƯA 


NGÀY TẾT Ở LĂNG ÔNG 
CÓ GÌ VUI? 


Ngày Tết ở Lăng Ông bắt đầu từ 
25 thóng Chạp cho đến mồng 7 
tháng Giêng sau lễ Hạ nêu - Khơi họ. 
Nếu như trước đôy, người dôn chỉ bốt 
đầu đến viếng Lăng Ông từ đêm Giao 
thừa và các ngòy tết cho đến lúc Họ 
nêu thì ngày noy, Lỡng Ông đỡ bắt 
đầu nhộn nhịp kể từ sau Tết Tây, khi 
mò cóc bọn trẻ chọn nơi nòy để ghi lợi 
những bức ảnh kỷ niệm cho một xuân 
mới sắp đến vì nơi đây có phối cảnh 
đẹp, cổ xưa vò hời hòa với thiên nhiên. 


Đêm Giao thừa, sau thời khắc chuyển 
giao giữa năm cũ vờ năm mới, người 
Si Gòn tập trung ở Lăng Ông, thắp. 
hương cồu xin một năm mới an khang 
cho bản thôn vò gia đình, sou đó cùng 
chụp hình lưu 
niệm, hói lộc đầu 
xuân từ những côy 
xanh trong khuôn 
viên lăng mộ. Từ 
ngày mồng 1, 2, 3 
Tết cho đến mồng 
7 thóng Giêng, 
người dôên vỗn 
chọn nơi nòy là 
điểm đến để dâng 
hương, cồu xin sự an yên, may mốn. 
Đặc biệt, mồng 7 thóng Giêng - lễ Hg 
nêu (Khơi sơn - Khơi hg) được tổ chức 
quy mô, thu hút rốt đông người dân 
tham gia. 


SÃI GỒN 
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Đêm Giao thừa, sau thời 
khắc chuyển giao giữa năm cũ 
và năm mới, người Sài Gòn tập 
trung ở Lăng Ông, thắp hương 
cầu xin một năm mới an khang 

cho bản thân và gia đình 


Ảnh: Nguyễn Thị Toòn Thắng 


Theo tục xưa, để dánh đấu sự kết thúc những ngày vui chơi 
giỏi trí trong dịp Tết Nguyên đón, báo hiệu cho việc phỏi 
quey trở lại đời sống thường nhột, người xưa thường làm lễ 
Họ nêu vòo mồng 7 tháng Giêng. Người dân sắm sửa lễ vột 
dông cúng trời đốt, tổ tiên, ông bò, xin phép được bắt đều 
trở lợi làm việc. 


Trong ngỏy nòy, các bô lão tợi Lng Ông sẽ tiến hành các 
nghi thức Hợ nêu. Sau khi thực hiện 
xong nghỉ thức, các vị trong Ban Quý 
tế sẽ hướng về Chánh điện, chỉnh đốn 
trang phục, tổy rửa xú uế, thực hiện 
khơi ốn, khai bút đầu năm. Sau phần 
nghi lễ là phồn trình diễn hót bội, 
một bộ môn nghệ thuột mè lúc sinh 
thời, Đức Ông Lê Văn Duyệt rốt yêu 
thích. Người dôn nô nức tụ họp chứng 
kiến các nghỉ lễ, thưởng lãm chương 
trình hót bội, thốp hương cầu xin 
Ông bơn cho một năm hanh thông trong công việc. Các 
hoạt động thuộc về nghi thức tín ngưỡng dân giơn diễn 
ra trong suốt dịp Tết Nguyên đón tợi Lăng Ông, khiến 
cho nơi này ngộp tròn không khí thiêng liêng cảm hóa 
lòng người. 
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SỨC SỐNG CỦA DỊ SẢN KHỞI NGUỒN 
TỪ KHẢ NĂNG KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG 


Vì sao chỉ là lũng mộ của một công 
thồn của nhè Nguyễn như boo công 
thổn khác, mà lăng Tả quên Lê Văn 
Duyệt lợi có sức hút, sự kết nối mạnh 
mẽ với cộng đồng như vộy, dẫu cho 
lăng mộ đã trỏi qua bdo thăng trắm 
và biến đổi của thời cuộc? Sự kết nối 
liên tục trong nhiều thế hệ của vùng 
đốt phương Nơm nòy có lẽ bởi các 
nguyên cớ sgu: 


Lăng mộ được giữ gìn, tôn tạo bởi một 
tổ chức quy củ do những người dân 
có sự ngưỡng vọng với chủ nhôn của 
lăng mộ lộp ro, tổ chức này được duy 
trì qua các thế hệ. 


Dù là một lăng mộ, nhưng kiến trúc mộ 
lợi rốt bề thế vò đẹp, có không gian 
rộng lớn đóp ứng cóc nhu cu thưởng 
lõm, kính ngưỡng cho nhiều tổng lớp 
nhôn dôn. Cỏnh quơn xung quonh gắn 
kết với thiên nhiên, tạo nên một không 
gian cổ kính, vừa thư thới vừa thiêng 
liêng, khiến người viếng lăng cỏm thấy 
tôm hồn thột bình yên và tĩnh tọi 


Các nghi thức phục vụ cho nhu cồu tín 
ngưỡng dân gian vỗn được bỏo lưu, 
thỏa mãn nhu cỗu tâm linh cho đa số 
người đến viếng. Bên cạnh đó, những 
giai thoại kỳ bí về chủ nhôn của lăng 
mộ cũng tạo nên một lực hút mạnh mẽ 
đối với người dôn khi đến nơi này. 


L_]LL ]Sức sống của một di sản chỉ thực sự bền bỉ khi di sản đó có sự 
kết nối mật thiết với cộng đồng. Sự kết nối không thể tạo ra chỉ với ý chí 
của một cá nhân hay tổ chức, nó được tạo ra khi nhu cầu của người dân 

được đáp ứng. Có lẽ đây chính là tý do khiến cho người dân tụ hội 


về Lăng Ông trong dịp Tết đến xuân về rr 


Ảnh: Nguyễn Thị Toòn Thắng 


` Một phong tục 
tượng trưng c 


Nơm Việt Nơm, phong. 
tục nòy lò để giỏi thích 
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—~THE OLD TRACES 


VISITING LE VAN DUYET 
MAUSOLEUM ON 


Spring Ùays 


————— | NGUYEN THỊ TOAN THANG T——: 


ON SPRING DAYS, GOING TO A TEMPLE TO PRAY FOR PEACE HAS BECOME A 
CUSTOM OF MANY PEOPLE FROM ALL OVER VIETNAM. HOWEVER, VISITING 
THE TOMB AND THE TEMPLE OF A HERO IN LUNAR NEW YEAR HAS BECOME A 
VERY UNIQUE CULTURE OF THE SAIGONESE PEOPLE. 


Photo by Buï Thuy Dao Nguyen: 
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ññ Although Lăng Ông is a tomb complex (the tomb 
and the temple), its architecture was very palatiaL 

and beautiful, with a large space to serve the needs 

of contemplating and showing the respect of many 
different classes of visitors. The tomb is surrounded by 
a naturat landscape, which created an ancient space, 
a relaxed and sacred atmosphere, also helped the 
visitors feel very peaceful and calm +) 


a mqusoleum pœssed œwoy; consequently, the 
of the Generoi meusoleum wos built for hìm. 
BH it on But from 1914, the mousoleum wos 
Gia Định (South expanded and became lorger in scole; 
Vietnam). — È 9lšo hod ø group of people being in 
The meusoleum,  Chorge of the tombs worship s well 
including the qs renovotion. Lăng Ông is locoted in 
tomb and œn extremely privileged position, four 
the temple, is sides border with Định Tiên Hoàng, 
commonly cdlled Phan Đăng Lưu, Trịnh Hoời Đức, and 
Lăng Ông Bà _ vụ Tùng streets The mousoleum is bullt 
Ben kượg Ít... ©ng“rugged" mound (looking similor to 
ST up sei the turtle back), it hgs four gotes and. 
Bà Chiểu market. 
fully surrounded by the fence. On the 
mqusoleum compus, mơny popular 
kinds of ornamentol green plants and 
Tin re sang herbs dre grown such œs Lagerstroermio, 
5ymbolize the love Golden leof, Linden, etc. 
and layolty f moried 
“eouple under laudolism 


following the Confucion. 
othodoxy. 


Lăng Ông is I n July 1832, General Lê Văn Duyệt 


Lăng Ông ¡is actudlly œ double-grove 
3 1x0 xo ba tế structure. This mausoleum wos the 
holiday.Number 1: 91-124, resting place of the General Lê Văn 


b. Hoài Duyệt and his wife, Madam Đỗ Thị 
vensnesmspeoso  Phôn. The generdls wife wos buried 
cethric Chinese) spend dlongside with him followed the old 
the time to viát the 

Sroves of the relgtiues. custom of "còn khôn hiệp đức" (#,*† 


#8)!" in Confucianism. Lying on the 
same line and stoying dt a yord (about 
26m x 5m) awoy from the groves is 
the central area where mơin religious 
qctivities take place to worship Generdl 
Lê Văn Duyệt, colled "Thượng Công 
Temple". lt includes three ports: the 
front holl, the middle holl and the 
moin sanctum. Eoch holl is separated 
by ø skylight courtyard. Symmetricolly 
stoying on both sides of the main are 
re Eost and West holls for welcoming 
the guests. 


Compơred to the tombs of the other 
high-ranking mandorins under Nguyễn 
dynosty thot still exists todoy, this tomb 
is the most important ơrchitectural 
structure which preserved mơny unique 
chơrocteristics in term of ơrchitecture 
and decorotion. 


Every yeor in the lunor colendor, the 
ceremonies wil be held on these 
following days: the first, the second, and 
the third doy of lunar new yedr: lunor 
new yeqr cerermony; the seventh day of 
Januory: Họ nêu - Khơi hạ ceremony/ 
new yedr sedsondl fore-wedlth 
ceremony”!. the Qingming ceremony 
(60 doys ofter the new spring)#; the fifth 
day of May: Đoan Ngọ Tet Festivdlt, 
the first day of August: the nnuol 
deoth anniversary of Generdl Lê Văn 
Duyệt; the fifteenth doy of August: Mid- 
Autumn Festivol, the twenty-fifth day 
of December 25": ceremony for seeing- 
off the Gods (as they are qscending 
to heoven to fulfil their celestiol 
bureducrdtic missions); the thirtieth day 
of December ceremony: welcoming 
the Gods back to the Edrth, rising Cây 
Nêư?! to welcome New Years Eve, 
œnd procticing spring rituals for lucks. 


THE OLD TRACES 


Especidlly on the œnnuol qnniversary 
doy of General Lê Văn Duyệt and Hợ 
nêu - Khơi hg. ceremorny in the seventh 
doy of Januory, the elders held Prayer 
Ceremony (lễ Kỳ Yên) in which the grand 
ritual and god-dramd performonces 
(xôy chồu - đợi bội).“! These ceremonies 
dre the important gathering occgsions 
where porticiponts and visitors show. 
their qdmiration to the generol and 
proy for good things to their families 
ơnd themselves. 


On New Yeors Eve, after the moment 
of tronsferring between the old yedr 
and the New Yeơdr, the Soigonese 
people would gother at Lê Văn Duyệt 
Mausoleum (Lăng Ông) and burn 
the incense to pray for œ pedceful 
New Yeqar for both themselves and 
their families. Moreover, they would 
take some pictures or piclk‹ up spring 
buds from the decorotive trees in 
the tomb yơrd. From the first day of 
Lunor New Yeor to the seventh day of 
4jJanuory, people would_ continuously 
visit this place to venerote the Generol 
œs well as pray for pedce ơnd luck. 


(3 On New Year”s Eve, after the moment of 
transferring between the old year and the New Year, 
the Saigonese people would gather at Lê Văn Duyệt 
Mausoleum (Lăng Ông) and burn the incense to pray 

for a peaceful New Year for both themselves and 


In porticular, the Hợ nêu - Khai họ 
ceremony on .Januory 7th is organized 
on ø large scole, ottrocting œ large 
number of porticipdnts. 


According to the trodition, in order to 


âm vàng - Giữ ngọc 


their families -r, 


'WHAT ARE THE ATTRACTIONS 


OF TET CEREMONY IN LĂNG ÔNG? 


Tet holiday in Lăng Ông storts from 
lunar December 25" until .Januory 
7" (the Hợ nêu - Khơi hợ ceremony). 
Previously, in the old doys, people 
started to visit Lăng Ông from New 
Yeor's Eve till the day of Họ nêu - Khơi 
hạ ceremony; however, nowodoys, 
Lăng Ông would soon become 
crowded right dfter the Western New. 
'Yedr, as mơny young people go to this 
place to take commemorotive photos 
for their upcoming spring doys since 
the place hos beoutiful scenery with 
ncient style of architecture and greot 
hormonizotion in ngture. 


mœrk the findl day of Lunar New Year 
segson, and remind everyone to return 
to their doily life, the old-day people 
used to celebrote Hạ nêu ceremony 
on the seventh day of Januery. On this 
dote, people would buy ønd devote 
offerings to the eorth, the sky, their 
œncestors, and œsk for "permission" 
œnd *support" to start working agơin. 


In the Họ nêu ceremony, the elders t 
Lăng Ông will hold the moin ritual of 
the New Yeor Ending Ceremony. After 
the rituol at the front holl, members of 
Ritugl Executive Boord will head to the 
maơin sanctum, solemnly proctice the 
springs first writing rituol. The ritual 
is followed by Hót bội! performonce, 
which is reportedly the ort the Generol 
Lê Văn Duyệt reolly enjoyed. Many 
people would gather to witness the 
rituals and enjoy the performance, œs 
well as burn the incense to plead for 
his blessing for a good yeor qheod. 
Those liturgicdl ơctivities take place 
during the Lunar New Yedr days dt 
the mausoleum, moking this place 
filled with the sacredness thot touches 
everyone hecrt. 
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Photo by Nguyen Thí Toon Thong, 


THE VITALITY OF HERITAGE ORIGINATING 
FROM THE ABILITY OF COMMUNAL CONNECTION 


Being just the mausoleum of a merit 
mondơrin under Nguyễn Dynosty 
similar to many others, why hgs Lê Văn 
Duyệt mousoleum generdted a mụch 
stronger qttraction and connection 
with the community, even though the 
tomb hos confronted through many 
upheovols and changes of the times? 
The continuous connection for many 
generations of this southern region to 
the mqusoleum is probgbly due to the 
following reosons: 


The mqusoleum is preserved ơnd 
embellshed by œ strictly-principled 
orgonizotion  mdintoined  over 
generdtions, which is set up by the 
honored citizens who hod obtoined œ 
strong odmirotion with the grand Lê 
Văn Duyệt 


Although Lăng Ông ¡is ø tomb 
complex (the tomb and the temple), 
its orchitecture wos very polotiol 
and beoutiful, with œ lorge spdce to 
serve the needs of contemploting 
and showing the respect of mơny 
different classes of visitors. The tomb 
js surrounded by ø noturol landscope, 
which creoted œn œncient space, a 
reloxed ơnd sacred otmosphere, olso 
helped the visitors feel very peoceful 
ơnd colm 


Nowddays, thanks to the fact thot dll 
the religious rituols ore still reserved, 
devotees and visitors' spiritual desires 
œre portidlly fulfilled. Besides, the 
mysterious onecdotes qbout the 
Generdl Lê Văn Duyệt olso reveol 
œ strong ottraction among the city 
residents. 


⁄2 
ññ The vitality of heritage is only long-lasting when it has built and 
maintained a close connection with the community. The connection 
cannot be created only by the will of an individual or a group, it was 
generated when the justifiable desires of the commoners are futfitLed. 
Undoubtedly, this is the main reason why people keep partaking the 
liturgical activities at Lăng Ông during the Tet holiday œ 
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Những dấu mốc 


„„⁄ó tại Sài Gòn 


là dịp nghỉ ngơi, thăm nom 


ới Tết, điều 


LÍ rất đáng nhớ không phải vì nó quá 

đặc biệt mà vì nó đã gợi cho chúng ta Ề 
hình ảnh và âm thanh của những cái Tết 
xưa thường hay vọng về trong tâm thức, n 
nhắc cho chúng ta nhớ về những cái Tết n 
cổ truyền ấm cúng s7) 


òy gioo mùa. Chún: 
ất ít kh 
mỗi mù 


thường 


g mùa 
đi qua lúc nào. 


dốu ốn. Sài Gòn cũng 
õ kịp ghi dấu cỉ 


Tết ốn tượng. 


ho mình 


Nguyên tiêu năm Kỷ Mùi (1859), Phớp nổ súng tốn công thònh Gia Định. 
Hơi năm sou, Nguyên tiêu năm Tôn Dộu (1861), Phóp trở li và phó vỡ. 
phòng tuyến Đợi đồn Chí Hòa của donh tướng Nguyễn Tri Phương. Từ 
đó dẫn đến hòng loạt cóc hệ lụy vò thay đổi ở Sèi Gòn. Ngoy sou khi 
chiếm và đồn trú ở Sài Gòn, người Phóp đỡ biến nơi đây thành một 
trung tôm kinh tế - chính trị mới. Cảng Sòi Gòn được xây dựng và mở 


_. : ^” rộng, giao thông được quy hoọch, các dự én thiết kế Sòi Gòn trong 
Tết Nhâm Tuất tương lai được nghiên cứu vò đệ trình như dự án của Koffyn năm 1862. 


KHỞI ĐẦU CỦA MỘT ĐỘ Những ngòy của Tết Nhôm Tuốt (1862) là những ngày đầu tiên người 
THỊ KIỂU PHƯƠNG TÂY Sài Gòn đón Tết trong sự cựo mình của vùng đốt này. Si Gòn bốt đều 
chuyển từ một thờnh thị trung đợi phòng thủ phong kiến sang mô hình 

đô thị kiểu phương Tôy - một "Poris chôu Á?. Cư dôn Sời Gòn cũng có 

=...= __ nhiều biến đổi, nhiều người đ rời đi theo phong tròo "tị đị" để lần 
Tên gọl'8axgĩ dùng đóchịnhữngn3v#!€Ó...- tránh người Phớp, nhiều người bắt đều lòm quen và sinh sống cùng 
ở Sơn Trà - Đà Nẵng) đã đến Sài Gòn trong quó trình Tây hóo, một bộ phộn cư dân mới (như những người "Ba xõ") 
những nãm đầu từ sau năm 1859 Khi đến ___ '! theo người Pháp đến vò định cư, trở thành một phồn cư dồn Sòi Gòn 
Sài Gòn, họ tập trung sống ở khu Đa Kao. trong tương lai. Tết Nhôm Tuốt đã khởi đầu cho một Sài Gòn thuộc địa 


làng Nam Chơn) uà khu Rạch Ông (giữ SA FT N + S2 TH : 
To ng và Nhan Hỏi quy, với nhiều bỉ tráng nhưng cũng khởi đầu cho một Sài Gòn trên đường 


ngoại {Sài Gòn - Chợ Lớn. trở thònh "hòn ngọc Viễn Đông” hiện đợi. 
Trong cuốn Thú chơi sách, tác giủ Vương Hồng Sển đã lưu ý về một số 
bóo đặc biệt của Nam Phong năm 1918. Theo sưu tập được công bố. 
của nhè nghiên cứu Phạm Công Luộn, chúng ta biết rằng năm Mộu. 


Ngọ, tờ Nam Phong lúc bấy giờ nổi tiếng khắp cỏ nước đã cho ra mốt 
số đặc biệt với 126 trang nhôn dịp xuôn mới. Tờ báo xuôn nòy được. 
phót hành tợi Hò Nội và đã vào đến đốt Sài Gòn, góp thêm cùng Sài 
ẤN Â Gòn một phổm vột cho những ngòy đón Tết nghinh xuân năm 1918. Kể 
Tết Mậu Ngọ từ đó đến noy đ vừa tròn 100 năm, những tờ báo xuôn hoy giai phẩm 
ro”: h + ˆ xuôn, sách xuôn đð bắt đầu một cuộc hònh trình gồn liền với những 
TỜ BẢO XUÂN ĐẦU TIẾN... thoảnh khắc giao mùo. Có thể nói, đây lò một 'đặc sản" của văn hóa 
VÀO ĐẾN SÀI GỒN đọc ở Việt Nam trong những ngỏy đồu năm. Với Sời Gòn, tờ báo xuôn 
đầu tiên ấy không chỉ mong đến một món ðn tỉnh thốn mới cho ngòy. 
Tết, mò còn truyền cỏm hứng cho những tờ báo xuân của Sời Gòn ra 

đời những năm squ đó. 


Mười nốm sou khi tờ báo xuôn đầu tiên trong cỏ nước rơ đời, Sòi Gòn 
/J đã cho ra đời tờ béo xuôn đồu tiên của mình, tờ Đông Pháp thời báo 
số Xuân năm Mậu Thìn (1928). Trong số béo nòy có in nhiều bài viết về 


xuên, về Tết, như bài Chơi xuân của Tản Đò. Tiếp nối Đông Pháp thời báo, 
cóc tờ bóo Sòi Gòn cũng dồn dộp ro báo xuôn các năm squ đó như 
số Xuôn củo tờ Thần Chung (Kỷ Ty - 1929), Phụ nữ tân uăn (Canh Ngọ - 
+ Ma ` 1630), Công luận (Tôn Mùi - 193ï),... Từ đó, phong tròo lòm báo xuôn ở 
Tết Mậu Thìn Sẽï Gòn ngày càng lớn mạnh và còn mạnh hơn cả Hà Nội, nơi khoi sinh 
SƯỂNG: R : ra loại hình này. Độc biệt, trong giơi đoạn sou năm 1954, cóc số báo 
TỜ BÁO XUÂN ĐẦU TIẾN... xuan của Sài Gòn ngày còng có nội dung đặc sắc, hình thức trình bòy 
CUA SAI GÒN với nhiều tranh vẽ đổy mòu sốc, công phu. Báo xuôn đỡ tạo nên một. 
phong cóch thưởng Tết củ nhiều người dôn Sài Gòn. Với họ, những 

hình ảnh ngày Tết thư thói ngồi bên tách trò, giở tờ bóo xuôn, vừa đọc 

vừa nhôm nhĩ chút kẹo mứt... đã ngày công trở nên thú vị và phổ biến. 
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Tết Quý Dậu 


NĂM NAY CÒN 
ĂN TẾT ĐƯỢC! 


° Đọc thêm Phạm Công Luôn (2016), Sài Gón 
chuuện đời của phố, tập II, NXB Văn hóa ~ 
'Văn nghệ, trang 62-64, 


HODD 


Tết Mậu Thân 
TẾT VÀ KÝ ỨC 
CHIẾN TRANH 


g8 


Tết Bính Thìn 


TẾT ĐẦU CỦA HÒA BÌNH, 
THỐNG NHẤT 


Đại khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 đã ảnh hưởng rốt lớn 
đến Việt Nam nói chung vò Sòi Gòn nói riêng. Trong cóc năm này, 
nền kinh tế Sài Gòn xuống dốc, đời sống người dôn khó khăn triển 
miên. Liên tiếp những cói Tết ỏm đọm đõ đến vò đi trong không khí 
buồn tẻ. Đến như tờ báo Phụ nữ tôn văn (số Xuôn 1933) còn vẽ tranh 
biếm họa mừng năm mới với hình ảnh các thành phồn cư dôn thốt 
nghiệp, đói khổ. Nhưng cói Tết năm 1933 đã kịp để lợi Si Gòn một 
dấu ốn khó quên với nhiều người khi câu chuyện bón dồu cù-lờ của 
Nguyễn An Ninh, một thanh niên cách mọng nổi tiếng lúc by giờ. 
được lan truyền! Có người bỏo rằng ông Nguyễn An Ninh đã tạo 
nên một thương hiệu củo tiếng rao hòng hè phố trong những ngày 
Tết năm đó mò sau này nhiều người đã bắt chước. Ông cũng đã 
gôy dựng được hình ảnh của một nhà cách mọng gồn gũi với người 
dân lao khổ. 


Như những khuôn hình quay chộm, Sài Gòn đã luôn nhớ và 
sẽ còn nhớ về những ngòy Tết của năm Mậu Thôn - 1968. Lực 
lượng Quôn Giỏi phóng miền Nam Việt Nam tổ chức tổng 
tiến công vò nổi dộy trên khắp các vùng đô thị miền Ngm, đặc 
biệt lò cuộc tốn công trực tiếp vòo Sòi Gòn. Cuộc tốn công 
khởi đồu đúng vào đêm mồng một Tết vò chiến sự đỡ kéo dời 
trong suốt cóc thóng sau đó. Sự kiện nòy đónh dốu một bước. 
ngoặt lịch sử trong cuộc chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam. Tết 
Mậu Thôn đến và trở thònh một sự kiện lớn trong ký ức lịch sử 
Sài Gòn. 


Chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc. Tết Quý Sửu (1973), người Sời 
Gòn đã hy vọng về hòa bình thì đến Tết Bính Thìn (1976), họ đỡ thực. 
sự được đón cói Tết của hòa bình đúng nghĩa đồu tiên kể từ sau 
năm 1945. Đặc biệt hơn, Tết 1976 còn là cới Tết đầu tiên hơi miền 
Nơm - Bắc thực sự giao hòa trong năm mới kể từ khi thực dôn 
Phép đến và chio cắt Việt Nam. Nhiều gia đình đỡ đoèn tụ sau hơn 
20 năm trời chiến tranh. Nhiều người trở về quê hương squ thời 
gian ly tón. Tết 1976, khi chiến tranh đã thực sự kết thúc thì Tết năm 
này đã có một vị trí đặc biệt đối với Sòi gòn trong hành trình lịch 
sử của mình. 


SE) 


Tết Ất Hợi 


ĐÊM GIAO THỪA SÀI GỒN 
VẮNG TIẾNG PHÁO 
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Tết Giáp Thân 
ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ 


- MỘT BIỂU TƯỢNG TẾT 
SÀI GÒN RA ĐỜI 
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Tết Canh Dân 


ĐƯỜNG SÁCH XUÂN 
~ MỘT SỰ TIẾP NỐI 
ĐƯỜNG HOA 


Hình ỏnh Tết Nguyên đón luôn gỗn liền với những vột phẩm như. 
cây nêu, dưa hành, bónh chưng, bónh tét, côu đối đỏ vò đặc biệt 
không thể thiếu những tròng phúo nổ vơng trời. Nhất là tiếng pháo 
trong đêm Giao thừa như một béo hiệu, như một khởi đồu rộn 
ròng, phốn khởi, thúc giục vò cũng là lấy hên cho năm mới sắp đến. 
Từ Tết Ất Hợi (1995), tiếng phóo trong những ngòy Tết đã không còn 
khi Thủ tướng Chính phủ bơn hành chỉ thị cốm sỏn xuốt, buôn bón 
và đốt phóo. Tết 1995 đóng nhớ không phỏi vì nó quó đặc biệt mò 
vì nó đã gợi cho chúng to hình ảnh vò âm thanh của những cói Tết 
xưa thường hoy vọng về trong tôm thức, nhắc cho chúng ta nhớ về 
những cới Tết cổ truyền ốm cúng. 


Đại lộ Nguyễn Huệ được người Pháp xôy dựng từ sớm với cói tên 
đợi lộ Charner và nơi đây cũng sớm trở thành chợ hoa của Sài 
Gòn trong những ngòy Tết?! Trong những ngòy đó, tốt cỏ xe cộ 
đều bị chặn lại để nhường chỗ cho những người bán hoa vờ bón 
đồ chơi dạo. 


Từ năm 2004 đến noy, với mỗi năm một chủ đề, Đường hoa Nguyễn 
Huệ đã trở thònh một thương hiệu Tết rốt riêng của Thònh phố. 
Đường hog Nguyễn Huệ cũng là niềm cỏm hứng cho nhiều đường 
hoa khóc ở thònh phố vò trong cỏ nước. 


Squ sóu năm squ khi có Đường hoa, Đường sóch xuôn xuốt hiện, đáp 
ứng nhu cầu về văn hóa đọc, thưởng läm Tết của người dôn thònh 
phố. Đường sóch sónh đôi cùng Đường hoo đã trở thònh một nét 
văn hóa độc đóo vòo mỗi dịp Tết đến, xuôn về của một thành phố 
trẻ, năng động nhốt phía Nam. 


⁄2⁄2 

L1 Với Sài Gòn, có những mùa Tết đáng nhớ như vậy. Đáng 
nhớ mà cũng có lúc cần quên. Dù sao, đã có nhiều dấu mốc 
thời gian mang những ký ức lịch sử văn hóa sâu đậm trong 
lòng người Sài Gòn qua những cái Tết ;~, 


® Từ sau nẽm 1975, chính quyền Thònh phố thay đổi địa điểm chợ hoo. Tuy nhiên, những ký ức về chợ hoa. 
cũ trong ngày Tết đỗ đưc con đường Nguyễn Huế trở lợi với Tết Sài Gòn trong một khuôn mốt mới từ Tết 


'Giớp Thân (2004 Đường hoa. Khóc với chơ hoa cũ, đường hoa không có buôn bón mô lờ nơi du xuôn, 
thưởng ngon, ghỉ lợi những kỷ riệm củc mỗi người trong dịp Tết. 
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A SHORT ANNALS 
OF SAIGON 


The Memorable ơ { “ 


OF THE SAIGONESE PEOPLE 


There is a seeming paradox that our Tet (Lunar New Year) memories are always abundant, but, if we 
try to look for common retention of a cormmunal memorable Tet, it is not easy. To Saigon, it seems 
harder because it is a crowded and active city in normal days, but when Tet comes, it turns to be a 


HUYNH BA LOC. 


quiet place. 


ññ Tets were memorable because it did 
not become too significant, but woke up 
inside usimages and sounds of old Tets which 
usually recalled in our minds and reminded 

us of “authentic” traditionat Tets -„ 


SÃI GỒN 
m vàng - Giữ ngọc 


Decument photo. 


et is usuolly an occdsion of relaxotion, 
Ỉ œnd chơnce to visit relotves œnd 
neighbors, so, Tet ledves in us mưny 
unforgettoble memories, love, and wormth in 
the seasonal days. We often recdll Tet holidoy, 
but rarely specific Tet seasons, even though 
eqch bypossing Tet seoson dlwoys stogndtes 
out lovely impressions. Soigon is the same: this 
young megocity hos successfully saved with 
remorkoble Tets. 


"hlpe2lWelunltaplrerg 


Nguyên Tiêu in Kỷ Mùi yeor (The Fifteenth Doy of the First Lunor Month 

P in the Yeor of Goot) (1859), the French opened fire to gttock to Gia Định 

Citadel. Two yeors loter, Nguyên Tiêu in Tân Dộu yeor (in The Fifteenth 

Doy of the First Lunor Morth in the Yeor of Chicken) (186f), the French 

came bdck to breok the Chí Hòa Defense Camp controlled by captgin 
Nguyễn Trị Phương. Since then, there wos œ series of corollories ond 
olterations in Soigon. Immediotely ofter occupying and comping in 
Saigon, the French transformed this place into ø new socio-economicol 

Tet of the Dog Ycar center. The Soigon horbor wos built ond exponded, the troffic wos 
planned ơnd future-oriented Soigon design projects were reseorched 


BEGINNING OE ơnd presented (such œs the project of Koffyn). The first days of Nhâm 
A WESTERN-STYLED Tuất New Yeor (1862 - Tet of the Dog Year) were the time that the 
URBAN CITY Soigonese celebrated Tet holidoy in the tronsformotion of this land. 


Soigon storted to change from œ feudol resistant medievdl town to œ 
'Western-styled modern city - ø "Poris in Asio". Saigon residents had 
mœny modificotions: many people left in the movement of "tị địa” 
(moving out of Saigon) to ovoid confronting the French; some got 
familior with the Westernized woy of life; ø new settlement component 
(such œs "ba xð/three words" community) went along with the French, 
they settled down to become the Soigonese. Undoubtedly this Tet of 
the Dog Yeor set not only œ beginning for ø coloniol Soigon with much 
woefulness and mojesty but olso ơ stort for Saigon on its woy to being 
q modem *For Eostern Peorl. 


In the book Thú chơi sóch (The Joy of Books Collecting), quthor Vương 
Hồng Sển notified qbout ø speciol newspoper issue of Nom Phong in 
1918. According to ø proclaimed collection of reseorcher Phạm Công 


Luận, the Nam Phong, the well-known newspgper across the country t 
thot time, released ø 126-pgge exceptiondl issue for the new spring of 
Mậu Ngọ yeor (the Yeor of the Horse). As in words of the Editor-in-chief, 


T { f(h: H W *first, it, together with the notionl residents, mokes a contribution to the 
©L OÏ ỨG LÍOFS€ CA common joy; then, ít is for reoders, who hove trusted ơnd requested to 
buy our issues from the beginning of the yeor untilnow,d gift qppropriote 


THE FIRST SPRING to the new yeor setting". This spring newspgper wơs issued in Hanoi 
NEWSPAPER ARRIVING and orrived in Soigon, contributing to Soigon a meoningful publicotion 
IN SAIGON during Tet holiday ơnd spring seoson of 1918. Until the present, it hơs 


been roundly 100 yeors; spring newspopers or printing orticles ơnd 
book‹s storted ø journey ccompanying seosors transitional moments, 
lt can be soid thợt this is ơ *speciolty" of Vietnamese reoding culture in 
the beginning doys of a new lunor yeor. To Soigon, such the first spring 
newspoper did not only bring obout ø new spiritudl sense in Tet, but 
olso inspired other Soigon spring œrticles to be born ïn yeors ofterword. 


Ten yeors ofter the first spring newspoper in the country hod existed; 
Soigon gawe birth to its first one, the Đông Phóp thời báo Spring lssue 
in the Yeor of Dragon (Mộu Thìn year ~ 1928). In thịs edition, there were 


mony crticles written obout the spring ơnd Tet, such øs Chơi xuân 
/J (Ploying the Spring) of Tön Đờ. After Đông Phớp thời báo, other Soigon 
newspgpers continuousÌy issued spring editions in yeors later, os of Thần 


Chung (Kỷ Ty - 1929 ~ the Yeor of Snoke), Phụ nữ tân uãn (Conh Ngọ 

~ 1930 - the Yeor of Horse), Công luận (Tôn Mùi - 1931 - the Yedr of 

Goot), etc. Since then, the spring edition issuing movement in Soigon 

"Te( of the Dragon W@ar học increosingly flourished ond been stronger thon Honoi, where this 
formotion wos born. Distinctly, in the period ofter 1954, the spring issues 

THE FIRST SPRING of Soigon hod more and more specigl contents ơnd presenting forms 
with many colorful meticulous pdintings. Spring editions reolly creoted 

NEWSPAPER OF SAIGON œ style of sovoring Tet of mony Soigonese residents. In mơny Saigonese 
residents' mind, unfolding spring newspopers, reoding them œs drink:ing 
teg ơnd eoting bit by bit of candies and jam during the Tet holidays 
have growingly become ơn interesting and populor memory. 


SÃI GỒN. 
Gin vàng - Giữ ngọc 


+ 
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LỊ 


DẤU TÍCH XƯA 


IÈ§Ẩ) 


'Tet of the Chicken Year 


WELL, WE ARE STILL 
ABLE TO ENJOY TETI 


` Pham Cong Luen (20I6), Sai Gon chuuen doi cua 
pho, episode , The Ho Chỉ Minh City Culture. 
~ Literoture and Arts Publishing House, 
poge 62-64 


HUDD) 


'Tet ofthe Monkey Year 


TET AND MEMORY 
OF THE WAR 


IDIUP 


TTet of the Dragon Year 


THE FIRST TET OF 
PEACE AND UNIFICATION 


SÃI GỒN 


The gredt globol economic crisis 1929 - 1933 made an enormous 
impoct on Vietnam in generol ond on Soigon in porticulor. In such 
yeors, the Soigon economy went downhill and resident life deolt 
with continudl difficulties. Many consecutive boring Tets came and 
went in ø sad atmosphere. The Phụ nữ tân uăn newspgper (Spring 
issue in 1933) depicted coricotures to celebrote œ new yeor with 
pictures of unemployed, hungry and misergble dweller groups 


Despite this foct, the Tet in 1933 left Saigon ơn unforgettable 
impression, to mony people, when the story of selling tiger balms 
of Nguyễn An Ninh, a well-known revolutionery young mơn qt 
that time, wos widely spreod' Some say that Mr. Nguyễn An Ninh 
creoted q brand of street sidewolk wore crying sound in Tet doys of 
thot yeor, which mony people loter imitoted. He olso built an imoge 
of ơ revolutionist who wos friendlly to miseroble commoners. 


As deliberotely œs slow-motion picture frames, mony Soigonese 
people remembered ơnd still will do the Tet days of the Monkey Yeor 
~ 1968. The South Vietnomese Liberation Army organized œ totol 
uprising and revolt throughout the southern urban oreos, especiolly 
Soigon. The ottock storted right on the New Yeor Eve ơnd following 
several months. This event morked o historic turning point in the war 
qgoinst Americo in Vietnam. "Tết Mộu Thôn”, øs a memory, will be 
shorply imprinted in the minds and heorts of the Soigonese people. 


The wor findlly ended in 1975. Three yeors eorlier, in Quý Sửu New 
Yeqr (1973 - Tet of the Buffalo Yeor), the Sơigonese people had 
strongly dregmed for peoce; however, they truly celebroted the first 
meoningfully peoceful Tet (ofter 1945) in 1976 (Tet Bính Thìn - Tet of 
the Dragon Yeor). More especiolly, the Tet of 1976 truly witnessed 
the reunificotion of two regions of North and South of Vietnam since 
the French colonidlists came ơnd divided Vietnam in the middle of 
the nineteenth century. Many families united ofter 20 yeors of wdr, 
while mơny others returned to their hometowns dfter the time of 
scottering seporotion. 


As one moy remember, the Soigonese people celebroted Tet 
holidoy of 1976 in different attitudes of both happiness and sorrow, 
but, when the wdr completely ended, this yeor Tet had a notoble 
position to Soigon on its historicol journey. 


IIEEE) 


'Te( of the Píg Year 


ON NEW YEAR EVE, 
SAIGON MISSING 
FIRECRACKER SOUND 


'` Pham Cong Luan (206) Sai Gon chuyen đoi cua 
pho, episode lI, The Ho Chỉ Minh City Culture 
— Litergture ond Arks Publshing House, 
poge 62-64 
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TTet ofthe Monkey Year 


NGUYỄN HUỆ FLOWER 
STREET - THE BIRTH OF 
SAIGON TET SYMBOL 


2l) 


TTet of the Dragon Year 


THE BIRTH OF 
SPRING BOOK STREET 


P2 Since 1975, the City qovemrment chonged the 
locotion of the fiower morket. However, the 
mmermories of the oi flower morket on New Year 
brought Nguyen Hue street bock to Soigon Tet 
Ìn ơ new foce from Tet Giop Thơn (2004) Flower 
Street. Unlike the old flower t, the fower 


=treet is not trodded| but is ơ ploce of spring travel, 
'enjfoying ond recording memories of eoch person 
during Tet holidoy. 


Troditiondlly Lunar New Yeor Tet settings populorly ossocioted with 
specific presences of cây nêu (Lunor New Yeor poles), dưa hành 
(pickled welsh onions), bónh chưng (squcre glutinous rice cakes filled 
with green bean poste ønd pork), bónh tét (cylindricol glutinous rice 
cakes filed with green beon poste and pork or with sweetened 
bonơnos), câu đối đỏ (red distiches) ơnd, typicolly, could not miss 
q series of echoing firecrgcker sound. lt wos importont thot such œ 
sound on New Yeor Eve ployed øs ơ signdl, ơ thrilling and motivoting 
sense of the new yeor œs well as the symbol of good luck to the 
coming yeor. From Ất Hợi New Yer (1995 - Tet of the Pig Yeor), 
there wos no more ơny firecrocker sound when the Prime Minister 
issued œn instruction of banning its production, trade, and use. 
Without the sound, celebroting and enjoying Tet, to some people, 
seemed to be less exciting than the post. The Tet atmosphere wos 
offected more or less, especidlly in Saigon, an ongoing øctive and 
exciting locotion. The Tet 1995 wos memordble becquse it did not 
become too significant, but woke up inside us images ơnd sounds 
of old Tets which usuolly recolled in our minds and reminded us of 
"quthentic" traditionol Tets. 


The Nguyễn Huệ Boulevord wos constructed eorly by the French 
(with its former name of Chorner Boulevord) ơnd it soon became d 
Flower Morket of Saigon in Tet days?!. In such days, ơll vehicles were 
blocked in order to save spoces for flower sellers and toy vendors. 


Since 2004 until now, eoch yeor with ø specific theme, the Nguyễn 
Huệ Flower Street turned in to ø principolly porticulor Tet trademork 
of the City. Some people found there ơ few intermittent memories 
of ơncient Sơigon, while some excited with first new yeor memories 
with this Tet symbol. It hœs olso inspired other flower streets in 
Soigon ơnd dcross the country. 


Six years ofter the ingugurotion of the Flower Street, there wos 
another remorkoble cornerstone: the Spring Book Street wœs 
established to fulfil regding demands during Tet holiday of the 
Saigonese people. The Flower Street occompanying with the Book 
Street hgs become ø unique culturol pottern when Tet gpprooches 
ơnd the spring orrives in the most dctive young city in the South. 


(ññ To Saigon, there are many unforgettable Tet 
seasons as such. They were so, but, at times, they shoutd 
be left behind. Anyway, there are severaL chronologicaL 
landmarks owning historicaL and cultura memories 
which imprinted deeply and boldly ¡in hearts and 
mỉnds of many Saigonese people through annuaL 
Tet periods cr; 


“DẤU TÍCH XƯA 


Và an chương LÂU NAY VĂN CHƯƠNG BẰNG CHỮ 
QUỐC NGỮ CỦA SÀI GÒN GIAI ĐOẠN 

CUỐI THẾ KỶ 19, KHI CHỮ QUỐC NGỮ 

MỚI RA ĐỜI, CHO ĐẾN THẬP NIÊN 

1930 VẪN LÀ MỘT KHOẢNG TRỐNG. 

LIỆU CÓ PHẢI NGƯỜI SÀI GÒN THỜI 


KỲ ĐÓ KHÔNG VIẾT ĐƯỢC MỘT TÁC 


TRĂM NĂM ĐITÌM ”â›veusewo 


TRẤN NHẬT VY 


ăm 1994, giới nghiên cứu văn 
N> quốc ngữ Việt Nam ngớ 

người ra khi giáo sư Nguyễn 
Văn Trung công bố truyện Thầu Lazaro 
Phiển của Nguyễn Trọng Quỏn in tợi 
Sài Gòn năm 1887 của Nguyễn Trọng 
Quản. Đây là một truyện vừa (theo 
cóch nói ngày noy) bằng văn xuôi. Hóa 
ra lâu noy tết cỏ mọi người lầm lỗn khi 
tin rằng đó là “tiểu thuyết văn xuôi đầu 
tiên viết và in ở Hà Nội”, và hy vọng 
văn học sử Việt sẽ có thay đổi. Nhưng 
hơn hơi mươi năm trôi qua vẫn chỉ có, 
tất cỏ im lăng. Học sinh và nhiều nhà 
nghiên cứu văn học vẫn còn phỏi học 
thuộc côu “Tiểu thuuết uăn xuôi đầu tiên 
của Việt Nam là quuển Tố Tâm của Hoàng 
Ngọc Phách in tại Hà Nội năm 1925". 


VÌ SAO? 


Có thể vì Nguyễn Trọng Quản không 
phổi là nhà văn, ông chỉ viết vòi truyện 


-]L_] Văn viết như nói chuyện bình thường mỗi rồi thôi để tập trung vào nghề dọy học. 
: ˆ__x *ã TẾ dc 3 Có thể thời kỳ này chỉ duy nhứt có mỗi 
3 Í 
DESY HỌNG CHớC SÔNG: NỘI doNG ĐAU PHO DIỌI truyện Thầu Lazơro Phiền mà không có 
người có thê cảm thấy được rằng có mình trong đó. gì khóc nữol? Có thể. 

Không cầu kỳ, không chải chuốt, không bay bổng, 
cũng không đưa ai vào cuộc sống nào đó xa lạ với Nhờ nghiên cứu Nguyễn Văn Xuôn 
hiện tại. Mà cầu kỳ chải chuốt sao được khi ngồi 2t Nha lượn toc mseicitRsiDiDia BI 
VI K8 R Si CỀ 0N gà 0) ra Bắc". Lại sực nhớ câu mò nhiều nhờ 
viết mà ấn công đứng sau lưng chờ trang nào viết nghiên cứu đều thống nhứt “béo chí là 

xong là đưa vào xếp chữ? + bà đỡ của văn học quốc ngữ". 


La] th 
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THẾ NHƯNG VĂN HỌC 
QUỐC NGỮ RA SAO? 


Để trả lời câu hỏi khó này, tôi bắt đầu 
đi tìm. Cuộc truy tìm mà có lẽ nhiều 
người đã mốt hàng trăm năm mò 
vẫn chưa thấy. Bởi tôi không tin rằng, 
cuối thế kỷ 19 chỉ có mỗi ông Nguyễn 
Trọng Quản biết viết tiểu thuyết. Bởi 
tôi không tin rằng, suốt mốy chục năm 
chữ quốc ngữ phổ biến tại Nam Kỳ, từ 
năm 1865, mà tiền nhân lợi chẳng viết 
được gì; để rồi phỏi mơng lốy cói tiếng 
"miền Nam không biết viết văn, chỉ biết 
làm bóơ'! 


Chúng ta dễ bị ám ỏnh với câu của Lê 
Văn Siêu viết trong Văn học miền Nam: 
"Văn học quốc ngữ miền Nam từ năm 
1880 cho đến thộp niên bơ mươi không 
có gì". Có người còn mau miệng rằng, 
“miền Nam chỉ toàn dịch truyện Tòu 
chớ đêu biết viết văn”. 


Khi bắt tay vào tìm kiếm, tôi phót hiện 
ro rằng, văn học miền Nam mà tôi gọi 
lò văn chương Sài Gòn có mặt đồy dỗy 
trên các tờ béo. Hầu như báo nòo cũng 
có truyện, thơ thộm chí tuồng cởi lương, 
hót bội,.. từ những năm cuối thế kỷ 19 
đến nöm 1975. Những tờ bóo ốy phồn 
nhiều được lưu trữ trong cóc thư viện 
lớn của cỏ nước. Vộy tợi sao trước đó 
các nhà nghiên cứu không tìm thấy? Lại 
một câu hỏi khó bởi tôi không là người 
trong cuộc lờm sơo có thể trẻ lời được. 
Có thể những người nòy không tìm trên 
báo mà tìm ở nơi khác chăng? Hay họ 
không vèo thư viện tìm mà tìm ở trong 
tủ riêng của mình? Hoặc có thể họ chẳng 
cồn tìm kiếm gì cỏ, 


Tôi nhớ một câu ngọn ngữ: “Có đi ắt có 
đến". Tôi vn đi tìm. Vò lần hồi tôi phót 
hiện ra truyện văn xuôi bằng chữ quốc. 
ngữ đầu tiên trên tờ Gia Định Báo số 
ngòy 1-12-1881. Xin trích dẫn lại nguyên 
văn ở đôy. 


TÊN CHĂN BÒ 


(ñô Có một người buôn bán gởi mấy gói hàng 
của nó cho tên chăn bò kia đi một đàng với nó. 
Nửa đàng, người buôn bán xáng bịnh đau nặng, 
theo không kịp bầy bò. Lâu ngày, tên chăn bò thấy 
vắng mặt người bán hàng, tưởng nó đà chết rồi, 
mới bán phức mấy bó hàng, lại bỏ nghề cũ đi. Khi 
người buôn bán mạnh, tới thành kiếm tên chăn bò, 
lâu ngày mới gặp, hỏi nó mấy bó hàng. Nó chối nói 
mình không phải là kẻ chăn bò. Người bán hàng 
tức mình đâm đơn kiện với quan sở tại. Quan không 
biết xử làm sao, chuyện vô bằng, mới bỏ đi vô. Khi 
hai người tiên cáo, bị cáo đi khỏi dinh, ông quan 
ấy đi quanh ra phía rào đứng kêu lớn lên “Ó chú 
chăn bò lại biểu một chút”. Tên chăn bò vùng ngó 
lại, quên lửng rằng mình mới chối làm nghề đó. Đó 
ông quan nảy cho đòi người buôn bán lại. Rồi dạy 
tra anh chăn bò, khai hết tự sự. Quan ấy dạy thưởng 
cho anh bán hàng rồi làm án anh ta. D5) 


Đây là một trong hơi truyện trên số 
báo ngòy 1-12-1881. Truyện không ký 
tên củo di, sau đó đọc lợi cuốn Truuện 
Phansa diễn ra quấc ngữ của Trương 
Minh Ký thốy có truyện này tôi mới biết 
lò của ông. Trương Minh Ký là "thầy 
dọy học của ông Nguyễn Trọng Quỏn”. 
Ông Quỏn chỉ bước lên ngang hòng 
với ông Trương Minh Ký khi trở thònh rể 
củo ông Trương Vĩnh Ký. Nên nhớ rằng, 
lúc này chữ quốc ngữ squ 16 năm chuẩn 
bị vn chưa phổ biến khắp mọi nơi 
và đồu năm 1882, quốc ngữ mới chóúnh 
thức trở thònh thứ chữ “dùng trong cóc 
giấy tờ nhà nước ở Nam Kỳ". 


Nghĩa là từ đầu năm 1882, phải biết 
chữ quốc ngữ nếu muốn thưa kiện, 
xin xỏ, mời gọi, kêu gòo,... mò phởi lòm 
đơn đến cơ quan chónh quyền! 


SÃI GỒN 


Gin vàng - Giữ ngọc 
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DẤU TÍCH XƯA. 


Trên tờ Nam Kù xuốt bỏn từ 1897 đến 
1900, tôi cũng phót hiện ra rốt nhiều 
truyện ngắn, truyện vừa in nhiều kỳ, 
rồi truyện dài dịch cũng in nhiều kỳ 
với vòi chục tác giỏ biết hoặc chưa 
biết tiểu sử. Tôi biết rồng mình đã “tìm 
trúng ổ! Vâng trúng ổ! Cới ổ của tiểu 
thuyết văn xuôi lỗn văn vồn lờ trên các 
tờ béo còn lưu lại được. Nếu trước đó 
vòi năm, trên báo chỉ thấy vòi cái tên 
ký dưới các tác phẩm là Trương Minh 
Ký, Trần Đại Học, Trần Ngươn Honh, 
thì trên Nam Kù mỗi ngày đều có vời 
cói tên xuốt hiện như Nguyễn Dư Hoòi, 
Nguyễn Khắc Kỹ, Phan Hảo Hạt, Poul 
Nhượng, Duột Văn, Nguyễn Nhuộn Ốc, 
Bảo Lộc,... 


Đến những thộp niên su từ 1901 đến 
1920 thì nhiều vô thiên lủng. Nhiều 
cái tên sau nòy được nhắc đến nhiều 
như Biến Ngũ Nhy, Nguyễn Khắc Huề, 
Lương Khắc Ninh, Lê Hoằng Mưu, Lê 
Sum, Nguyễn Chónh Sắt, Trần Thiên 
Trung (Gilbert Trần Chánh Chiếu), Đăng 
Thúc Liêng, Hồ Biểu Chánh, Nguyễn 
Viên Kiều, Trương Duy Toản,... cho thấy 
văn chương Sòi Gòn từ cuối thế kỷ 19 
không chỉ có Nguyễn Trọng Quỏn mờ 
trước và sau ông có rốt nhiều người, 
đủ sức hình thònh một nền văn chương 
đáng kính trọng. 


VĂN CHƯƠNG SÀI GÒN 
RA SAO? 


Xin thưa đó là một nền văn chương đợi 
chúng, viết cho mọi người đọc để giải 
trí và học chữ quốc ngữ! Người viết 
không mong muốn mơng tới người đọc 
cói gì cao xa, không đem lợi tư tưởng 
gì lớn lao cả. Văn viết như nói chuyện 
bình thường mỗi ngòy trong cuộc 
sống. Nội dung gồn gũi để mọi người 


SÃI GỒN 
âm vàng - Giữ ngọc 


có thể cỏm thốy được rằng có mình trong đó. Không 
cồu kỳ, không chỏi chuốt, không bay bổng, cũng không 
đưa di vòo cuộc sống nào đó xo lọ với hiện tại. Mò cầu 
kỳ chỏi chuốt sao được khí ngồi viết mà ốn công đứng 
sau lưng chờ trang nèo viết xong là đưa vào xếp chữ? 
Boy bổng sơo được khi cuộc sống bộn bề những vốn đề 
có thể nói tới được? Nếu có gì đó hơi bay một chút thì 
chính lò những côu chuyện ngụ ngôn. Bằng không thì cứ 
sóng tạo trên cơ sở thực tế. Tốt nhiên mọi truyện đều 
được viết theo giọng nói người miền Nơm, trong đó có 
rốt nhiều từ ngữ mè người miền khác không hiểu! 


Cói yếu nhứt của văn chương Sòi Gòn có lẽ chính là 
vốn đề chónh tỏ. Lỗi do gi, ốn công hoy tóc giở? Chưa 
biết. Song chỉ biết một điều là phỏi đọc văn chương Sòi 
Gòn bằng giọng miền Nam thì mới hiểu hết được, bằng 
không thì... 


Đôy có thể cũng là một nguyên nhôn khiến văn chương 
Sài Gòn hơn trăm năm quo bị bỏ quên. Ví dụ nếu lò người 
miền khóc vô cùng khó hiểu khi đọc cảnh người cho hoặc. 
mẹ kêu con "cúi xuống" hoặc “nằm xuống". Khác với nơi 
khóc cúi xuống không có nghĩa lờ “khom lưng" và "nằm 
xuống" hoàn toàn không có nghĩa lò "phỏi nghỉ ngơi" mà 
có nghĩa rằng "sắp bị đòn". Hoặc "nước gió" lò “nước lạnh” 
mà noy chúng tơ quen gọi lò “nước đó',... 


2⁄2 
( SÍ “Văn chương Sài Gòn như thế, đã có một bề dày 
và một lượng tác phẩm không hề nhỏ mà lâu nay đã 
lai rai in tại như Nghĩa hiệp kỳ duyên (tức Chăng Cà 
Mum) của Nguyễn Chánh Sắt ra đời năm 1922, Hà 
Hương phong nguyệt - truyện của Lê Hoằng Mưu. 
ra đời từ năm 1914, Phan Yên ngoại sử - tiết phụ 
gian truãn của Trương Duy Toản ra đời năm 1910,... 
Đã hơn trăm năm đi tìm, nay mới gặp được cũng là 
may cho người Việt hôm nay và ngày mai. Hy vọng 
những tác phẩm này sẽ có truyện được đưa vô sách 
giáo khoa để đời sau biết rằng tiền nhân Sài Gòn 
cũng biết viết văn chứ không chỉ viết báo hay dịch 
truyện Tàu. 53) 
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| TRANNHATVY | 
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FOR SUCH A LONG TIME, SAIGON'S LITERATURE WRITTEN IN CHỮ QUỐC NGỮ (THE ROMANIZED 
VIETNAMESE SCRIPT) IN THE PERIOD FROM THE LATE 19'# CENTURY, WHEN VIETNAMESE 
ROMANIZED ALPHABET WAS ON THE VERY EARLY STAGE OF LAUNCHING UNTIL THE 1930S WAS 
STILL A BLANK GAP. IS IT LIKELY THAT THE SAIGONESE COULD NOT COMPOSE ANY LITERARY 


'WORKS AT THAT TIME? 


Quốc ngữ wos extremely ostonished dt ơn 

announcement made by Professor Nguyen 
Ven Trung thot the story Thầu Lazoro Phiền (Moster 
Lazoro Phiền) wos written by Nguyễn Trọng Quỏn, 
printed in Saigon in 1887, and considered œs ø 
medium prose work (gccording to the modern 
classification). It turned out that everyone hod 
mistokenly believed that “the first prose novel 
is written and printed in Hanoi”, roising a hope 
that the history of Vietnamese literoture would 
change. Nevertheless more thơn twenty yeors 
possed by, there wos only silence. Students ond 
meny literary reseorchers still had to remember 
by heort thot “The first Vietnamese prose nouel is a 
book of Hoàng Ngọc Phách, named “Tố Tâm", printed 
in Hanoi in 1925" 


I n 1994, reseorchers on literature using chữ 


WHY? 


Perhaps, because Nguyễn Trọng Quản wos not 
q professiondl writer, he only wrote œ few stories 
then focused on his teoching coreer. lt is dlso 
possible thơt in this period, there wds only one 
story of Thẩu Lazaro Phiển but nothing elsel? 
Moybe... 


Researcher Nguyễn Văn Xuôn wrote thơt 
“Vietnamese literature is wide-spregding from the 
South towerd the North". Thơt suddenly reminds 
me to one statement thot is widely agreed mong 
Vơrious reseorchers *jJournolism ¡is supposed 
to be a midwife of literature using the notionol 
languoge”. 


Source: https//wwwfacebookcom/pcluor. 


lữ Written works were similar to spoken 
language in daily life. The contents of the 
'works were so close and real that everyone 
can feel a little piece of them absorbed in 
there. They were not sophisticated, not 
polished-up, not high-faluting and didnt 
tend to bring anybody into a strange life. 
Actuatty, how could it be sophisticated when 
having printing workers standing behind the 
author and waiting to arrange transcripts 
for every single page of writing? --) 
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THE OLD TRACES 


HOWEVER, WHAT ABOUT 
VIETNAMESE LITERATURE? 


In order to answer this chollenging 
question, | start to find the clues. The 
some seorch probgbly hos dlreody 
been taken by many people ¡in 
centuries, which has not seen qany 
results yet. As I still do not believe 
that in the lote 19 century, Nguyễn 
Trọng Quỏn wos the only one person 
knowing how to write ø novel. And I 
do not believe thot during decades of 
spreading chữ Quốc ngữ in the South, 
since 1865, that predecessors could not 
produce anything; then suffering a bad 
reputotion that “Southerner connot 
write prose, can only moke ơn œrticle 
on the newspgper"! 


We might easily get an obsession with 
q sentence, "Vietnamese literature in 
the Southern from 1880 to 1930s has 
nothing", written by Lê Văn Siêu in 
The Southerm Literature. Some_ people 
even sơid, "The Southerners can only 
translate Chinese stories, but they re 
not gble to be writers”. 


Starting to go seeking, | hove 
discovered thơt the Southern Literoture, 
which l colled Soigon Literoture, wos 
qbundantly ovơilable on newspopers. 
Almost every press posted vorieties of 
stories, poems, even Reformed Theotre 
(cài lương) and Vietnamese Opera 
(hát bội) from the late 19" century up. 
to 1975. These newspgpers re mostly 
restored in big librories of the country. 
So, why didnt reseorchers find out 
before? Whot another tough questionl 
Since not being ơn insider, hardly can 
I answer it. ls it possible that they did 
not seorch on the newspgpers, but 
somewhere else? Or did they seorch 
in their own cobinets instead of the 
libraries? Or moybe they didnt need to 
sedrch anything, becquse... 


| remembered œ Vietngmese proverb 
soying, "Where theres œ wil, theres 


SÃI GỒN 
âm vàng - Giữ ngọc 


a woy". | keep on seorching. And I 
hœve discovered the first prose work 
in Vietnamese script in Gia Định 
Neuspapers, published on 1# December 
1881. The full text is hereofter quoted. 


`_.Where theres ø wil, 
therzs œ woy / Có chỉ 
thì nên. 


THE COWHERD 


Ññâ A merchant sent his packages to a cowherd in 
his journey for delivery. About a half of the journey, 
the merchant gets sick, hence, he cannot keep up 
with the herd of cows. Seeing the absence of the 
merchant for a long time, the cowherd supposes 
that he has been dead; therefore, the cowherd sells 
the packages out and quits his cow-herding career. 
When the merchant is getting well, he goes to the 
town to look for the cowherd; it takes a long time. 
to see the cowherd, asking hìm about the parcels. 
He denies himself not being a cowherd. Angrily, the 
merchant prosecutes him at the local authority. The 
chief official doesn't know how to arbitrate the case 
becquse of having no evidence; he leaves the court, 
going inside. When the claimant and defendant are 
goïng out of the palace, the officialgoes aroundto the 
fence, shouting loudly “Hey the cowherd, please stay, 
I want to give œ little talk”. The cowherd suddenly 
looks back, forgetting that he has just refused the 
job. Then the official asks for calling the merchant 
back to the court. After that, he forces the cowherd 
to confess the whole story. The official finally asks 
for compensation to the merchant and imposes 
sentence on the cowherd. 


This is one of two stories appeored on the issue doted †*+ 
Decembser 1881. The story had ngmed no quthor, later, when 
re-reoding the book Truuện Phansa diễn ra quc ngữ of Trương 
Minh Ký, seeing this story, | reolized that he is the quthor. 
Trương Minh Ký is "the teacher of Nguyễn Trọng Quẻn”.". Mr 
Quên stepped up to peer with Mr Trương Minh Ký only when 
he become ơ son-in-low of Mr Trương Vĩnh Ký. Noticeobly, 
œt this time, chữ Quốc ngữ wos still not popular everywhere 
qfter 16 yeors of launching, and in eqrly 1882, chữ Quốc 
ngữ woøs cfficidlly used in “governmental documents in the 
South". lt means thơt from the beginning of 1882, Vietnamese 
Romonized Alphobet wos must-known knowledge if one 
wonted to do such things os prosecuting, pleoding, inviting, 
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screaming that he/she needed to have ơn officiol 
dpplicotion to the quthority. 


On Nam Kù Neuspapers published from 1897 to 1900, 
I found out numerous short stories, medium stories 
printed in abundont issues and transloted long 
stories printed in many issues by vorious quthors 
'with identified and unidentified biogrophies. | know 
thơt | hit the spotl Well, hit the spot! The thesqurus 
of prose novels and poems ơre on the newspgpers 
that hove been soved. Notwithstonding in a few 
yeors before, there were only a few names written 
under their stories, including Trương Minh Ký, Trần 
Đại Học, Trần Ngươn Hanh, on Nam Kù Neuspapers 
there were severdÌl new names appeored everydoy. 
such as Nguyễn Dư Hoời, Nguyễn Khắc Kỹ, Phan 
Hẻo Hạt, Paul Nhượng, Duột Văn, Nguyễn Nhuộn 
Ốc, Bảo Lộc, etc. 


In two decades from 1901 to 1920, the number of 
quthors wos abundont. Many ngmes hove been 
frequently mentioned later on, such as Biển Ngũ 
Nhy, Nguyễn Khắc Huế, Lương Khốc Ninh, Lê 
Hoằng Mưu, Lê Sum, Nguyễn Chánh Sắt, Trần 
Thiên Trung (Gilbert Trồn Chónh Chiếu), Đặng Thúc 
Liêng, Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Viên Kiều, Trương 
Duy Toản proving for the fact thot Sơigon literature 
from late 19" century not only hod Nguyễn Trọng 
Quản but before ond dfter him had mơny other 
people, who were able to make contribution to œ 
respectoble literature phase. 


HOW WAS SAIGON LITERATURE? 


lt is pleased to say thơt it wds populor litergture, 
'written to entertdin and help dll regders learn chữ 
Quốc ngữ! The writers did not expect to bring 
the regders unottainoble things or any excessive 
ideos. Written works were similar to spoken 
language in doily life. The contents of the works 
were so close and reol that everyone cơn feel œ 
little piece of them gbsorbed in there. They were 
not sophisticoted, not polished-up, not high- 
faluting and didnt tend to bring anybody into a 
strange life. Actudlly, how could it be sophisticated 
when having printing workers stonding behind 
the quthor and woiting to arronge transcripts for 
every single pgge of writing? How could it be high- 
foluting when reol life was messing up with ø lot 
of problems which might be discussed in prose? lf 
there wos œny slightly fluttering thing, it must be 
in ollegory stories. Otherwise, just be creotive on 
ơ redlity bosis. All stories were certginly written in 


dialect of the Southerners, hoving plentiful 
words there that people from other regions 
couldnt understondI 


The most wedkness of Saigon literature wds 
probobly œ spelling problem. Whose fqult 
'wos thot, printing worker or quthor? Not sure. 
However, one thing must be noted is Saigon 
literature must be reod in Southern accent to 
fully understand, otherwise... 


This is a possible reason thơt makes Saigon 
Literatue hos been forgotten in a dork 
corner of history over the past hundreds of 
yeors. For example, people from other places 
would feel extremely hord to understand the 
exoct meơdning when reoding œ scene that 
œ father or mother asks œ child to "bend 
down (cúi xuống)” or "lie down (nằm xuống)". 
Unlike other regions, especidlly in the North, 
"bending down (cúi xuống)" does not refer 
to "stooping (khom lưng)" and "lying down" 
totolly doesnt meon "hoving œ rest" qs 
normol, but these words impÌy “getting hit” in 
the local context. Or "nước gió”, means "cold 
woter/ice-cube"”, is used instead of a more 
popular word nowodoys, colled "nước đó". 


((ñ Saigon Literature was like that, 
it has its own history and an abundant 
amount of works that sometimes have 
been reissued, such as Nghĩa hiệp kỳ 
duyên (or Chăng Cà Mum) by Nguyễn 
Chánh Sắt in 1922, Hà Hương phong 
nguyệt - a story written by Le Hoằng 
Mưu in 1914, Phan Yên ngoại sử - tiết 
phụ gian truân by Trương Duy Toản in 
1910, etc. After more than one hundred 
years of searching, finding them is such 
a blessing for Vietnamese now and after. 
Hope that there will have stories in 
these works written in textbooks for next 
generations to know that predecessors 
in Saigon were also skilful writers but 
not only reporters or Chinese story 
translators. D5) 
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PHONG VỊ SÀI GÒN 


“La cố huyện thiên” 
HAY ÂM NHẠC ĐƯỜNG PHỐ 
CUA NGƯƠI HOA CHỢ LƠN 


LÊ HẢI ĐĂNG 


BIỂU DIỄN ÂM NHẠC, ĐẶC BIỆT LÀ ÂM NHẠC ĐƯỜNG PHỐ, 
ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA VĂN HÓA NGƯỜI HOA. 
NƠI NÀO CÓ NGƯỜI HOA, NƠI ĐÓ CÓ NHỮNG ĐỘI KÈN TRỐNG NÁO NHIỆT, 
NHẤT LÀ TRONG NHỮNG NGÀY LỄ TẾT. 


5% ] Ga vang - Giá ngọc 


TC: 


LÍ “kèn trống huyên náo” vốn là một thành ngữ phổ biến của người Hoa 
Quảng Đông nhằm chỉ hoạt động của nhóm phèng la, xuất phát từ thành 
ngữ “La cổ huyên thiên” (Chiêng trống vang trời) trong tiếng Quảng Đông +, 


Đức cuối thế kỷ 19 có đoạn : "Cách 

phía nam trốn - Phiên An - mười hơi dặm, 
đường hơi bên tỏ hữu quơn lộ, ấy là đường phố 
lớn thẳng suốt ba đường gióp đến bến sông, bề 
ngơng một con đường giữa, và một con đường 
dọc theo sông... Đầu phía bắc đường phố lớn 
có miếu Quan Thánh và ba hội quán Phúc Chêu, 
Quảng Đông, vò Triều Chêu... phía tây đường lớn 
có miếu Thiên Hậu, gồn phía tây có hội quán Ôn 
Lăng, đầu phía nam đường phố lớn về phía tây 
có Chương Châu hội quán. Gặp ngày tết, đêm 
trăng, tam nguyên, sóc vọng thì treo đèn đặt ón, 
tranh đua kỹ xỏo, trông như côy lửa, cồu sao, 
thành gổm vóc, như hội Quỳnh Dao, kèn trống 
huyên nóo, nam nữ dập dìu...". 


( : ách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoời 


Nguồn sử liệu này cho chúng tơ thốy dốu tích 
sớm nhất củo loợi hình âm nhạc đường phố trong 
cộng đồng người Hoa. "Kèn trống huyên náo” vốn 
là một thành ngữ phổ biến của người Hoa Quỏng 
Đông nhằm chỉ hoạt động của nhóm phèng 
lo, xuốt phót từ thành ngữ “La cổ huyên thiên" 
(Chiêng trống vong trời) trong tiếng Quảng Đông. 
Trong trường hợp Trịnh Hoài Đức không óp dụng 
thònh ngữ trên như một biện phóp ẩn dụ, chúng 
to vẫn có thể khẳng định về sự du nhộp của nghệ 
thuột âm nhạc truyền thống người Hoo vòo đốt 
Gia Định, cụ thể là trên địa bàn Chợ 
Lớn, đã có từ rốt sớm [ít nhất là từ cuối 
thế kỷ 19) với những di tích về các hội 
quón Quởng Đông, Triều Chôu, Phước 
Kiến,... cùng các cơ sở tín ngưỡng như 
miếu Quan Đế, Thiên Hậu vẫn còn bảo. 
lưu tới hiện tợi. Hoạt động của cóc 
nhóm la cổ có một đặc trưng dễ nhộn 
biết là "đóúnh động" - với chức năng 
thông tin - thường xuốt hiện trong các 
dịp lễ, tết. Loại hình âm nhạc này thực 
chất là nhạc lễ. Nhạc lễ hiểu theo nghĩa 
rộng bgo gồm tốt cỏ cóc loøi hình âm 
nhạc nghỉ thức, kể cỏ nhạc chờo cờ, 


nhọc duyệt binh, nhạc biểu diễn tuần hành trên 
đường phố... 


Trong quó khứ, biểu diễn tuổn hònh trên đường 
phố chính là cách thức "xã hội hóa" của nghệ 
thuột truyền thống. Hiểu theo ngôn ngữ đương 
đọi, đó là biện phóp hữu hiệu để ”quỏng bớ” hình 
ỏnh đến đợi chúng. Trong điều kiện thông tin chưa 
phót triển, không có sự hỗ trợ của phót thanh, 
truyền hình, phố phường trở thành môi trường lý 
tưởng để truyền bó, trình diễn nghệ thuột. Mặc dù 
hình ảnh trong quá khứ không còn hiện diện một 
cách đồy đủ trên đời sống thường nhột, nhưng 
dếu tích của nó vẫn để lợi qua các hoạt động 
chèo mừng như Tết Nguyên đón, Nguyên tiêu, lễ 
vía hoặc đẻn sinh Quan Công, Thiên Hộu,... 


Vèo dịp này các nhóm nhọc tộp hợp thònh viên 
của mình tại cơ sở sinh hoọt tín ngưỡng, cơ cốu 
ban nhạc có khi kết hợp thêm đội hình nghi thức 
(những người cm cờ, lọng, gánh hoa,...), đến giờ. 
quy định thì bắt đầu tuổn hònh trên nhiều tuyến 
đường quanh khu vực Chợ Lớn - khu đô thị cũ 
tộp trung nhiều hội quón, cơ sở tín ngưỡng của 
người Hod. Trong lúc tuồn hành, các ban nhạc sẽ 
di chuyển qua nhiều cơ sở tín ngưỡng, cuối cùng 
tộp kết tại một điểm quan trọng nhết là nơi diễn 
ra nghỉ lễ. 


Ảnh: Nguyễn Đinh 
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Suốt quó trình đó, các nhóm nhọc đều phởi diễn 
tấu ở tư thế nghiêm túc và quy mô thường khớ 
đồ sộ. Điều này cũng dễ hiểu, vì diễn tốu trong 
không gian ngoòi trời - đường phố nóo nhiệt 
~ đòi hỏi phỏi huy động nhiều nhạc khí để tăng 
thêm cường độ ôm thanh. Cơ cấu tham gia biểu 
diễn tuần hành chủ yếu là nhạc khí gõ vờ hơi, như 
trống, lo, kèn với những chủng loại khóc nhou 
Theo thông tục, những nhóm nhọc trên đều được 
gọi là đội phèng la, hoy đội la cổ, "lo" nghĩo lò 
chiêng và "cổ" nghĩa là trống. Cách gọi như vộy 
xuốt phót từ thói quen văn hóa. Tham gia đội 
hình biểu diễn tuần hònh còn có sự phối hợp tích 
cực của kèn sông. Xét hai câu “Kèn trống huyên 
náo" theo cách viết của Trịnh Hoài Đức và "La cổ 
huyên thiên" trong thành ngữ của người Quảng 
Đông phẻn ónh cùng một hiện tượng rằng: cồn 
có sự kết hợp của cỏ hoi "cơ cấu" mới hình thành 
nên đội la cổ. Trong trường hợp "Kèn trống huyên 
náo" vẫn còn thiếu la - chiêng, còn “La cổ huyên 
thiên” thì lại thiếu kèn. Kèn sô ng tham gia cơ cấu 
với số lượng hơi côy. 


BÀI ỒN „ 


Cơ cốu gồm có cổ (trống), la (chiêng) vò kèn 
(sông) cho phép chúng tơ liên hệ tới nguyên ủy 
của chúng lò nhóm nhọc cổ xuy. Nhạc cổ xuu hiểu 
đơn giỏn lò một tập hợp nhọc khí gõ vờ hơi. "Xuy" 
có nghĩa là thối, chỉ cách thức kích âm điển hình 
của nhọc khí hơi; còn “cổ' thuần túy là trống. 


Như vậy, chúng tơ thấy xuốt hiện ở đây một tổ 
chức âm nhọc khá khiêm tốn về kết cốu, nhưng 


lại phong phú về chủng loại, gồm có: 


La: Mõ la, Đợi la, Đợi bót, Tiểu bát, Tô la, Thôm la, 
Nguyệt lo, Cẩu tử la (theo thứ tự từ lớn đến nhỏ) 


Cổ: Đại cổ. 


Xuy: Đợi Sô no, Tiểu sô nơ. 


Đây có thể coi là một nhóm nhạc cổ xuy thực 
thụ. Vào thời kỳ nhà Đường, giai đoạn phát triển 
cực thịnh của văn hóa ôm nhọc trong lịch sử cóc 
vương triều phong kiến Trung Quốc, nhạc Cổ xuy 
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thuộc Quên nhọc, bộ phận duy nhốt chịu sự quản 
lý của Thái Thường Tự - cơ quơn quỏn lý nhà 
nước về âm nhc dưới triều đợi phong kiến. Quên 
nhạc cũng giống như Nhã nhọc, thực chất đều lò 


ôm nhọc nghĩ lễ, thường có quy mô hoành tróng 
vò mạng tính chết bảo thủ những tập tục cũ. Biểu 
diễn tuần hành trên đường phố chính là một trong 
những hoạt động truyền thống củo loại hình âm 
nhạc này được ký thóc trên thực thể của nhọc lễ 
trong tôn gióo ngòy noy. Nhọc Cổ xuy chia thành 
hơi chỉ phói Quôn nhọc và Tiểu bót nhọc. Quên 
nhọc dùng trong hònh quôn, còn Tiểu bát nhạc 
phục vụ trong tong lễ. 


Các nhóm nhọc biểu diễn tuồn hành thường chú 
trọng đội hình. Nói cách khóc, tính trình thức về 
mặt đội hình là cơ sở để đưo ra biên chế, thành 
phồn thơm gio. Bởi vậy, các nhóm nhọc biểu diễn 
tuồn hònh hồu hết đều có vơi trò "phức hợp” trong 
quó trình kết hợp. Thom gia vào môi trường tín 
ngưỡng, họ trở thònh công cụ thực hành nghỉ 
lễ, gia nhộp Triều kịch, Việt kịch, Quỳnh kịch. Họ 
vừa đóng vai trò phụ họa, vừa tạo không khí, tình 
huống kịch cho sôn khốu. Trong những trường 
hợp như vôy, tính "phức hợp" được phót huy một 
cách tối đo. 


Còn khi biểu diễn tuổn hònh trên đường phố, 
chức năng “đónh động" (một dạng thông tin lưu 
động) lợi đóng vơi trò chính. Vì thế, có những 
nhọc cụ tham gio với tính chốt nghỉ thức, như Mã 
la. Mã la xuất hiện ở đầu đoàn tuồn hành, gồm 
hơi chiếc do hai người đảm nhộn. Mỡ la dùng để 
đónh điểm, thể hiện chức năng thông tin rõ rệt 
Mã la cũng lờ nhọc khí dùng trong Diễu trường 
ở Hý khúc. Vơi trò của nó giống như chiếc loa 
phóng thơnh, báo hiệu cho mọi người biết rằng 
sốp có buổi biểu diễn Hý khúc. Ngày noy, hoạt 
động quỏng cáo phót triển đi kèm với sự gia nhộp 
của những phương tiện kỹ thuột hiện đại cho 
phép chuyển tỏi nhiều thông tin, người ta đã loại 
bỏ chức năng của Mã la (trong hoạt động biểu 
diễn Hý khúc). Nhưng trong hoạt động biểu diễn 
tuần hònh, chúng to vẫn thốy sự hiện diện củo hơi 
chiếc Mõ lo dỗn đầu đoòn người diễu hành. 


Âm nhạc đường phố là một loại hình nghệ 
thuột có lịch sử lâu đời gắn bó thên thiết với 
sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Từ một cộng 
đồng di dân, âm nhạc đường phố người Hoa 
đã dịch chuyền không gian, thời gian đi vào 
ký ức văn hóa vùng Sài Gòn, Chợ Lớn như một 
dấu tích giúp nhện biết về cộng đồng này. 
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TTHE TASTES OF SAIGON 


MUSICAL PERFORMANCE, HIGHLIGHTED WITH THE STREET 
MUSIC PERFORMANCE, HAS BECOME A SPECIFICITY OF THE 
HOA PEOPLE'S CULTURE. LIVELY AND BOISTEROUS MUSIC 
GROUP PERFORMANCES ARE ALWAYS AVAILABLE WHEREVER 
HOA PEOPLE ARE LIVING,, ESPECIALLY ON THE SIGNIFICANT 
EVENTS SUCH AS LUNAR NEW-YEAR HOLIDAYS. 


"Vibratin 
DRUMS 


GÓONGS” 


THESIEEEI PJSIC 
PERFORMANCE 
BY THE ETHNIC HOA 


IN CHOLON 


[ LE HAI DANG 


ccording to the locdl gazetteer Gia Định 
mm hí" written by Trịnh Hoài Đức 

in the eorly 19 ntury, “(Cholon) locoted 
2 miles woy from the South of Phiên An Citedol, 


on wide open roads. There wos ø big stroight 


street pordlleled by three other rogds thot dll lead 
to q river whorf. These streets are connected by 
another street ot the middle together with other 
rood runs dlong the riverbank [...]. To the North 
of the mơin street, there were Guơndi temple and 
three Hoa Notive Place Associotion Holls of the 
Chaozhou, the Hokkiens, and the Cantonese [... 


To the west of the mdin street, there is œ Tian Hou 
Goddess temple, ccomponied by Kwơnyin Shrine 
neorby, to the southwest of thot st 


et, one can 
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The ethnic Hoo iS'q minöritỷ 
group of Vietnoi 
nsidered 
se-originatedl Vietriomese' 
ns, popularlý colled "người 
(ethnic Hoo) 
Cholon is an urbon poFt of Ho, 
Chỉ Minh City where the ethnic 
Hoo settle in density. Cholon wos 
first named øfter the building of 
Vietnormis lorgest market, Bình 
Â Tay Morket 


find the Zhangzhou Hokkiens' Temple. On speciol 
©ccosions such ds Lundr New-Yeor (Tết) holidays, 
Full-moon festivols (especiolly the fifteenth nights 
of the first, the seventh and the tenth month of 
the lunor colendor) or Sóc vọng days (the first ond 
fifteenth day of each lunar month), people would 
do some important orrangements for the event, 


such øs hanging their lanterns and setting up 


god doltors, or they would orgonize certdin œrtistic 
œnd sport competitions. All of which creoted da 
mognificent scenery, shiny œnd brilliant. Men 


and women, mognificently dressed in colorful 
clothes, hgppily partook in the events. “Vibroting 
drums ond gongs” mode the festivol os lively œs 


legendory Quỳnh Doo festivol in old stories told 
by ethnic Hoa seniors. 


'hlps:/eulun heploarg 


(former name of Saigon-Cholon in 
eorly 19" century). More specificolly, in 
Cholon, this type of Chinese musicol 
instruments had appeored noticedbly 
eorly, together with other relics of 
Choozhou, Hokkien, and Cantonese 
Notive Place Association Holls, etc. 
qs well œs religious units like Guandi 
and Tian Hou temples œs one can 
still see todoy. The œctivities of these 
g la bands can be eosily noticed 
through ơ unique function colled "event 
qnnouncemert" - to gother neorby 
people's ottention and let them know 
whct is going to be during the events. 
This musicol performance wos œctuolly 
lassified qs œ form “nhạc lễ"#!, “Nhạc 


phe 


lễ" is a general Vietnamese term to 
coll all kinds of formol_ ceremoniol 
music including ritual music, liturgicol 
music, notiondl anthem or the music 
for soluting the military porades and 
street parodes, etc 


derives from a Cantonese Hoa idiom, “La cổ huyên 
thiên” (Vibrating drums and trumpets//8 33 ° X), 
which describes the activities of a musical band called 
Phèng la (drums and gongs band) b5) 


This eorly gozetteer helps us recognize 


that there wos surely the existence of 


the specidl street musical performance 
mong the Hog community ïín 
Cholon in the eorly 19" century. The 
Vietnamese soying "Kèn trống huyên 
nóo" derives from qa Cantonese Hoa 
idiom, "La cổ huyên. thiên/Vibroting 
drums ơnd gongs", which describes the 
øctivities of the musicdl band colled 
Phèng Lø (drum ơnd gongs bond) 
f_ However, even in the cose, Trịnh 
Hoài Đức did not use this idiom øs a 
metophor, we would still be able to 
confirm the introduction of traditional 
Hoa musicdl culture to Gia Định 


In the post, performing on the street 
wos one of the woys to “socidlize" 
the troditiondl orts. In the modern 
interpretdtion, ¡t could be seen as 
an effective way to "introduce" their 
e to the public. Previously in the 
era when the mœss media hgd not 
been developed, without the operation 


of radio and television, the streets and 
locol neighborhoods hove become 
ơn idedl environment to spreod the 
collective performing orts. Although 
the imoges of the old days could not 
be fully preserved and menifested 
presently, the remoins portiglly qppeor 
in the celebrating ơctivities in big 
events such œs Lunoar New Yeơr, Full- 
moon festivols, or Guondi and Tian 
Hou religious festivols etc. 
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LỊ 


THE TASTES OF SAIGON 


On these occosions, each group 
gothers their members at their own 
religious ploce (temples or shrines), 
and sometimes the music band is 
ensembled by œ ceremonidl etiquette 
team (those holding flags, porosols, 
flower heods, etc.). When the quxiliory 
time comes, the poroders stcrt 
morching main roads oround Cholon 
quorter where ethnic Hog's religious 
temples and holls œre locoted. The 
musicdl bands would parade through 
the religious quarter during their 
merching rituol, eventuolly, they gather 
at the most important place where the moin 
ceremony tokes ploce. 


During the process, dll bands usudlly perform in 
the dignified postures and ø reltively mossive 
scole. This might be understandable, becquse the 
performonce is orgonized outdoor, specificolly 
on bustling streets, the band needs to use mony 
instruments to incregse the sound intensity. Each 
morching orchestra mdinly includes percussion 
and wind instruments such øs drums, gongs, 
and horns in severol different types. According 
to the trodition, these performing bonds œre 
called pheng la team or la co team, the word "|o” 
(8) meons gongs ơnd "cổ" (#k) meoning drums 
Such cdlling ways come from the locdl Hods 
cultural tradition. Additionolly, there is another 
kind of instrument portidlly joining the morches, 
the sounos“l (double-reeded  horns/trumpets) 
Comporing between the two idioms "kèn trống 
huyên nóo' in the gozetteer by Trịnh Hoài Đức and 
"la cổ huyên thiên" in Cantonese culture, it can 
be referred that they both reflect the common 
phenomenon thot it requires a combinotion of 
both components (gongs ond Chinese sounos) to 
form d phèng lo/la cổ ceremonidl band. Portidlly, 
the idiom “kèn trống huyên nóc”, does not include 
the gong lo while "lø cổ huyên thiên" does not 
require a couple of soungs. 


Eoch bơnd is a structure of cổ (trumps), lo (gongs) 
ønd kèn (sounds), whích could help one to 
visudlize its orchetype — the Cổ xuy music (3k sk 
Cổ xuy con be simply explained øs q combingtion 
of percussion and wind instruments. The Chinese 
word "xuy (9)* meadns "to flow" which indicates 
the qction of generoting the music from ø wind 
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instrument, while the word "cổ" purely means “the 


drum°'. 


Overoll, we con generolize that the modest Hoa 
music band is strictly regulated in structure, but 
diversely opened in cotegories. The cotegories 
moy ïnclude: different types of la (gongs): Mã lo, 
Đại la, Đợi bót, Tiểu bót, Tô la, Thôm lo, Nguyệt la, 
Cẩu tử la (in order from big to smoll); cổ (Drums): 
the giant drums; xuy (Sounos): big soungs, smoll 
Sounos, etc. 


This structure represents œ true Cổ xuy music band 
In Tang Dynøsty, ø booming period of musicol 
culture in imperidl China history, the Co xuy 
music band belongs to Quôn nhọc/Military music 
code'°! - the only type of music wøs put under the 
monogement of “Thói thường tự" - the lmperial 
Music Deportment. In generol, Quên nhọc is portly 
similar to Nhã nhạc”, which œre bøsicdlly ritudl 
music thơt is mơinly performed on a monumentol 
scole and must follow the conservotively old style. 
Performing during a parade on the streets is best 
suitable to this music band since it is still living on 
religious music nowadoys. Cổ xuy music is divided 
into two subgroups including Quôn nhọc, the 
above-mentioned militory morching_ceremonil 
music, and Tiểu bót nhọc?! the funerol music. 


The morching bands terribly focus on their band's 
formolity. In other words, the formality of each 
performonce is the bosic platform to decide the 
structure and number of porticipants. Therefore, 
most of the morching bơnds would hove œ “multi- 
functionol” role in the procticdl operdtion. lf these 
bơnds porticipote in œ religious event, they will 
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become tools of the rituơl proct 


anc s in the Chac 


Contonese nơnese drơn 


They partly 


roles, they olso 
relaxedl 
scengi si 
their "multifunctionol" role cơn bẹ 


moximi 


However, œs 

perforrr on 

function of e 
of announcement mobility) 


their mơjor role. Cert 
get involved in the 
ds the Mã |of9 
perform ot the b; 
undertaken by t 
used to generdi 
mobility, showin: 
function 
used in 


Street music performance is q long-standing type 
of œrt in the history, which closely œssociates to the 
community's cultural activities. From the status of a 
migration community, the ethnic Hod's street music 
performance has moved over time and spdce, gradudlly 
gets integrated into the cultural memories of Saigon- 
Cholon residents and serves œs ơn identification mork of 
this community. 
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(Quán xá 
lê la 


———————| PHẠM CÔNG LUẬN 


ðỗi khi đi ðn cua với nhau, anh Đức lợi 
M nhắc đến ông Hồ Thích. Chuyện lò ông 

nhà văn Hồ Thích ở bên Tàu mê ăn cuø 
đến độ quanh năm để dònh tiền, đến mùa cua 
nhiều là mug ðn cho thỏa thích. Anh nói, như vậy 
lò ông Hồ Thích đã thốm nhuồn đạo... ön. Sống 
như vộy mới đóng sống, ăn như vậy mới đóng ăn 
vì cua là món ngon, rốt ngon. Ngon đến độ khi 
người Nhật ăn cug, họ nói 
trước với khách trong bản 
lờ họ xin lỗi, kế từ bôy giờ 
tôi sẽ không quan tôm đến 
bạn nữa bởi vì mắc bận 


(flme4 tăng qua 


đóng, dù ăn một món bình thường cũng phởi đáng 
thưởng thức. 


Những năm 1993, tôi với anh lê la nhiều hàng 
quón. Anh thích nhốt hòng chóo huyết trên 
đường Lê Lơi, nơi hàng ðn quen thuộc thời đi học 
của ơnh, noy là mặt hông khách sạn New World. 
Lúc đó nơi đôy chỉ là một vách tường loøng lỗ 
cũ kỹ, lề đường tróc hết 
xi măng, lòi đốt và gạch. 
Hàng chóo lò một cói xe 
đổy, giống như mọi xe 
hòng rong khóc. Cô chóu 


ăn cuol trở thành một đặc trưng lâu đời gói đứng bén thay ông 

của người Sài Gòn. Và có biết bao chú đã giò yếu. Cô có vòi 
Anh Đức hồi hương từ mốy. chuyện để nói với nhau quanh người bưng chóo giúp và 
năm noy sou nhiều lồn về những món ngon nơi quán xá lần nòo tôi và anh Đức 


chơi. Anh sống một mình, 
vợ con còn ở bên kid. Vì 
không vướng bên di, anh 
nhộn thốy tốt nhốt là đi ăn 
tiệm cho gọn, vẫn tốt cho. 
sức khỏe nếu biết chọn chỗ mò ðn. Với cơm hòng. 
cháo chợ, anh thốy mình tự do như hồi còn sinh 
viên vò quen dắn kiểu sống như vộy, tuy cô độc 
nhưng vui. Cuối cùng, anh rút ra một điều là lâu 
noy, khoản chỉ phí đóng tiêu xòi nhốt mà không 
tiếc nuối chính là đi... ăn. Ăn phỏi cho ngon, vờ cho 
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gợi thương gợi nhớ ấy ; 


cũng được nhộn tô cháo. 
đỗy nhóc muốn tròn ra 
ngoòi. Tô chóo quá ngon 
và bí quyết nòo để nấu 
ngon như vộy? Họ đã nốu 
cháo với thứ gì, có khô, mực khô, só sùng hay bèo 
ngư? Tôi vỗn cùng anh quoy lợi ön chéo cho đến 
khi nó bị dẹp vì nơi đó xây khách sơn. Trong thời 
gian lê la ốy, tôi nếm vị mì xó xíu cư xá Chu Mạnh 
Trinh, hủ tíu cá ở Tôn Thốt Đạm,... Những tiệm ăn 
không thèm sửa sang phòng ốc, cũ kỹ và chột 


'Hlpe/fielun hoploorg 


chội nhưng vỗn đông khách, đa số là dân Si Gòn 
cũ, nhìn mặt ra ngoy. Tôi theo anh Đức lên căn 
góc trong con hẻm đường Nguyễn Huệ ăn cơm 
Bà Cả Đọi, món ăn Bắc lạ miệng nhưng trong 
không giơn nóng chột đó, tôi thốy không hợp dù 
đã đọc nhiều huyền thoại về quón này. 


Anh Đức bẻo hồi sinh viên, đi làm kiếm thêm được. 
đồng nòo là đi hàng quón. Anh không thích uống 
bia rượu nên chỉ thích ăn. Có lồn, người bạn phi 
công của ơnh thốt tình vì bị bồ bỏ. Cô kia chán 
chàng trai đòo hoa nhưng suốt ngày boy lang 
thơng trên trời, sống ngy chết mơi. Anh phi công 
rủ anh đi ăn thịt dê xẻ xui. Hai anh đến quán Tây 
Hồ của cụ Thanh góc Phan Đình Phùng - Lê Văn 
Duyệt, đối diện tòa đợi sứ Miễn. Quán chẳng có 
bảng hiệu, nhỏ xíu vò tối tăm bên lề đường nhưng 
lợi đốt khách. Thịt dê chỉ được cụ Thanh bón 
ngòy thứ Năm. Thứ Ba vò thứ Bảy cụ bón thịt chó 
và những ngày khóc.... nghỉ ở nhà. Đã thịt dê 
chỉ bán có một tiếng đồng hồ, từ 10 giờ đến T1 giờ 
sáng lò hết chỗ, hết thịt. Trong quán hồu như chỉ 
có giới phi công và ký giỏ. Thịt dê thì ngon nhưng 
chuyện anh phi công ngộm ngùi quó khiến anh 
mốt ngon, nhưng nó làm anh nhớ, nhớ luôn ông 
chủ quán kể hoời một chuyện là ông từng bị mốy. 
bò mắng vốn vì cho chồng ăn dê nên sung quớ 
chịu không nổi. Đó là cái thời mà chiến cuộc điên 


Bộ Chuyên khỏo bồng tranh vẽ về Đông Dương - Paul Geuthner 


đỏo, nhiều chủ quón là công chức bỏ nghề, nhân 
viên thốt nghiệp mở quón, nếu ðn ngon theo bí 
quyết riêng củo gia đình, vừa kiếm bạc cốc vừa tờ 
tò đợi thời thế thoy đổi. 


Anh Đức bỏo dôn Sời Gòn thích ăn ngon, thích 
sống ngoài đường và nhờ vộy hòng quớn làm ăn 
được. Nhà anh có mấy thế hệ sống ở thònh phố 
này, ba anh là công chức làm cho Tôy lợi mê cỏi 
lương nên ðn hàng ăn quón thường xuyên trong 
những lồn giao du với cóc đòo kép squ buổi diễn 
khuyd. Tính thích ăn ngon đôu phỏi chỉ ở bơ anh. 
Thời ông nội anh, ông đỡ không ngợi đónh xe ra 
tôn quón cò phê Nam Minh Chí tuốt ở Thủ Đức, 
góc chợ có để nhậu với đóm bạn, chỉ vì thích nơi 
mót mẻ, rộng rõi, chủ nhôn lợi là một lão trượng 
quốc thước tiếp đõi quý khóch rốt thònh thột và tử 
tế. Tiếp khách thì ông nội anh đưo đến Nam Thiên 
Tửu Lầu ở Tổng Đốc Phương trong Chợ Lớn. Tiệm 
mới, sạch sẽ, phòng ăn rộng rõi, bồi dọn bặt thiệp, 
thức ăn toàn là đồ mỹ vị, giá không mắc. Tiệm nòy 
sáng bán điểm tôm có bánh ngon, cà phê hẻo 
họng vò đến tối có thể ngồi nhộu tới ba giờ sáng 
cũng không ngợi. Nếu khách ngón cơm Tòu, thích 
ăn cơm Annam tơ thì đến tiệm Đức Thạnh của 
bò Nguyễn Thị Chiêu, cũng trên đường nòy, trước. 
tòa Tạp tụng Chợ Lớn bán cơm chay và cơm 
mặn đều ngon, lại có chỗ để xe hơi. Tuy nhiên, 
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ông nội anh thích nhốt là tới Nhiên Hương Tửu 
Tịch, căn nhà rộng chiếm tới ba số 29, 31 và 
33 trên đường Amirdl Roze (Trương Công Định 
bôy giờ) gần chùa Chè. Tiệm này có đầu bếp 
thiện nghệ, tự làm thịt heo quoy, xó xíu, lạp 
xưởng, thịt vịt ngon lành, mà tự chế biến, không 
thèm mua của người Hoa nên ông nội anh rốt 
ủng hộ 


Anh Đức kể chuyện mở hàng quón ăn uống hồi 
xưa là cuộc cạnh tranh âm thồm vò bền bỉ giữa 
người Hog vò người Việt. Trong đó, phỏi công 
nhận là người Hoa làm dịch vụ rốt giỏi trong 
khi người Việt thích đi làm công trong các hũng 
xưởng, ÿ lại vào những gì họ đã được cung ứng 
sẵn sòng từ tiệm chọp phô, tiệm nước, hàng 
rong. Đến thời bo ơnh đi lòm, người Việt mới tự 
đứng rơ nhiều hơn mở hàng mở quán và điều 
hỏnh. Ba anh ủng hộ người Việt tham gia dịch 
vụ buôn bón nhưng vẫn thích ăn uống ở những 
tiệm người Hoa vì rốt sỗn, ở đâu cũng có, lại 
đã quen với khổu vị. Món ăn của họ, hủ tíu, mì, 
bónh bao, xíu mợi, dầu chóo quổy, bónh tiêu,... 
món nèo cũng ngon. Họ lợi siêng năng, mở tiệm 
rốt sớm nên tiện cho người đi làm, trẻ đi học có 
chỗ ỡn, có nghĩa là họ chịu cực thức khuyơ dộy 
sớm vờ ơi việc nấy, phổ ky lo bày bàn ghế, đều 
bếp lo đốt bếp lò nốu nước lèo. Họ có sẵn trà 
*pủ lỉ” để khách uống cho dễ tiêu hóa sau khi 
ăn nhiều dầu mỡ. Khách ăn xong thì trời sáng, 
chắc và ốm bụng, thốy hời lòng vì vừa được 
phục vụ với giá phỏi chăng. 


Món ăn ngon tìm ở đôư? Hồi anh còn trẻ, anh 
biết chỗ nòo có... rạp hót là có quón ngon. Rạp. 
hót thu hút đông người đến, nhốt là các rạp 
cỏi lương. Khóch đến sớm trước khi mở cửa 
rạp lò vô làm tô mì, tô bò viên. Coi xong tuồng 


Bộ Chuyên khỏo bồng tranh vẽ về Đồng Dương - Poul Geuthner 
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Kĩ Tu: GGoủ 1y áneccadci6fE 
người chế biến hay phục vụ là ai và hiện diện trong một quán xá 


thế nào ;y) 


cải lương mốy tiếng đồng hồ lò đói, 
lại tô hoành thónh tôm thịt, hú cỏo và 
chén sâm bổ lượng. cóc quón cạnh 
tranh nhau phải ngon và rẻ. Đó là lý 
do anh hay lê la ăn mì ở gồn rạp Cao. 
Đồng Hưng hay Huỳnh Long ở chợ. 
Bà Chiểu, ăn cơm tốm bdo tử hoy 
mì Minh Sanh gồn rạp Đợi Đồng trên 
đường Nguyễn Văn Học, ăn chóo 
huyết ở gồn rạp Đợi Lợi mé ngõ bơ. 
ông Tạ. 


Có lần anh Đức trở về Mỹ để làm vòi 
thứ thủ tục giốy tờ, đến khi xong việc 
anh về lại Sòi Gòn. Ngồi trên móy 
bay, anh đọc được một bài viết của 
một người Canodo. Tóc giỏ viết rằng 
anh ta đến Sài Gòn, ở khu phố Tây 
rốt vui. Sau các tour du lịch ngắn, 
anh ta thích nhốt lò đi ăn hàng. Anh 
bảo lò ở Việt Nam, hoy nói riêng lò 
ở Sòi Gòn, mọi người quan tâm đến 
thức ăn của họ nhiều hơn người ở 
Canada. Các đường phố tràn ngộp. 
với các nhà cung cốp, cóc con hẻm 
đầy ắp các quán cơm, cóc quón phở 
và đồ ðn nhẹ. 


Các bữa ăn có thể có bốt cứ lúc nào, 
chứ không nhốt thiết phỏi đúng bữa 
mới tìm ra. Bí quyết của anh tơ lò: 
ăn trong cóc con hẻm vò ăn ở một 
quón đông khách, sẽ có đồ ðn ngon 
vò giá không cao. Thậm chí anh ta 
còn cực đoan đến độ khuyên cứ đi ăn 
bất cứ thứ gì cũng ổn, miễn nó không 
ở trong... một nhà hàng. Anh cho lờ 
vệ sinh hòng quán ở đây tốt, món 
squ còn ngon hơn món trước, trừ khi 


Bộ Chuyên khỏo bồng tronh vẽ về Đồng Dương ~ Poul Geuthner 


không thích lòng và huyết. Nhưng cuối cùng anh 
ta bỏo lò nên ðn vì lòng hay huyết cũng ngon. 


Hậu quỏ củo bời bóo đó, lò khi về nhà và chỉ nghỉ 
ngơi trong vòng một ngày, anh Đức lợi rủ tôi đi 
ăn tiệm. Anh biết rằng vột đổi sao dời, lấy đâu ra 
những tiệm cũ của anh nữa, dù đỡ tồn tợi rốt lâu 
nhưng có thể biến mốt rốt nhơnh. Thôi thì lại đến 
hủ tíu Nam Lợi, ngồi nhăn nhó đợi vì khách đông, 
nốu mì chộm, người bưng tô lạnh lùng, nhưng kiểu 
gì món mì nòy vễn không thèm dở đi, nước lèo gà 
có vẫn ngọt dịu vò miếng gò vẫn doi kiểu gò đi bộ. 
Món ngon lò vộy, đôi khi nó ngon một cóch độc 
lộp, bốt chấp người chế biến hoy phục vụ lờ di vò 
hiện diện trong một quón xó thế nào. 
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Eatng 


IN OLD 


hen eoting crob with friends, Đức kept 
W talking qbout the well-known quthor 

Hu Shi (Hồ Thích #j‡Ä) in China. Once 
Mr. Hu Shỉi loved eoting crab so much thốt he 
soved money until crab season, he would eot øs 
mụch oøs possible. So, in thot sense, Mr. Hu hs 
deeply comprehended oơnd gbsorbed the so- 
colled "ecting religion". Thơt would be ø living- 
worthy lifestyle, and such ơn eoting hobit mokes 
œrt. The seasondl crgb is so tosty thot .Japanese 
people keep dpologizing their œccomponying 
friends before starting to eot, for they would not 
hove time to care them. 


Đức has returned to Vietnam ơnd settled down 
dfter coming back in short periods mơny times. 
He lives olone while his wife and children œre stil| 
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gbrood. As his fomily is not dround, he thinks 
it advisable to eot out ơnd it is still good for his 
heolth if he knows where to eot. With this decision, 
he feels he returns back to his student life with ø lot 
of freedom, ơnd dfter some time, he is used to this 
full-of-fun lifestyle despite being ø bit lonely. In the 
end, he comes to q conclusion thơt the expense 
worth most spending on and without regret is 
to edt out. Food must be good and worthy, and 
though ít con be ø very normol, one should not 
tmiss the chancel 


During the 1990s, he and | went to edt out øround 
the street food stores. Whot he loved most wds 
the pig-blood porridge on Lê Lơi Street which wos 
dlso his popular place during his college period, 
currently just next to the New World Hotel. At thot 


"hlps:/eulun heploarg 


time, this pldce wds just an old and stained woll 
while the pavement's cement came off, showing 
ground and broken bricks. The porridge store wos 
just afood push-cort like many others in town. The. 
young girl ran the food stơnd for her old uncle. 
She olso had a few people corry the porridge. She 
wos so kind thot the porridge bowl we ordered 
wos so full that it could spill out, and of course, 
so yummy. How could she cook it so deliciously? 
'Whot did they use to cook? Did she use ơny item, 
dried fish, dried squid, peanut worm or abodlone? 
'We kept returning to edt until it was closed due 
to the hotel construction. 
During those periods, | also 
tasted BBQ pork noodles 
in Chu Mạnh Trinh hostel 
querters or fish noodles on 
Tôn Thốt Đạm, etc. These 
places were just old but 
never-fixed rooms which 
'were glWwoys crowded with œ 
lot of diners, most of whom, 
as one could figure out right 
woy dfter meeting, were 
old Sơigonese residents. 
I followed Đức to the attic on Nguyễn Huệ Street 
to eat Bò Cỏ Đọï's rice with the strgnge taste from. 
the North, but in that hot and stuffy spoce, | did 
not feel sensible though | have heord a lot dbout 
this "legendary" place. 


Đức told me that when he wos ø student, 
'whenever he could earn money, he would eot out. 
He just loved eoting but did not like drinking beer. 
Đức hod a friend, a young pilot, who was dumped 
by the girlfriend. The girl got rid of this lady- 
qttracting but lwoys-flying-up mơn. This young 
pilot friend took him to eoat goat meot, ds he sơid, 
"to brush owoy the bad luck". They went to Mr. 
Thoơnh's Tôy Hồ store in the corner of Phan Đình 
Phùng ơnd Lê Văn Duyệt streets, just opposite 
to the Combodian Embossy. The store did not 
hove a signboord, ond though it wos smoll and 
dơrk on the pavement, it wos crowded. The goot 
meodt wos sold on only Thursdays. On Tuesdoys 
and Saturdoys, he sold dog meot and on other 


Eating out has become a 
long-standing habit among the 
Saigonese. There have been so 


many things shared with each 
other in the memorable food 


stores one has got involved r; and 


doys, he just... stayed free at home. Not just thot, 
he opened the store to sell goat meot only in one 
hour, from 10 am to 11 am, and dlwoys sold out 
within an hour. In the store, there were just the 
newsmen ơnd pilots. The goat medt wos good but 
when his pilot friend kept gloomy fqace, Đức could 
not enjoy the goat meot toste much as he wishedl, 
Yet, the whole thing mode him remember the 
store owners story about his being scolded by the 
ladies whose husbands were too excited in eoting 
godt meot. lt was time when everything wos œ 
mess-up by worfore, many officidls and workers 
quitted their jobs, stayed 
free to open food stores. 
They cooked with their own 
recipes, earned for œ living 
and woited for the change 
in the greoter society. 


Đức soys thơt Sơigonese 
loves edting good foods 
stoying qround 
outdoor, thơts why food 
stores in the sidewolks can 
survive and do well. Many 
generotions of his family hove lived in this city. 
His father wds ơn official working for the Western 
people but dlso enjoyed traditiondl folk songs, 
therefore eoting out in those places wos dlso œ 
chance for him to gather with other folk artists 
œnd singers ofter late shows. Actuolly, the desire 
for eoting good food did not start from his father. 
This wqs even so obvious from his grandfather's 
generotion when he did not mind troveling a long 
woy to Nam Minh Chí Coffee Shop in Thủ Đức 
which wos just at the corner of the fish market 
to have some gossiping drinks with his friends. 
They liked the place becquse they loved the fresh 
œnd spocious ploce. The shop owner, the old mơn, 
dlwoys showed his honest wormth in welcoming 
customers. When Đứcs grandfother had the 
quests coming, he would take them to Nam Thiên 
Tửu Lồu in Tổng Đốc Phương corner in Cholon. 
The store wds new, clean, and spocious; the wditers 
were polite; the food wos tasty while the price 
wos offordoble. They olso served good dim-sum, 
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premium coffee in day-time, and in 
the evening, people could stgy and 
đrink til| 3:00 am in the next morning. 
Once getting fed up with Chinese 
cuisine, one could find his interest 
in Vietnamese food by visiting Đức 
Thanh Store by Magdame Nguyễn 
Thị Chiêu, located on the same 
street, just right in front of Cholon 
Generadl Court. The store, equipped 
with œ large cor perk, served both 
vegetdrian and non-vegetorign 
foods. However, Đức's grandfother 
preferred going the Nhiên Hương 
Tửu Tịch - a big house which covered 
three continuous qddress number 
29, 31 and 33 on Amiral Roze (now 
known œs Trương Công Định Street), 
ơnd neorby the Indion Temple. lts 
wonderful chef himself could make 
delicious BBG pork, BBQ roosted 
pork, Chinese sqausages, and duck; 
hence dttracted Đức's grandfother, 


Đức sơid thơt opening restourants 

œnd stores wds like œ quiet but 

long-losting wor between the 

ethnic Chinese and the Vietnamese. Yet, it wos 
undenioble that the Chinese were very good dt 
providing services while Vietnamese people often 
worked in firms and relied much on groceries 
stores and vendors for their supplies. Until his 
fathers time, more Vietnamese storted to open. 
ơnd run stores. His father supported Vietnamese's 
business but still liked the Chinese stores as he 
dlready got used to the taste there. Moreover, 
their dishes like noodles, dumplings, meotbolls, 
fried Chinese breodstick... were dll yummy. 
Being known ds hơrd-working businessmen, they 
opened the stores from the very eorly time of the 
day which wos very convenient for workers and 
students who need breolkfast before going to work 
and to schools. That also meant they stayed up. 
late and got up eorly, then did their own jobs like 
rranging the tables, preporing the kitchen ơnd 
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cooking the stuff. They always prepored Chinese 
Pu-li tea ovoilable for drinking qfter dining. As 
the customers finished their breokfost, the slsy 
became fully bright, everyone went to work or 
study with their sotisfied feeling since they were 
just deliciously served œt ø resonoble price. 


So where to find good food in Saigor? When 
he wos young, he got to know that good food 
stores could be found qround the theotres. ln 
those days, theotres in town ottracted œ lot of 
people, especiolly those which served Cơi luong 
dramos (lnnovotive Vietnamese Dramo). People 
loved coming eorlier (before the performonce 
time) to stop by the food stores for enjoying beef 
meotball noodles. After wotching œ few hours in 
the theotres, they would feel hungry agoin ơnd it 
wos totolly sensible to have q bowl of pork and 


'hlps:/eulun heploerg 


A restouront ln Soigor, 1930 - Source: https//waww focebook com/pcluor 


shrimps wonton, œ dish of dumpling or œ big glass 
of ching-po-leung syrup. The food stores hod to 
compete with eoch other, that wds why they oll 
served good ơnd chedop foods. Consequently, 
Đức loved eoting øround the noodles stores neor 
Cao Đồng Hưng or Huỳnh Long theotres neor 
Bò Chiểu Mơrket, eoting roosted pork-tripe ønd 
broken rice or Minh Sanh noodlles in the store neor 
Đại Đồng Theotre on Nguyễn Văn Học street, or 
enjoying pig-blood porridge neor Đợi Lợi Theotre 
in Ông Tợ intersection. 


There wds d time dfter returning to the USA to 
fulfill his paperwork, Đức went back to Vietnam 
on the plane, he read œn œrticle written by a 
Canodien writer. The quthor sơid that he came 
to Sơigon ơnd found much funs in the Westerners' 
Corner. After some short tours, whot the guy 


[la hoi x62be 
itself no matter who prepares 
or serves and no matter where 
Ít exists c.) 


loved most wos eoting out. He soid 
thot more people in Saigon, and in 
'Vietnom in generol, core about foods 
than the normadl Canodions. Most 
streets and roads ơre full of food 
suppliers and the clleys full of rice, 
noodles or snack stores. People can 
eosily find food whenever they wơnt. 
As he confessed, he loved eoting 
good but chedp foods in the crowded 
stores back ¡in the smoll dlleys. 
He went œ little bit extreme when 
giving odvice thot people could go 
eot in anywhere øs long os it wos not 
in q restaurant. He believed thơt the 
hygiene here wos fine, the later dish 
wos even better thơn the previous 
one, except the pig blood and pig 
tripe. However, dt the end of the 
orticle, he sơid it was advisoble to eat pig blood 
or pig tripe os they were both deliciously cooled. 


As wos much inspired by the orticle, Đức invited 
me to eot out with him ofter resting œ few doys. 
He knew thot things kept chơnging very fost, and 
even though those old food stores hove existed 
for œ long time, they might disappear quickly œs 
well. We went down to Nam Lợi noodles store 
where we could find the disappointment: we had 
to woit for œ long time since the owners cooked 
slowly and the woiters served with the unfriendly 
foces. The noodles here were still tasty, the fish 
or chicken broth wos sweet, and the chicken wds 
tengcious enough to be delicious. lt seems to 
show the fact that good foods œre independently 
delicious themselves, no motter who cooks or 
serves, and no motter where it exists. 
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ẨM THỰC LÀ MỘT TRONG NHỮNG KẾT TINH VĂN HÓA ĐẶC THÙ 
CỦA CÁC DÂN TỘC (TRONG ĐÓ CÓ NGƯỜI HOA VIỆT NAM), 
NÓ GÓP PHẦN TẠO DỰNG TRUYỀN THỐNG, PHONG TỤC - TẬP QUÁN. 
TÌM HIỂU VĂN HÓA ẨM THỰC NGƯỜI HOA NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN 
THÔNG QUA CHỦNG LOẠI VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁC MÓN ĂN 
CÓ THỂ GIÚP CHÚNG TA NẮM BẮT ĐƯỢC TÍNH ĐA DẠNG 
CỦA VĂN HÓA TỘC NGƯỜI NÀY. 


ngày Tết.. 
người ¡ Hoa 


SÀI GÒN - CHỢ LỚN 


| ĐĂNG HOÀNG LAN | 


2/2 
lim Ngày xuân sum vầy bên bữa cơm gia đình chúng ta không 
chỉ được thưởng thức những món ăn ngon mà còn hào hứng khi 
được lắng nghe những câu chuyện, ý nghĩa thú vị đẳng sau mỗi 
món ăn đó ;r) 


nhốt là tết nguyên đón, từ lâu đã trở thành một nét 

phong tục. Việc tìm hiểu truyền thống này có thể giúp 
chúng tơ hiểu biết được nét độc đáo trong phong tục tộp 
quón, cũng như quó trình chuyển đổi những yếu tố văn hóa 
truyền thống, do thời gian và lịch sử, giao thoa văn hóa với 
cóc dân tộc khóc. 


ŒC ó thể nói món ðn trong cóc dịp lễ lạt của người Hog, 


Trong những dịp trọng đợi như Tết Nguyên đón, văn hóa 
tâm linh và văn hóa gia đình của họ được thể hiện đậm. 
nét. Vì ngày Tết là ngòy sum họp đồm ốm của cỏ gia đình 
sau một năm lo toơn vốt vẻ, là dịp về quê của những người 
tha phương kiếm sống. Cho nên dù giòu, dù nghèo, dù bận 
rộn như thế nèo, nhốt định ngày 30 Tết những người con 
trong gia đình cũng đều phỏi có mặt, để bắt đầu hưởng Tết 
trong bữa cơm tốt niên. Đó là bữa cơm đoèn viên, sau khi 
cúng rước ông bà về vui Tết cùng cháu con. Họ đốt nhang, 
quỳ lọy, khốn với ông bà phù hộ độ trì cho con chúu mạnh 


SỦI CÁO 


khỏe, ngoan ngoõn, làm ăn phát tời 
phót lộc. 


Ngày đầu năm mới lò một ngòy cực kỳ 
ý nghĩa với rất nhiều người, họ tin rằng 
ngày này sẽ quyết định tương lai cho 
cỏ năm. Thế nên, việc ăn gì có ý nghĩa 
rốt quan trọng với tốt cả mọi người 


MÓN ĂN MANG BIỂU TRƯNG CỦA MAY MẮN, HẠNH PHÚC 


Với người Hoa, sủi cảo còn là món ăn tượng trưng cho sự. 
may mắn và đoàn tụ gia đình, bởi họ cho rằng nguyên liệu 
làm nên chiếc bánh là gạo trắng và gạo nếp sẽ mang lại 
nhiều niềm vui, giúp “cầu được, ước thấy”. 


Phong tục đón Tết âm lịch của 
người Hog có nhiều điểm tương 
đồng với người Việt. Người Hoa 
chuộng màu đỏ vờ mòu vòng, cỏ 


hơi tượng trưng cho sự may mắn, 
phú quý, thịnh vượng trong năm mới 


Họ cũng có truyền thống chúc Tết 
người thân, bạn bè. Về món ăn truyền 
thống, nếu trên bàn thờ của người 
Việt vào dịp Tết luôn có cặp bánh 
chưng xơnh, thì trong môm cơm cúng 
gia tiên của người Hoa không thể 
thiếu món bónh sủi cảo. Ngày Tết của 
người Hoa dẫu cao sang hoy giỏn dị 
đều không thể thiếu sủi cỏo. Sủi cỏo 
được hiểu là món ăn mơng lợi may 
mắn, vì những chiếc bónh này trông 
giống như những đồng tiền cổ của 
Trung Quốc, tượng trưng cho sự giòu 
có và thịnh vượng. 


Đối với người Hoa, việc cùng nhgu 
quôy quồn lờm sủi cỏo vào ngày đồu 
năm lò một truyền thống từ bao đời 
nay. Mỗi nhà đều có một công thức 
riêng nhưng nguyên liệu bắt buộc phỏi 
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gồm có bột mì, thịt heo, tôm, 
bắp cỏi, dầu vừng, gừng, hèn| 
Họ lốy bột mì gói nhôn thịt 
làm thònh hình tròn đem luộc. 
Về sau có người thay đổi hình 
tròn thành hình mặt trăng non, 
gọi lò phấn giảo, người miền 
Bắc Trung Quốc gọi thành giao 
tử tức sủi cảo. 


Vào đêm Giao thừa, cóc gia 
đình người Hoa đều nhốt định 
phỏi ăn sủi cỏo. Cách ăn món 
ăn này cũng rốt cầu kỳ, phỏi 
theo các bước tuần tự như nghi 
thức đã có từ lâu đời. Bát thứ 
nhết là để thờ cúng tổ tiên, tỏ 
lòng tôn kính chơ ông quó cố. 
Bát thứ hơi là để cúng thồn 
thánh trong dân gian (ví như 
ông Tóo). Đến bát thứ bo, cả 
gia đình mới bắt đầu ăn. Theo 
tục lệ, khi ăn sủi cỏo, người 
Hoa chỉ ăn số chỗn, không ăn 
số lẻ. Họ lưu ý không múc hết 
sửi cỏo trong nồi và không ăn 
hết sủi cảo trong bát của mình. 
Một vòi miếng sủi cỏo để lợi 
phải là số chẵn) ngụ ý năm nẻo 
kinh tế cũng dư thừa, gia đình 
thịnh vượng. 


CÁ - “NIÊN NIÊN HỮU DƯ” 


MÌ TRƯỜNG THỌ 


THAY CHO LỜI CHÚC MẠNH KHỎE, SỐNG LÂU 


Năm mới là dịp để mọi người chúc tụng, tặng cho nhau những món 
quà và lời chúc ý nghĩa nhất. Vào dịp này, người Hoa làm món mì 
trường thọ (mì sụa) thay cho lời chúc sức khỏe. 


Tuy chỉ là một món mì đơn giỏn, 
song mì trường thọ lại mang một 
ý nghĩa rốt đặc biệt. Bởi vì từng 
cọng mì dời khi ăn vòo biểu trưng 
cho sự trường thọ, tuổi thọ được 
tiếp tục kéo dòi thêm nữo. 


Trước tiên phỏi kể đến là món mì 
mò tiếng Quỏng gọi là xẩu mìn, 
tức trường thọ. Mì được mua ở 
chợ, đối với những gia đình theo. 
truyền thống thì mì được làm tợi nhờ. Mi là món ðn đặc trưng của 
người Hod. Mì của người Hoa có từng sợi dời, màu vàng được cuộn 
theo từng vắt. Nguyên liệu chính của món mì trường thọ gồm có mì 
dùng với nước được ninh từ vịt quay rút xương, thịt cắt sợi, xương 
ống vò một số loại rau củ quỏ như nốm đông cô, cồn tây, bông hẹ,.. 


Ngoời món chính là mì còn có những món truyền thống kèm theo 
như: vịt quay, hoành thónh, gò tiềm, heo quoy bónh hỏi,... được đem 
ra bày trên bàn ỡn. Trên bèn thờ đặt cúng gờ luộc nguyên con, thêm 
cọng hành luộc để vào miệng gò; đĩa xò lách và hònh lá còn nguyên 
rễ, cột vào bao lì xì đỏ để cúng cho ông bò tổ tiên. Ý nghĩo của hình 
tượng nòy là tượng trưng cho sự moy mồn, đọi cót đọi lợi. 


Cá là một trong những món ăn nhất định phải được bày ra trong đêm Giao thừa. Theo quan niệm của 
người Trung Quốc, cá là món ăn mang lại cho họ sự giàu có, vì trong tiếng Hán “ngư” - cá đọc là “yu”, 
đồng âm với “dư” #‡ (dư dả). Do vậy, người Hoa xem cá là biểu trưng cho sự dư dả. 


^ 
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Cá có thể chế biến thành nhiều món như kho, hốp, nhưng phỏi để 
nguyên con. Cóc món ðn lòm từ có lò trung tâm của môm cơm trong 
dịp Tết. Đa số các nhờ thường chọn có chép, có thể hốp trong nước 
sốt chuog ngọt hoặc xì dồu, một số nơi đem ướp với một chút gia vị 
rồi chiên nguyên con. 


Điều đặc biệt là người ta sẽ không ăn hết cỏ con có, mà chỉ ăn phồn 
thôn, phồn đồu vò đuôi phỏi để lợi qua đêm theo quơn niệm “niên 
niên hữu dư” (nghĩa là mỗi năm đều dư giỏ, có của để). 
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NHŨNG LOẠI TRÁI CÂY, 
CHÈ VÀ BÁNH BAO 


MANG Ý NGHĨA MAY MẮN 


Ngày Tết không thể thiếu trái 
cây, chè và bánh bao. Người 
Hoa thường sẽ chọn cóc loại 
trói cây như: cam, quýt, quốt: 
Những quả này có hình tròn, 
màu vòng tượng trưng cho sự 
moy mỗn, thịnh vượng, phát tài 
phát lộc. Người Hoa có thể mua 
những chộu cây nhỏ để chưng 
kiểng trong nhà hoặc mua 
trái cây để chưng lên bởn thờ, 
thường là những trói còn lá tươi 
(lá tượng trưng cho sự trường 
thọ). Đặc biệt, người Hoa không 
bao giờ chưng trói cây theo số 
bốn, vì bốn là “tứ”, liên quan đến 
“tử” - chết. 


Bánh bao ăn ngày Tết phỏi là 
món bónh bdo ngọt, loại bánh 
bao đèo tiên, nhân thường là 
đệu xơnh, độu đỏ, hột gò, dừa. 
Bánh đẻo tiên là biểu trưng cho 
sự trường thọ, nên loại bánh này 
có ý nghĩa chúc cho ông bờ, bơ 
mẹ được sống lôu, an khơng, 
thịnh vượng. Trên bánh thường 
ghi các chữ như: đại phúc, đại 
lợi, hoặc chữ thọ. 


Ngày Tết người Hoa cũng thường ðn chè, với cóc loại như độu xonh, 
bọch quỏ, tàu hủ,... vừa bổ dưỡng, thơnh nhiệt, vừa ngọt ngào. Ngụ 
Ý người ăn vào sẽ vui vẻ, hạnh phúc, mát mẻ, viên mãn như vị ngọt 
ngòo của đường. Có rốt nhiều loại chè được nốu vào dịp Tết, tùy 
khẩu vị của gia đình: chè mè đen (chí mà phù), chè độu xonh (lục tòo 
xó), chè độu đỏ tóo khô (lùng tòo xé), chè họt sen (lín chí cẩn), chè 
khoai môn (phù thẩu), chè khoøi lang (phán xì thoỏn). Nhưng đặc biệt 
nhất vỗn lò chè ỷ, nốu bằng bột nếp, vo viên tròn xoe, bên trong có 
viên đường tón bé xíu hình vuông (tượng trưng cho trời và đất), nó 
biểu trưng cho sự kết hợp, đoèn tụ củo gia đình. Đây có thể xem là 
món tráng miệng ngọt ngòo, ốm óp vào những ngày đầu năm mới. 


Ảnh: Nguyễn Thanh Lợi 


lữ Món ăn ngày Tết đã phần nào cho thấy sự đa dạng trong văn hóa ẩm thực của 

người Hoa. Mỗi món ăn đều mang ý nghĩa riêng của nó, ẩn chứa những khát vọng, 

ước mong, niềm tin gởi gắm vào từng món ăn. Món ăn của người Hoa thay đổi theo từng 

Lứa tuổi, gia đình, địa vị xã hội và điều kiện kinh tế. Ngày xuân sum vầy bên bữa cơm gia đình, 
không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon, mà còn hào hứng khi được lắng nghe 


những câu chuyện, ý nghĩa thú vị đằng sau mỗi món ăn đó r; 


SÃI GỒN. 
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THE TASTES OF SAIGON 


THE CUISINE IS A PART OF NATIONAL CULTURE, PRESENTING SPECIFIC 
CHARACTERISTICS OF EACH ETHNIC GROUP, INCLUDING THE ETHNIC HOA. THESE 
CHARACTERISTICS PARTIALLY CONTRIBUTE TO SHAPING THEIR ETHNIC CUSTOMS 

AND TRADITION. THEREFORE, BY DISCOVERING ETHNIC HOA CUISINE CULTURE 
'WE CAN FOSTER OUR UNDERSTANDING OF THE MEANING OF SPECIAL CHINESE 
DISHES ON TET HOLIDAY AS WELL AS DIVERSITIES OF ETHNIC HOA CULTURE. 


Ethnmie 
Hoaˆs Tet 
(Cuisine 


IN SAIGON - CHOLON 


DANG HOANG LAN | 


] Family meals in spring are not only 
a great opportunity to taste the flavors of 
appetizing cuisine but also a chance 
to enjoy interesting 

stories behind 
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e cơn soy thot serving qppetizing cuisine in ethnic 
W- holidays, especiolly Tet, has long been become. 

customơry. By exomining their cuisine on Tet 
holiday, one can goïin his understanding of the ethnic customs 
œnd trodition. Furthermore, cuisine culture lively expresses 
the indispensoble tronsformotion of ethnic Hods troditions 
through generotions øs well as features of cross-ethnic cultural 
exchanges. 


Ethnic Hoơ* spiritudl culture ond family culture are prominently 
disployed on significant occosions like Tet. As being ø cozy 
family reunion ofter œ full hord-working yeor, Tet holiday is the 
best home-returning occosion of oll people, especiolly those 
'who earn their living awoy from home. Everyone, regordlless rịch 
or poor, free or busy, would be gothered together dt the end- 
yedr medls (on 30th December) to taste the flovors of œ family 
reunion during the holidoy. This is colled the family reunion 
party between the living and their ancestors, and between the. 
family members. People take the turn to burn incense, bow and. 
pray to their ancestors for hoppiness, heolth, and prosperity. 


DUMPLINGS 


SYMBOL OF LUCK AND HAPPINESS 


Ethnic Hoa community celebrates the Lunar New Year as 
similarly as the Vietnamese. They prefer red and yellow 
colors which are supposed to bring lucks, wealth and 
prosperity in the whole new-year period. 


They have preserved well the trodition of celebroting Tet 
with relatives and friends. While the Vietnamese disploy 
bónh chưng or bónh tét on their oncestors' oltor during Tet 
holidoy, the ethnic Hoa offer the dumplings. Hog. Dumplings 


Lunar New Yeors Doy is an extremely 
meoningful day for many Hoa people. 
They believe thơt this new-yedr day 
con determine their family life for the 
whole yeor. Thus, choosing ơny dish for 
the first day of the yeor is significantly 
importont. 


can be found in every Hod family, 
regordless rích or not rich, since eoch 
dumpling looks like an ancient coin 
which is believed to symbolize good 
fortune. 


Gathering together to coolt dumplings 
on New Yeors Day is d long-standing 
trodition for many Hoa families. 
Despite the diverse recipes mong 
the families; the important ingredients 
generolly consist of flour, pork, shrimp, 
cobbgge, sesơme oil, ginger, and onion, 
etc. They take the wet flour to roll the 
mixed ingredients inside ønd mold 
into full>moon shape before boiling. 
In later time, someone changes the 
round shape into œ crescent shdpe, 
colled fen-jigo in Southern Ching, and 
jiao-zi in Northern Ching. 


Dumpling ¡is understood oøs da dish 
symbolizing luck and family reunion. 
Flour mode by white rice ơnd sticky 


rice qs one believes, will bring 
hoppiness ơnd wishes. 
SÃI GỒN 
Gin vàng - Giữ ngọc L7? 


'lps:/eulun heploarg 


[BI 


THE TASTES OF SAIGON 


On the New Years Eve, Hoa families certainly 
consume dumplings. Eoting dumplings hove long 
been reguloted œs ø port of family rites; therefore, 
they hove to follow the rule when serving. 
The first bowl is to venerate the old-doay ancestors, 
the second is to offer the family gods such øs the 
Kitchen God, and the third bowl is for the family. 


LONGEVITY NOODLES 


According to the tradition, they eat dumplings in 
even numbers since odd numbers signify unlucky. 
ideos. When serving, they neither edt oll dumplings 
on their bowl nor get dll dumplings on the pot, the 
leftover, normolly in even numbers, represents the 
preservotion of redundont weolth and prosperity. 


A WISH OF GOOD HEALTH AND LONGEVITY 


Being similor to the popular postg in Western 
culture, the Chinese longevity noodle conveys 
ø very specidl meoning: ech long noodlle string 
symbolizes q long life of humơn beings. 


First of all, the Cantonese cdll this food "shou'ming” 
(#*), meoning longevity. Noodles are normolly 
bought dt the morket; however, traditiondl families 
make their noodles at home. Chinese noocles, 
populorly yellow in color, are made in long strings 


EFISH - svMsoL tr ENDLESS WEALTH 


The New Year is a chance for people to celebrate and give 
each other the most meaningful presents and wishes. On 
this occasion, the Hoa families cook the noodles ($ 3) as 
a wish for good health and longevity. 


œnd rolled into pie-size items. The mơin ingredients 
of longevity noodles include noodles mixed with 
steoming sauce from boneless duck, meot strings, 
pork bones and specific vegetobles such os shiitoke 
mushrooms, celery, chives, etc. 


In addition to longevity noodles, other side dishes 
such œs rogsted duck, wonton, chicken soup, 
vermicelli and roosted pork etc., œre troditiondlly 
served during Tet holiday. Many Ho fomilies 
solemnly display œ boiled chicken whole with some 
strings of boiled green onions on its mouth, a plate 
of lettuce and green onions with intdct roots, tied 
with red lucky envelops on the family ancestors œs 
q wish for good fortune and hgppiness. 


Fish is one of the have-must dishes on New Year's Eve among the Hoa family. According to ethnic Hoa 
concept, fish brings wealth, as “Fish” (#.) in Chinese is read “yu”, a homonym for the word “surplus/ 
abundant” (§ê). Therefore, they consider fish as a symbol of wealth. 


| 


Fish can be cooked into ø lot of dishes, sauteed or steamed, but 
served in whole. The dishes mode from fish, popularly the cdrp. 
steamed in sweet ơnd sour sauce or soy souce, ore presented the 
center of the rice tray during Tet meols. Some fomilies dip the fish 
with spices before frying whole os well. 


When serving, the Hoa community will never edt oll the fish, they 
normolly leove the heod ơnd the toil of the fish œs the leftover to be 


coherent to the concept of “getting endless weolth" (####+). 
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EFRUITS., SWEAT GRUEL 


AND BAO-ZI 


FOR GOOD LUCKS 


Fruits, sweot gruels and bgo-zi 
re indispensoble on Tet holiday. 
qmong the Hoa families. They 
commonly choose fruits such 
œs ordnges, tangerines œnd 
blueberries, their round shape. 
ơnd yellow color represent 
luck, prosperity, and happiness. 
Some people purchose smoll 
poted plants for indoor 
decorotion, and display fruits, 
normolly attached with green 
leaves œs a symbol of longevity, 
to place on the oncestors' dltor. 
Especidlly, they never display 
fruits in four items becquse the 
number "four" (s\/w9) closely 
relates to the word “deodƑ (si/Z) 
in the Chinese languoge. 


Dưring tet holidoy, ethnic Hoø 
people edt sweet bao-zi (6,-'), 
especidlly those of the shape 
of a peach, rolled with green 
and red beans, chicken egg 
and coconut juice  Bao-zi is 
q symbol of longevity, people 
serve bgo-zi qsthey wish their 
grandporents and  porents 


the long lie, wel-being, ond 
hoppiness. Generolly, Chinese 
'words like *greot fortune”, greot 
wedlth" and "longevity” re 
ottached to the bao-zi. 


The Hoo dlso love eoting fresh 
and sweet gruels mode from 
green beans, ginkgo, tofu etc, 
symbolizing happy, fresh, sweet, 
and perfect life. Gruels of Tet 
holiday is diverse in types and 
tostes, such os block sesame. 
gruel (chỉ ma phu), green bean 
gruel (luc tao xo), gzuki beans 
ơnd dried qpple gruel (lung 
tao xơ), lotus seed gruel (lin 
chi can), sweet taro gruel (phu 
thau), sweet pototo soup (phan 
xi thoon), etc. The most speciol 
gruel is still chè ỷ” (7# l) made 
by sticky flour, rounded with 
smoll squore sugar cubes inside 
(symbolizing heoven (round) 
and eorth (squore)) Chè ÿỷ, a 
sweet and worm dessert, lively 
presents the fomily reunion in 
the eorly doys of the new yeor. 


Ñññ Appetizing cuisine has partly revealed the diversity in the culinary culture of 
the Hoa people. Each dish has its own meaning, conveying aspirations, desires, and beliefs. 
Ethnic Hoa”s dishes are changing by the difference in age, famity background, social status, 

and economic conditions. Famity meals in spring are not only a great opportunity to taste 
the flavors of appetizing cuisine but also a chance to enjoy interesting stories behind --, 
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PHONG VỊ SÀI GÒN 


có TÊ( 


VÕ HỒNG NHƯ 


TẾT LÀ DỊP TRỞ VỀ ĐỂ SUM HỌP, QUÂY QUẦN 
BÊN GIA ĐÌNH, NGƯỜI THÂN, LÀ NHỮNG NGÀY 
ĐỂ CON CHÁU TỎ LÒNG THÀNH KÍNH BIẾT ƠN 

NHỮNG NGƯỜI ĐÃ MẤT. NGƯỜI SÀI GÒN TÙY 

ĐIỀU KIỆN CỦA MÌNH MÀ CHUẨN BỊ CHO GIA 
ĐÌNH MỘT CÁI TẾT TƯƠM TẤT TRONG NHỮNG 

NỖI LO TOAN ẤY. 


chuẩn bị Tết. Nhà nào trên bèn thờ gio tiên cũng buộc phỏi có môm ngũ 

quỏ. Môm ngũ quỏ của người Sòi Gòn gốc Nam thường có cóc loại mãng 
cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung, theo quơn niệm “Cầu sung vừa đủ xời", thêm chân đế 
là trái thơm thể hiện sự vững vòng, có nhiều mắt tượng trưng cho phót tời phót 
lộc. Điều đặc biệt là trên bàn thờ ngày Tết không thể thiếu cặp dưa hốu tròn, ruột 
đỏ vỏ xanh. Mâm ngũ quỏ của người Sởi Gòn gốc Bắc thường có chuối, bưởi, 
đòo, hồng, quýt. Những chỗ khuyết đặt xen kẽ quýt vòng, tớo xanh để thêm màu 
sắc rực rỡ. 


T hông thường, từ khoảng rằm thóng Chọp, người Sài Gòn đã rục rịch 


Sắc mơi vàng đỡ trở nên quen thuộc trong nắng ốm phương Nơm. Người Sòi 
Gòn gốc Nam thường chưng hoa moi trên bòn thờ gio tiên, xen lỗn với hoa vạn 
thọ màu vòng hoặc cam, hoa lay ơn màu đỏ. Hoa kiểng thường được mua ở 


Nguồn: waww.shutterstockccom 
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chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quộn 10), chợ hoa Đầm Sen 
(quộn T1), bến Bình Đông (quộn 8), hay tợi cóc 
hội hoa xuân mở ở khắp cóc quộn huyện. Người 
gốc Bắc lại chuộng sắc đỏ của hoa đèo, tượng 
trưng cho moy mắn, tời lộc. Nhiều gia đình người 
Hà Nội vì quá yêu thích, nhớ nhung mòu đỏ hoa 
đèo trong dịp Tết, đã không ngỗn ngợi chỉ một 
khoản tiền để mua những cònh đỏo Nhột Tôn từ 
Hà Nội chuyển vòo Sài Gòn bằng đường hàng 
không. Người Hoa thì thường muog côy phót tòi, 
côy quốt, chưng cóc loại hoa như hog mơi, hog 
cúc, hoa thủy tiên, mang ý nghĩa phót tời, phót 
lộc. 


Họ cũng thoy các liễn đối giốy đỏ chữ vòng 
treo trong nhà với thông điệp tốt lành như 
Xuất nhập bình an, Tân xuân đại cát, Nhất bổn 
Uạn lợi, 


Việc mua sắm thực phẩm dự trữ cho những 
ngòy Tết cũng lò một vốn đề khiến cho cóc bà 
nội trợ phỏi đau đồu, để thốy được sự vốt vỏ, tỉ 


nĩ WWwW shutt 


mỉ của việc muo sắm ngòy Tết. Trước đôy, người 
Việt luôn hạn chế những việc “ra tiền" vòo tháng 
Giêng, cố gắng muơ dự trữ nhiều thức ăn trong 
thóng đầu năm để mong cỏ năm sẽ đủ đềy, sung 
túc. Nhưng thói quen muo sắm Tết của người Sòi 
Gòn giờ đây đã thoy đổi, chỉ mua đủ dùng trong 
những ngòy Tết vì các trung tâm thương mọi, 
siêu thị, chợ búo đỡ hoọt động lợi từ mùng 2 Tết. 
Các bò nội trợ luôn có những bí quyết lựa chọn 
thực phổm tươi ngon, bỏo quỏn đúng cóch để 
đảm bỏẻo cho những bữa ăn gia đình ngày Tết 
thêm ốm cúng và ý nghĩa. 
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PHONG VỊ SÀI GÒN 


Người Sòi Gòn gốc Nam rốt ưa 
chuộng bánh tét, nhưng họ không có 
thói quen tự nếu bánh tét ở nhà mà 
thường đi mua ở các cửa hòng bón 
sẵn như chợ Bè Hoa (đường Trần Moi 
Ninh, quận Tên Bình) với giá khoảng 
50.000đ đòn loại 0,5 kg hoặc đặt 
bánh từ cóc tỉnh miền Tây như Long 
An, Bến Tre, Vĩnh Long,... Dưa kiệu và 
dưa giá là món ăn kèm đặc trưng của 
người Sài Gòn, dưa kiệu ăn chung với 
bánh tét, dưa giá ăn kèm với thịt kho nước dừa là đúng chuẩn. 


Đối với người gốc Bắc, nhốt là người Hà Nội, bánh chưng luôn là món 
không thể thiếu trong ngày Tết. Ở Hà Nội, các bò, các mẹ thường 
muối dưa hành trước Tết cỏ thóng để ăn cùng với bánh chưng, thịt 
đông vào đêm Giao thừa. Hiện noy, người Hà Nội ở Sòi Gòn cũng 
không có thói quen nốu bónh chưng mờ muơ ở những cửo hờng gốc 
Bắc như cửa hòng Ngọc Hương, Ngọc Bích trên đường Võ Thị Sóu 
(quận 3), hay các cửa hàng đặc sản Hà Nội trên đường Trồn Quốc 
Toản với giá tầm 100.000đ - 140.000đ/ký. Giò chả Bốc mua ở khu vực 
Trường Chinh (quộn Tôn Bình), hoc tiệm giò chỏ Phú Hương (đường 
Võ Thị Sáu, quộn 3). Ở đốt Sài thònh hiện nay, giò chủ mang hương vị 
Bắc đặc trưng là giò chỏ Minh Chêu (đường Lý Tự Trọng, quộn 1), chủ 
tiệm là người làng Ước Lễ, huyện Thanh Ooi (Hà Nội) vào Sài Gòn làm 
giò chả từ năm 1983 đến noy. Một số gia đình khó giỏ hơn đặt mua 
bónh chưng, chôn gà Tôy muối, chôn giò muối từ Hò Nội chuyển vào. 
bằng đường máy boy. 


Bánh củ cỏi, bánh tổ lại là món ăn không thể thiếu của người Hoa gốc 
Triều Chôu. Người Triều Chêu cúng chè ÿ (có nghĩ là uiên, tròn), làm 
bằng bột nếp vo nhỏ không nhên, với ước muốn gio đình luôn đoàn 
viên. Người Quảng Đông chọn mua bónh trói lựu, quỏ đỏo tiên bòy 
cúng trên bàn thờ tổ tiên. Người Sòi Gòn gốc Ho ít mug bónh chưng, 
bánh tét mà thường muo lợp xưởng, vịt lạp, heo quoy, gò luộc dùng 
trong bơ ngòy Tết. 


Trước đây, vào những ngòy gióp Tết mọi gio đình đều làm bónh, mứt, 
muối dưg, muối cò, kiệu,... Thời nay, mọi thứ đều có dịch vụ cung cốp 
tận nơi hoặc mua ở siêu thị, cửa hỏng, chợ. Trong những năm gồn đêy, 
vào những ngòy gióp Tết, các chị em làm việc ở các công ty, cơ quan 
nhà nước, trường học,... đều đặt người nhờ ở quê lòm các món phục 
vụ Tết vờ họ trao đổi, buôn bán với nhou, vừa vui, vừa đởm bỏo vệ sinh, 
vừo có không khí Tết. 
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Về chuyện mộc, vào dịp giáp Tết, các gio đình lợi 
đưa nhau đi mug sốm quồn óo, giày dép,... Điểm 
đến là cóc siêu thị, trung tôm thương mọi lớn 


như Coopmert, Vincom, Aeon,.. các con đường 
mua sắm như Nguyễn Trãi, Cóch Mạng Thóng 
8,... hoặc các chợ như Tôn Bình, Hạnh Thông Tây, 
An Đông,... Tùy vòo túi tiền của mỗi người mò 
chọn mua. Những khu vực nòy vờo ngòy gióp Tết 
luôn tấp nộp người mua kẻ bón từ sóng đến tối 
với các mẫu mö hàng hóa đơ dạng, trưng bòy 
bắt mắt. Kinh nghiệm của các bở nội trợ để muø. 
được quồn óo, giày dép, phụ kiện đẹp vò rẻ cho 
gia đình là nên đi mua trước Tết một thóng. Lúc 
này, các cửa hèng quồn ớo, siêu thị trung tôm 
thương mọi hoạt động nhộn nhịp, nhiều mẫu 
quần óo đẹp, có thời giơn lựa chọn mà không 
phỏi chen lốn. 


Người Sòi Gòn cũng có truyền thống 
biếu nhau những món quò: trong 
dịp Tết Nguyên đón. Đóp ứng nhu 
cầu mua sắm Tết của người dân Sài 
Gòn, các trung tâm thương mọi đều 
trang trí riêng khu vực muo sắm Tết, 
với hàng hóa được đóng gói thành 
những giỏ quà đẹp mốt để mọi người 
biếu nhau dịp cuối năm. Họ thường 
muo cóc loại thực phẩm quý hoặc 
đặc sỏn như tổ yến, yến đóng hộp, 
rượu ngoại, bónh hộp, lạp xưởng, tôm khô, dưa 
kiệu, bánh chưng, bónh tét, 


Tôi luôn cảm thấy không nơi đâu thú vị, ốm áp, 
nghĩa tình như Sòi Gòn những ngòy cuối năm. 
Người dân ở đôy không chỉ chuổn bị Tết cho 
gia đình mình, tặng quờ cho người thôn, bạn bè 
mò họ còn chuẩn bị rốt nhiều phần quà để tặng 
cho người nghèo. Đó là những người vô gia cư, 
đêm đêm nằm co ro, óo rách, bụng đói ở các góc 
đường, gồm cồu, xó chợ, khu ổ chuột, đang lạc 
lõng giữa thònh phố hoa lệ này. Cóc nhóm thiện 
nguyện đều hoạt động rốt hăng hái vào những 
ngày cuối năm, sẻ chia những bộ quồn óo mới, 
những phồn bánh chưng, bónh tét, những phần 
quờ có ý nghĩa đến với những mỏnh đời bốt hạnh, 
vì Tết là sẻ chia. Người Sài Gòn lò thế đấy! 


lữ Mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên đán là công việc tốn nhiều công sức, 
tiền của. Chỉ riêng phần trang trí nhà lại nhà cửa, mua sắm quần áo mới, mua quà biếu 
cũng chiếm kha khá phần tiền chuẩn bị Tết của các gia đình. Chị Linh nhà ở đường 
Trần Bình Trọng (quận 5) tâm sự: “Năm vừa rồi chỉ mua sắm sơ sơ cho nhà hai vợ chồng 


hai con gái và ông bà hai bên mà hết phần hụi em chơi cả năm 10 triệu đó c 


Và chị 


còn cười đùa với tôi “Tết mà chị, năm có một tân” o) 


SÃI GỒN 
Gia vàng - Ciữ ngọc 


“ 


'lps:/Neulun heploerg 


J=1 


THE TASTES OF SAIGON 


5hopping Íor 
ÍN SÀIGON 


VO HONG NHU 


TET ISA CHANCE FOR HOME-RETURNING AND FAMILY REUNION, ALSO AN OCCASION 
FOR THE YOUNGER GENERATIONS TO SHOW RESPECTS AND FILIAL PIETY TO 

THE SENIORS AND DECEASED ANCESTORS. DEPENDING ON PROPER ECONOMIC 
CONDITIONS, THE SAIGONESE PEOPLE PREPARE WELL TO HAVE A WELL-ORGANIZED. 
TET HOLIDAY FOR THEIR FAMILY. 


s edrly œs the middle of lunar December, 
Á:> Saigonese people stort to shop for Tet. 
During the Tet holiday, one can see in eoch 
household*s oltor œ full tray of offering fruits, including 
custord, coconut, popayd, mơngo, and figs which 
people interpret “wishing for odequote prosperity and 
wedlth" in the locol languge. The bose of this tray 
is fixed by the pineapple to show the wish of being 
firmly developing, fortunote, prosperous, and weolthy 
(since the pineopple has got many “eyes'). Beside the 
(2 I always feel that there is fruit tray, eạch family prepores œ pdir of round-shaped 


nowhere warm, interesting and wotermelons with red flesh and dark green skin. For 
4 those who migroted from the North, the fruit tray 


full of love like in Saigon onthe „may ¡nclude bonono, gropefruit, peoch, persimmon, 
last few days of the year and mondorin. Some families moy put some yellow 
(tunar calendar). Local residents tangerines or green apples between the fruits to malse 


are not only making preparation `... 


for their famity's Tet hotiday but The yellow øpricot blossom under the worm spring 
also sending hearted gifts to their sunshine hqs become very familior to the Saigonese 
relatives, friends as well as people. The "quthentic' Sơigonese often ơrronges 
yellow qpricot, orange-colored morigold, and/or red 
ĐHPGSCOOI Ô r0iicGritia GitacbnieffoeatärS aNerifoUoh 
in Hồ Thị Kỷ flower morket (District 10), Đầm Sen 
flower morket (District T1), Bình Đông wherf (District 
8) or the flowers festivols in ll urbơn districts. Those 
who migroted from the North prefer the pink color of 
peoch blossoms which represent for good luck ơnd 
fortune. Many Honoi-born Soigonese fomilies ore so 
in love with this pink color of peach blossoms thơt 
they even spend œ big ømount of money to buy 
peoch blossoms from Nhột Tên, Hanoi and hove it 
sent to Soigon by dir. The ethnic Hoø people often 
buy drocoeng fragrons, kumquot ơnd flowers such 
œs qpricot, chrysanthemum or iris œs offerings ơnd 
symbols of lụck. Days before the new yedr eve, they 
chonge the new couplets written in yellow ink on the 
red bơckground with the good messages such ds 
Security (‡: ^-#2#) Greot fortune ïn the new yedr (#ƒ 
# + #), or Greot prosperity (— ‡&-®& #l), etc. 


Photo by Nguyen Thanh Lơi 
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THE TASTES OF SAIGON 


Purchosing foods for the whole Tet period hos 
been ơn issue thot many housewives hove to worry. 
since it reolly takes the time they have to do it 
'with meticulousness ơnd cores. A while ago, many. 
Vietnamese œvoided (or limited) “spending money” 
in the whole lunor .Januory; therefore, they tried to 
buy ơnd preserve d lot of foods with the hope that 
they would have ø yeor of affluence and plenitude. 
However, this old-fashioned hobit has thoroughly 
changed, current people just need to buy enough 
for the first three doys of the new yeor at locol 
shopping centers and mơrkets. The Vietnamese 
housewives alwoys know how to choose the good 
and fresh foods and prepore them in a proper woy 
to ensure that their family can enjoy meoningful 
and cozy medls during the new yeor cloys. 


The "quthentic" Saigonese reolly love "bónh tét” 
(cylindrical glutinous rice coke), yet they do not 
often cook themselves. lnstead, they purchase 
them in Bà Hoa morket (Trần Mơi Ninh Street in 
Tôn Bình District) with the price of VND 50,000 for 
one item of O.5kg or they can order and  get it from 
the Western provinces such qs Long An, Bến Tre, 
Vĩnh Long, etc. Pickled scollion heads and picked 
sprouts ore two typicol side dishes of Saigonese; 
people often eot pickled scdllion heads with 
bónh tét and pickled sprouts with pork broised in 
coconut woter. 


Asfor the Northern-born Vietnamese, especiolly the 
Honoians, banh chung (squore glutinous rice cole) 
is a must-hqve item in Tet holidoy. In Hanoi, many. 
women pickle the onions and cobbages before 
Tet so thơt they cơn enjoy it with banh chung and 
pork jelly on the New Yeor Eve. Nowodoys, people 
dont cook banh chung ơt home, insteod, they buy. 
from groceries stores run by the Northern-born 
owners such gs Ngọc Hương œnd Ngọc Bích on 
Võ Thị Sáu Street (District 3) or Honoiơn speciolty 
stores on Trần Quốc Toản Street with the price of 
'VND 100,000 - 140,000 for one kg. They cơn buy 
Northern-style steamed pork squsoge in Trường 
Chinh street (Tân Bình District) or Phú Hương store 
on Võ Thị Sáu Street (District 3). As many people 
qcknowledged, the “quthentic" Northern-style 
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steamed pork sousoge is sold at Minh Chôu store 
on Lý Tự Trọng Street (District 1) run by the owner 
who œrrived in Soigon in 1983 from Ước Lễ villoge, 
Thanh Oơi District. Some fomilies even buy banh 
chưng, solted turkey legs or salted trotters shipped 
from Hanoi. 


Rodish cake and Chinese rice coke (#‡š) are 
indispensoble to the Chaozhou Hoa families. They. 
often prepore "chè ÿ” (?ŠI) (sweet round rice- 
pie) made from sticky rice and formed into the 
round shope to symbolize the wish of the family 
reunion. The Contonese Hoa people purchose 
pomegronote-shoped rice cokes, peoches to 
œrrange on the œncestors' dltor. The ethnic Hoa 
Soigonese rorely purchose bánh chưng or bánh tét 
but Chinese-styled sausage, dried roosted duck, 
roosted pork and steamed  chickens for new year 
meols. 


In the old days, mony Vietnamese families made 
coke, jams, pickled cabbages or scollion heads dt 
home when Tet holiday wœs coming. At present, 
everything can be served to the door or can be 
bought at the supermorkets, stores and troditionol 
meœrkets. ln the recent yeors, mơny office workers, 
school teochers, and entrepreneuridl white-collar 
workers order their relotives in their hometown to 
moke the goods, and then they cơn exchơnge or 
sell them to eoch other, which hơs brought them 
both fun and sofety feeling as well as con stimulote 
the Tet atmosphere. 


During the ending doys of the preceding yeor, 
fomilies would go shopping for new clothes and 
shoes, ơnd others dt locdl supermorkets, bịg 
shopping molls such as Coopmert, Vincom, Aeon, 
etc, famous shopping streets like Nguyễn Trõi, 
Cóch mọng Thóng Tóm, etc., or district markets 
øs those in Tôn Bình, Hạnh Thông Tôy, An Đông 
etc. These oreos ore dlwoys densely filed with 
hundreds of sellers and buyers from eorly dawn 
until late evening with œ large range of vorious 
nicely-displayed products. In order to buy bequtiful 
clothes, shoes, and œccessories, according to mơany. 
housewives' experience, people should take their 


'Hlpe/fiedlun hoploerg 


family for shopping one month before Tet holidoy 
tokes ploce. At this time, the stores, morkets, and 
shopping molls hove olreody disployed œ greot 
number of nice clothes for leisured customers to 
shop. 


Saigonese people hove dlso got the trodition 
of giving eoch other gifts during Tet holidoy. In 
order to meet the needs of locol customers, mơny 
shopping molls reserve certin specil corners 
displayed with Tet-related goods ơnd produce. 
They olso pgck the goods into gift packoges or 
boskets qvoilable for gift-giving dctivities. People 
often buy voluoble products such øs row birc nests, 
conned bird nests, foreign liquor, biscuits, sousoge, 
dried shrimp, pickled scdllion heads, bánh chưng, 
bánh tét, etc. 


l olwoys feel thơt there is nowhere worm, 
interesting and full of love like in Soigon on the 
last few days of the yeer (lunor colendor). Locol 
residents re not only mdking preporotion for 
their family's Tet holiday but lso sending heorted 
gifts to their relgtives, friends øs well as the poor. 
They can be the homeless people who re qlwoys 
dressed in ragged clothes, hungry and huddled in 
the coldness under the bridge, in the corners of 
the morket or oround the slums of the city. Many 
chority groups work œctively in the final days of 
the preceding yeor to shore them the new clothes, 
bánh chưng, bánh tét or meoningful gifts. How 
beoutiful the Saigonese people orel 


(ñúñ Shopping for Tet is such 

a task which requires a lot of 
efforts, time and money. As a 
matter of fact, house-decorating 
accessories, new clothes, and 
giíts are quite costly during 
pre-Tet period. Ms. Linh living on 
Trần Bình Trọng Street (District 
5) confesses that “Last year, it 
cost us the whole tontine of the 
'whole year - 10 million, just to 
buy a littte bịt for my husband, 
two daughters, myselÍ, and some 
gifts for parents on both sides”. 
But then she laughed and joked 
'with me “Come on, it is Tet which 
happens only once in a year” ;+) 


Photo by Nguyen Thanh Loi 
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TẾT MIỂN NAM & 


Nôi thịt kho tàu 


BÙI CÁT VĂN 


MỖI NĂM, SAU NGÀY ĐƯA ÔNG TÁO VỀ TRỜI HẦU HẾT CÁC BÀ NỘI TRỢ 
CHUYỂN SỰ CHÚ Ý ĐẾN GIÁ THỊT HEO, NHIỀU NGƯỜI LẤY MỨC GIÁ THỊT 
HEO TẾT NĂM TRƯỚC SO VỚI GIÁ THỊT HEO NĂM NAY ĐỂ CÂN ĐONG ĐO 
ĐẾM CHUYỆN ĂN TẾT. SẼ KHÔNG CÓ GÌ QUÁ ĐÁNG NẾU CHO RẰNG CHỈ 
RIÊNG MỖI CÁI NỔI THỊT KHO TÀU CỦA TỪNG GIA ĐÌNH NGƯỜI MIỀN NAM 
CŨNG ĐÃ ÔM TRỌN NGHĨA ĐEN CỦA VIỆC ĐÓN XUÂN ĂN TẾT. 


'Nguốpt Wwwshutterstoclccom 
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[ữ uá thịt kho tàu là 
món ăn hoàn chỉnh chuẩn 
bị trước Tết và là món đầu 
tiên mà mọi gia đình dọn 
lên bàn thờ để cúng ông bà 
trong mấy ngày Tết -;; 


hông ơi đưa ra được 
K-” xác thời điểm nồi 

thịt kho tòu xuốt hiện 
trong ngòy Tết của người miền 
Nam. Có nhà nghiên cứu cho. 
rằng thịt kho tàu là món của 
người Hoa nhập cư vòo miền 
nam từ thời các chúa Nguyễn 
(thế kỷ 17-18). Thôi thì cứ tạm tin 
là vậy. 


Nhưng sẽ có người cắc cớ hỏi: 
như nhiều nơi ở Sài Gòn và 
nhiều địa phương khác không 
gọi là thịt kho thu mờ gọi bằng 
cói tên thịt kho hột vịt, thịt kho. 
nước dừa thì sao? Để giỏi vây 
cho côu hỏi về lịch sử của món 
ăn này, một nhà nghiên cứu 
văn hóa miền Nam nói nửa đùa 
nửa thiệt: "Theo tôi món thịt kho. 
này chính xóc xuốt hiện từ ngày 
mỗi người Việt ở miền Ngm còn 
là con nít. Mọi đứa con nít đều 
mong Tết hết hơi và một khi 
thốy má đi chợ Tết mua thịt về 
kho là mừng húm!. 


Ngày xưa ở Gò Công (tỉnh Tiền 
Giang) quê tôi nhờ nào cũng 
kho tòu bằng thịt heo bơ rọi. 
Con heo nhà quê ngòy trước 
ăn cám, ăn hèm nên mỡ nhiều 
và gặp lúc người quê tôi còn 
nghèo hiếm khi được ăn thịt, nên 
mỡ heo bơ rọi dổy cỏ nửo tốc 
lò món khoái khẩu. Đời noy, nhà 
nhờ người người cùng nỗi óm 
ảnh bị mỡ trong méu, bị bệnh 
tim mọch,... người ta chê thịt 


ba rọi, miếng mỡ ba rọi từ heo. 
công nghiệp mỏng dính cũng 
khiến người cũng sợ mỡ như 
sợ ma. 


Bọn tôi, một nhà thơ, gốc người 
Bắc di cư sau mốy chục năm 
được bò vợ quê Long An cho 
ăn Tết thịt kho tòu, kết luộn: 'Ăn 
món kho tờu không ðn thịt mỡ 
chỉ ăn thịt nạc thì giống như nhơi 
gỗ mục. Mò con heo ngòy xưa 
chỉ nuôi bằng cơm thừa có cặn 
sơo thịt thơm thết". 


Riêng tôi mê món nòy lò mê ăn 
trứng vịt Trứng vịt ở quê thường 
gió rẻ hơn mọi nơi, mỗi năm lục 
giỏ đi chợ Tết về của mó, đếm số 
trứng vịt bà mua là tôi biết nhè 
mình năm đó ăn Tết lớn hoy nhỏ. 


Nhưng cũng có năm bóc tôi từ 
trong làng Rạch Gió đem ro cho. 
mấy chục hột vịt. Bóc nói, Năm 
noy ít giao chiến giữa hơi bên 
nên vịt đỡ hoảng, đẻ sơi, đem 
cho nhà bôy ăn thỏ cửo”. Điều 
đặc biệt lò trong số trứng vịt bức 
tôi cho có những trứng vỏ mòu 
xơnh, còn gọi lò trứng cò cuống, 
do những con vịt ít bị tiếng bom 
đẹn hù dogo lợi được ðn nhiều 
mồi tươi đẻ ro, nên thứ trứng vịt 
xơnh thiệt ngon. 


Ngòy noy ở Sởi Gòn nhiều gia 
đình kho nổi thịt với trứng gò, 
trứng hột vịt muối, có nhờ còn 
chiên sơ trứng vịt. Với tôi những 
kiểu "cách tôn" như vộy chẳng 
có gì ngon lành nếu không nói 
là phó hỏng hương vị nồi thịt 
kho tòu. Nồi thịt kho tòu tốt 
nhiên phổi kho với nước dừa 
tươi. Chị tôi thuộc về những 
người Việt đầu tiên di cư sang 
Bắc Mỹ, vào những cói Tết đầu 
tiên, lúc nào chị cũng than thở 
buồn phiền vì nước dừa đóng 
hộp vờ thịt heo Mỹ làm nổi thịt 
của chị còng ngòy còng xơ 
hương vị Tết quê nhà. 


Ngày noy ở Sòi Gòn người ta 
cũng mua thứ nước dừa trong 
bịch bán hổ lốn ở chợ, không 
còn chuyện tinh tế như các mẹ, 
các chị ngày xưo chọn đúng loại 
dừo xiêm thiệt để mà kho thịt. Ai 
cũng biết các vườn dừa ở miền 
Nam có nhiều giống dừa khác 
nhou, vậy nên nếu ông bà nào 
được ăn món thịt kho thu bằng 
thứ nước dừa xiêm thiệt, trói chỉ 
lớn hơn nắm toy một chút thì 
mới biết món thịt kho nước dừa 
thơm ngộy tới dường nào. 


Nhân đây cũng nói qua về một 
cóch ăn thịt kho tàu của người 
Sài Gòn. Số là từ xưo, nhiều 
thị dân của đô thị này không 
ăn thịt kho tàu với cơm mà ăn 
cuốn bánh tráng. Mốy ngèy Tết 
tùy số lượng miệng ăn mà mua 
bónh tróng lạt được sản xuốt 
từ miệt Trảng Bòng, Củ Chị,... 
Bữa ăn được dọn ra với thịt 
kho tàu, bónh tróng, rau sống, 
củ kiệu. Mỗi người thốm nước 
bónh tráng cho mềm, cuốn với 
thịt, hột vịt, rau thơm, củ kiệu 
rồi chốm vòo nước thịt kho tòu 
trong chén riêng. Phi nói là ăn 
món thịt kho tàu kiểu này trong 
mấy bữa Tết là ăn mði ăn hoài, 
thơm ngon hết biết và không 
hề ngón. 


Món thịt kho tàu là món ăn 
hoờn chỉnh chuẩn bị trước Tết 
và là món đều tiên mà mọi gia 
đình dọn lên bàn thờ để cúng 
ông bà trong mốy ngòy Tết. Tôi 
không biết rằng ngày nay còn 
lại bao nhiêu gia đình người 
Sài Gòn vò người miền Nom 
ở nước ngoời dông thịt kho, 
cơm trắng, rau thơm lên cúng 
hương linh người cõi trên và 
bày ra mời gọi khẩu vị ăn Tết 
người phàm. Nhưng với người 
quê tôi, không có món thịt kho 
tàu trong ngòy Tết thì dẫu có 
hoa quỏ, thịt cá ê hề cũng cầm 
bằng không có Tết vộy. 


SÃI GðN 
Gin vàng - Giữ ngọc 
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HIỆP TASTES OF SAIGON °* : , 


~ ` 
ANNUALLY, AFTER THE KITCHEN GODS' DẠY (THE TWENTY-THIRD DẠY OF LUNAR 
DECEMBER), MANY HOUSEWIVES KEEP ATTENTION TO THE CHANGING PRICE OF PORK 
IN LOCAL MARKETS, AND COMPARE WITH THE PRECEDING YEAR TO CONSIDER HOW 
MUCH CAN THEY SHOP TO PREPARE FOR THE COMING TET HOLIDAY. LITERALLY, IT IS 
NOT TOO MUCH TO SAY THAT THE HOA-STYLED BRAISED PORK (HEREAFTER CALLED 
IN SHORT: THE BRAISED PORK) ITSELF CONTAINS LARGELY THE SIGNIFICANCE OF TET 


HOLIDAY IN SAIGON AND SOUTHERN VIETNAM. asidfi 


Nguồï: wwwshutterstock co: 


Saløonese Íood Ílor 


THE ETHNIC HOA-STYLED 
BRAISED PORK 


BUI CAT VAN 


s] By 
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obody hơs known when the broised pork 
N appecred in Southern Vietngmis Tet culture. 
Culturol reseorchers suggested thot Chinese 
immigronts hod token this cooking style with them 


during the Nguyễn Lord period (17*-18* centuries). 
'Well, wetd better believe it. 


'Whot about the different titles of the brgised pork 
used in Soigon or other regions, such œs broised 
pork with eggs and broised pork in coconut juice? 
In œ suitable response to this inquiry, œ reseorcher 
focusing on Southem Vietnom culture sơid in œ 
joke: "In my view, the broised pork is avoiloble in the 
childhood yeors of everybody in Southern Vietnom. 
The litle ones oll eogerly ơnticipate Tet holidy, 
and they enjoy the excitement when their mothers 
purchose the pork to cook the food.” 


In my hometown, Gò Công (Tiền Giang province), 
people used fresh bacon to broise the dish. The 
pigs in the countryside a while ago were able to be 
fed with groìn mosh and wine dregs, which resultec 
in the high-fat content. At that time, becquse the 
poor rural residents rorely stood q chance of eoting 
meedts, a two-inch thick layer of fat pork could bring 
them happiness. The weolthy people in modern 
society are obsessed with disedses, such œs fot- 
imbued blood, heort-related diseoses, so just ơ thin 
piece of fat pork may score them øs if they confront 
qfierce ghost. 


For severdl decodes my friend, ơ refugee poet from 
Northern Vietnam, who hos been served the braised 
pork by his wife who woøs from Long An, q province 
south of Soigon, concludes thot: "Eoting the ethnic 
Hoa-styled broised pork without fat pork is just like 
enjoying œ piece of decoying wood. Why wos the 
pork so frogront and delicious in the post doys, 
though the pigs had been fed with food wostes?" 


In my mind, | especiolly like a component of the dish, 
the duck eggs. The duck eggs in the countryside are 
often chegper than in towns. Previously, once my 
mother came bock home from the yeor-end mork‹et, 
I could predict that my family wos preporing for the 
Tet holiday considerobly or not only by counting the 
number of duck eggs in her bosk‹et. 


There were some yedrs my uncle brought  dozen 
duck eggs to us from his village in Rọch Giá (Kiên 
Giong province). "The bottle hơs been less intense 
this yedr, so my ducks werert ponicky to loy eggs. 
You moy edt them boundlessly", soid he. Especiolly, 
mong my uncles duck eggs were the pretty light 
blue and reolly tasty eggs (colled trứng cò cuống) 
thot the ducks, which had been fed well with less 
score of bombs ottacks, produced. 


1ñ In every family, the braised 
pork must be completed before Tet, 
and is the first dish placed on an 
altar to worship the ancestors 


In contemporory Saigon, mony fomilies cook the 
broised pork with chicken eggs or solted duck eggs, 
and some even fry duck eggs before broising them. 
In my view, these 'novel' innovotions moke the dish 
not delicious, let olone it loses the flovor. 


Coconut juice is an indispensoble ingredient to cook 
the dish. My elder sister, one of the first immigronts 
to land in North Americo, alwoys complgins thơt she 
cơnnot cook "authentic" food with canned coconut 
juice and pork in Americo, thus_ Tet holidoy's flavor 
hs been much reduced. 


The current Soigonese buy the mingled coconut 
woter in the morket, no longer do they deliberotely 
select the pure Siam coconutjuice to broise the porkk 
œs people did in the old days. In coconut gordens 
œround the South, people diversify the coconut 
species; however, only when being served with the 
broised pork cooked with the pure Siam coconut 
juice from œa fair-sized coconut fruit, he qctuolly 
sovors the relish of this food. 


I would recommend studying the woy the old-day 
Saigonese enjoyed the dish. Once upon ø time, 
Saigon residents used to eat the broised pork with 
rolled rice paper wroppers, not with cooked rice. 
Rice papers produced in Trảng Bòng, Củ Chi would 
be the best choice, one could simply estimote how 
much they needed by counting the family members 
œnd possible quests. The porty in the Tet holiday 
wos populorly displayed with the braised pork, rice 
poper wroppers, solad, and pickled leeks. The rice 
poper wroppers were first soaked in woter to moke 
ít softened, served rolled with pork, eggs, salod, and 
pickled leelks ofter dipping into the brdised pork's 
squce. Ít ís noticegble that one could continuously 
eot the broised pork in such a woy in several days 
without getting bored. 


In every fomily, the broised pork must be completed 
before Tet and is the first dish placed on ơn dltor to 
'worship the ancestors. | dorït know whether or not 
the Saigonese or Southern Vietnamese digspords 
hove revered the souls of their oncestors by offering 
troditiondl foods like broised pork, cooked rice, 
and solod, as well as served the family members 
and guests; however, the lck of ethnic Hoo-styled 
broised portk during Tet holidoy does not bring 
holidoy otmosphere even ïf plentiful foods, fruits can 
be excessive at home. 


l H Mà, ~ở ` tín 
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IVING IN SAIGON 


XÍCH LÔ SAÁI GÓÒN 


Nếu một ngày nào đó đến Sài Gòn đi xích lõ, qua chính 
tời các chân đạp, du khách sẽ hiểu được tại sao họ hay 
ngà ngà say trong lúc đưa đón khách; sẽ hiểu được 

tại sao xích lô ở đây yên khá cao - ngang bằng cả vai 
khách, trong khi Đà Nẵng thì thấp hơn, và Hà Nội thì 
thấp hơn nữa 


ACYCLO IN SAIGON 


pa2/Beu 


LỊ 


SỐNG Ở SÀI GÒN 


NHÌN ĐỜI TRÊN CHIẾC .. 
Xích lô Sài Gòn 


LÝ ĐỢI 


HÌNH ẢNH DỄ BẮT GẶP NHẤT Ở KHU PHỐ PHẠM NGŨ LÃO, SÀI GÒN (QUEN GỌI LÀ KHU TÂY BA 
LÔ, VÌ VỚI DÂN VIỆT, CỨ ĐẾN TỪ CHÂU ÂU, CHÂU MỸ, CHÂU PHI,.. MÀ TRÊN LƯNG NHỮNG DU 
KHÁCH LẺ NÀY CÓ MANG BA LÔ THÌ ĐẾU GỌI LÀ TÂY BA LÔ NỐT) LÀ NHỮNG CHIẾC XÍCH LÔ, HẦU 
HẾT ĐÃ CŨ, NHƯNG ĐƯỢC CÁC “CHÂN ĐẠP” TÂN TRANG LẠI MỘT CÁCH CÔNG PHU, MẠ INOX, 
SƠN MỚI, GẮN ĐĨA CD VÀO ĐUÔI XE... 


phổ biến ở khu này như xe ôm 
_Á (xe gắn máy ôm), taxi, buýt, các 
loại phương tiện đặt qua app điện 
thoại,... nhưng nhiều khách Tây vỗn 
thích đi xích lô. Có lẽ vì các chân đạp 
đều biết nói tiếng bồi: Anh - Pháp - 
Nhột - Tòu... làm tới, hướng dỗn lung 
tung cũng vui 


( Ấ ó nhiều phương tiện đi lại khó 


Và cũng có lẽ vì ba cái bánh gồn như 
dìu dặt trên mỗi con đường, khó an 
toòn, khó thong dong, khó hoài cổ 
Nhiều khóch Tây ngồi xích lô hoời nghĩ 
lgi chuyện ngày xưa của chơ ông mình, 
ở nơi mà những chiếc xích lô ra đời. 


L ] ]Nếu một ngày nào đó đến Sài Gòn đi xích lô, qua chính lời các chân đạp, du khách sẽ 
hiểu được tại sao họ hay ngà ngà say trong lúc đưa đón khách; sẽ hiểu được tại sao xích lô 
ở đây yên khá cao - ngang bằng cả vai khách, trong khi Đà Nẵng thì thấp hơn, và Hà Nội thì 
thấp hơn nữa rr 
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ïH Câu chuyện về mỗi mảnh đời đạp 
_ˆ xích lô, như đạo diễn Trần Anh Hùng 
đã mô tả qua bộ phim “Xích lô” rất xuất 
sắc của mình, là câu chuyện về một số 


phận khá đặc biệt tại Sài Gòn. 


Bên cạnh những mỏnh đời đẹp xích lô, 
một hình ảnh mà theo khách Tây là khá 
thơ mộng, lò hình ảnh những người dân 
nhộp cư, dôn vô gia cư đang hònh nghề 
mua gónh bán bưng,... Điều không chỉ 
có ở phố Tây mà cũng rất dễ thấy ở các 
khu phố khóc. Họ, cũng như những người 
đẹp xích lô kia, mỗi người một gia cỏnh, 
đa phần khó khăn, nhưng ngày nào cũng 
phải tươi cười với khách. Sau những nụ 
cười đồy tâm trạng kio, họ nói lên điều gì 
với chúng to, với cái xã hội mà họ đang 
sống, có lẽ cũng không cồn phỏi luận bàn 
nữc, đã tốn khó nhiều giếy mực rồi. 


Nếu một ngày nào đó đến Sài Gòn đi 
xích lô, qua chính lời các chân đạp, du 
khách sẽ hiểu được tợi sao họ hay ngờ 
ngờ soy trong lúc đưa đón khách; sẽ hiểu 


Và cũng sẽ hiểu được cói cảm gióc trống vắng 
của chính họ là như thế nào, nếu một ngày nèo 
đó xích lô bị biến mốt; hay bị cốm triệt để, như 
việc đã và đơng xỏy ro ở nhiều con đường khóc. 
Không có xích lô thì khu Tây ba lô sẽ như thế nào. 
nhỉ? Không biết nữa! Nhưng có điều chắc chẳn 
là buồn lắm, vì xe ôm vờ toxi thì đâu có gì hốp. 
dẫn, nhết lò taxi, người Têy bêy giờ đôu có xo lọ 
gì với xe hơi. 


Rồi cả chuyện những người bón dạo nữa, bề bộn 
và hơi mốt trột tự một chút, nhưng phía sou họ lò 
cỏ một gia đình, cả một tương loi, cốm tuyệt như 
thònh phố Đà Nẵng hiện noy, chắc gì đỡ “vui”. Bởi 
vộy, nói như một nhò thơ trẻ đến từ Ấn Độ: “Cách 
hay nhất là nên nhìn Sời Gòn từ trên yên những 
chiếc xích lôi". 


| 
được tọi sơo xích lô ở đây yên khó coo - ngang 


bằng cả vơi khách, trong khi Đà Nẵng thì thấp 
hơn, và Hà Nội thì thấp hơn nữa. 


! gBB_ võ v / 


Ảnh tư liệu 


Với diện tích hơn nửa km? và dân số hơn 

25 ngàn người, gần 1.000 cơ sở kinh doanh, 
mỗi ngòy khu Tây ba lô đón trung bình khoảng. 
4.000 đến 6.000 ngờn lượt khách Tây, ngoời ra 
có cả khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhột Bản,... 
Nhưng khách chỉ lưu trú ở đôy vài ngày rồi đi, 
vì thực tế đây được xem như là một trạm trung 
chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhết tới các nơi 
khác. Điều kiện sinh hoạt, nhốt là chuyện ăn ở, 
chưa được đầy đủ, tiện nghỉ cho lắm. 


Chơi gì là một câu hỏi khó nan giỏi với khách đến 
khu Tôy ba lô, cũng như nhiều khu du lịch khác của 
Việt Nam. Chẳng lẽ nằm mõi trong cóc khách sạn 
chột chội, chẳng lẽ cứ tới lui vòi quán bơr lèo tèo 
đóng cửo sớm như Allez Boo, Go2, Phượng Hồng, 
Bomboo, Lido,...; chẳng lẽ ngồi uống bid vỉg hè 
mõi trên đường Đề Thóm, Phạm Ngũ Lão, Đỗ 
Quang Đổu,...; chẳng lẽ chui lại vào hẻm tổm quốt, 
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massoge, hút xí-xò, chẳng lẽ cứ ngồi 
uống cò phê hoy lội bộ loanh quanh 
đường Phạm Ngũ Lão. 


Nhiều lúc nghĩ, thột tội nghiệp cho mốy. 
ngèn khách mỗi ngày đến đôy. Nhưng 
không, đến khu Tôy ba lô có ba điểm 
rốt đặc biệt mà những khách du lịch 
một mình, những người ít tiền, những 
người đi tour mở rốt thích, đó là ở đây. 
(giống Hội An) nhiều người dân biết 
nói tiếng Anh, quón ăn ngon vò gió cổ 
khó hợp lý. Thộm chí, nhiều quán ðn, 
quén bia ở đây gió bán cho người Tôy. 
còn rẻ hơn bán cho người Việt. Ăn và 
chơi loanh quanh chỉ có vậy, nhưng 
ngòy qua ngày, như ngựa quen đường 
cũ, khách cứ đến vò đi. 


Ngoời ra, với những khách nữ sành 
điệu một chút thì Sòi Gòn (qua thông 
tin từ khu Tôy ba lô) là nơi có giá mỹ 
viện, spg, chăm sóc thôn thể, nha khoa 
khó rẻ... Còn với những khách nam 
chịu chơi thì đây là nơi dệp dìu cóc 
bóng hồng, mà đa phồn rốt trẻ đẹp, 
biết tiếng Anh, dễ gần. Câu nói cửa 
miệng của cóc xích lô, xe ôm, cũng lờ 
những người dắt mối ở đôy: "Muốn 
bao nhiêu cũng có, từ 30 đến 50 đô 
một em một lồn cho đến vời trăm đô, 
các người mỗu, diễn viên trường nghệ 
thuột... Cứ cho địa chỉ khách sạn vờ 
số phòng tôi sẽ chở đến, không thích 
tôi đổi cô khác. Muốn tìm một em để 
đi chơi dạo phố, tâm tình chay thì phi 
trỏ 100 đô một ngày. Đảm bảo cóc cô 
đẹp, nói tiếng Anh”. 
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Những con đường ngắn ngắn vò be 
bé như Đề Thám, Bùi Viện, Đỗ Quang 
Đẩu,... cùng những con hẻm nhỏ hẹp lò 
thế giới của khu Tôy ba lô, nơi đây người 
ta tìm cách trương phồng tốm lòng tự 
phót của mình ra để đón khách, nhưng 
vẫn luôn qué tỏi. Du lịch Việt Nam là 
thế. Tự phót vò tự phót! Dân nghĩ ra 
được cới gì hoy ho, thu hút được khách 
đến chơi, thì y như rằng có ba thứ kéo 
theo: ô nhiễm môi trường, trốn thuế và 
quá tỏi. 


Cho nên với một khu như Tây ba lô 
thì nói cói gì cũng khó, nói gì cũng tội 
nghiệp và nói gì cũng không đủ. Nói 
kiểu "tâm linh" một chút, như cách 
người dôn ở đây thờ phượng cóc 
thánh thồn và tôn vinh chùa chiển 
trong hẻm nhỏ, thì: “Còn duyên kẻ 
đón người đưd". Khu Tôy ba lô còn 
cói duyên, còn cói tình nên người dôn 
chưa phởi sợ chuyện "đi sớm về khuya 
một mình”. 


Í TÍ Với một khu như Tây ba lô thì nói cái gì cũng 
khó, nói gì cũng tội nghiệp và nói gì cũng không đủ ;; 
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EXPERIENCING LIFE o,5`%. 


a eyelo in Saigon 


THE MOST VISIBLE IMAGE IN 

PHẠM NGŨ LÃO STREET, SAIGON, WHICH HAS 
COMMONLY KNOWN AS THE BACKPACKERS 
CORNER (VIETNAMESE PEOPLE TEND TO 
CALL ALL INDIVIDUAL FOREIGN TOURISTS 
CARRYING A BACKPACK ON THEIR BACK 
“THE BACKPACKERS”,) IS THE OLD-STYLE 
CYCLOS (THE PEDICABS). THESE VEHICLES 
ARE ALMOST OLD; HOWEVER, THE DRIVERS 
ELABORATELY REFURBISHED THEM BY 
PLATING STAINLESS STEEL, PAINTING WITH 
COLORS, INSERTING THE CD-ROM INTO THE 
REAR END... 


here øre mơny kinds of tronsportotion 
T:>= ovoiloble in the corner, such 

as motorbike toxi, toxi, bus, and hi-tech- 
operoted vehicles (transportotion booked by 
phone opps); however, mơny foreign tourists 
would like to book the cyclo. lnterestingly, one of 
the reosons comes from the cyclo-drivers, as they 
can speok ø type of "slanging languoges” such 
ds English, French, Japanese, Chinese etc,, and 
consequently, they can serve œs "tourist guides" 
who œre olwoys willing to shore their interesting 
experience and funny stories 


Being sofe and  leisurely when sitting on œ cyclo, 
the tourists ore filed with œ "nostolgic feeling” 
toword the post. Mơny visitors may thoughtfully 
recoll about the old days of their ancestors when 
the cyclo were first invented. 


Director Trần Anh Hùng had filmed an 
excellent movie about the speciol life story 
of many cyclo-drivers in Saigon, colled Cyclo”. 


Besides cyclo-drivers, the foreigner visitors were 
dlso strongly impressed by the poetic image of 
immigronts ơnd homeless people who ore doïng 
unstable jobs on the street. This phenomenon is 
dlso visible in severol different corners of Soigon. 
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These people ore like the cyclo-drivers, each of 
them hos obsessed different family background 
œnd their own stories, but they shore œ similar 
point: an uncertoin life. However, they hove to 
show their fresh and bright smiles to their quests 
every day. Whot can we, and dt œ larger extent, 
the whole society, read through those smiles? 
Perhaps, we do not 
need to discuss further 
qs it wos dlready full in 


2 The Backpackers' Corner is more than half 

a squore kilometer with the populotion 
of around 25,000 people. lt hơs neorly 1,000 
business units to welcome an qverage of 4,000 
to 6,000 Western visitors each doy. Additionolly, 
there are also many visitors coming from Asian 
countries like China, Korea, Japan, etc. The 
visitors stay in the 
Corner for a few days 
becguse it serves as 


public opinion. 


Once having a chance 
to travel around Saigon 
en ad cyclo, you will 


đññ If you take your chance to traveL 
around Saigon on a cyclo, you will clearly 
understand why the cyclo-drivers are usually 
hazity malty during the service and why the 
locat cyclo's saddle is as high as the shoulder 


transfer station from 
Tan Son Nhat dirport 
to other places, since 


clearly understand why 
the cyclo-drivers re 
usuolly hơzily malty 
during the service and 
why the locol cyclơs 
soddle is œs high as the 
shoulder of a passenger, while it is normolly lower 
in Đà Nẵng city ơnd the lowest in Honoi. 


More over, we would dlso understand the 
emptiness in the cyclo-drivers' mind if all cyclos 
re banned or disappeored os they hove olready 
been on severol streets in Vietnơm. So how will 
the Backpackers corner look like without œ cyclo? 
Well, we both do not know! But this is definitely œ 
greot sorrow. Motorbike and other transportotion, 
especiolly taxi, can not become d new dttractive 
image to foreign tourists œs Western visitors 
have long been accomponied by cors and other 
modernized vehicles. 


Even though the peddlers look d little messy and 
disordered, they are weorily struggling day by 
day to edrn for their family, and for their future. 
lf the Government of Ho Chi Minh City totally 
prohibits the cyclos like it wds in Đà Nỗng, there 
would be no more dttroction ơnd interesting 
pledsures. A young poet from lndia once soid, 
“The cyclo paddle is the best woy to discover and 
enjoy Saigonl* 
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of a passenger, while it is normally lowerin not 
Đà Nẵng city and the lowest in Hanoi ;+; 


the living condition 
the qrea, especidlly 
qccommodstion, is 

qdequdte and 


comfortable. 


“Whot to entertoin” is œ 

rother difficult question 
for foreign visitors stoying in the Backpackers' 
Corner as well œs in many provinces of Vietnam. 
They cơn not just lay down in cramped hotels or 
come over and over ogơin to q few bors such ds 
Allez Boo, Go2, Phượng Hồng, Bamboo, Lido, etc., 
which close quite eorly. They olso can not keep 
sitting on the sidewolk benches to have ø drink 
on Đề Thớm Street, Phạm Ngũ Lão Street, or Đỗ 
Quơng Đồu Street. Well, they also can not spend 
oll the time to the mossgge service areg and hove 
shisho, or just sit and drink coffee or wolk around. 
I sometimes feel pitiful for thousands of visitors 
coming to Backpgckers' Corner every day for just 
inadequote entertginment dctivities. However, 
the Corner itself possesses three specidl points 
that become more dttroctive to the backpdclers 
who trovel alone or hove little money: people 
here like Hội An ancient town can speok English 
fluently, foods are delicious, and every service 
is of reasonoble price. Mony restguronts ơnd 
brosseries have a speciol price for Westerners 
thot ore even chegper thơn for the locol residents. 
The entertainment activities in the Corner simply 
cover eoting and drinking interests day ofter doy, 
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visitors, those who get used to it, will come back 
to the qred in their next trip to the city. 


In addition, for the discerning femdle visitors, 
the Bockpdckers' Corner is equipped with mơny 
bequty solons, spds, body cores and dentistry 
services at chedgp prices. This is lso a hub of 
young pretty girls who ore fluent in and eosy to 
make friends. Às a familiar conversotion, the cyclo- 
drivers ond the motorbike-drivers moy suggest: "lt 
talses you from Š$30 to $50O or even a few hundred 
dollars to get in touch with ø girl. They con be 
models or students dt ørt schools... Just give me 
the hotel address and the room numbser, | will pick 
them up there. | can change ơnother if you dorït 
like. lf you wont to find someone for a wollt, you 
have to pay 100 US dollars ø doy. | ensure that the 
girl is bequtiful and can spedk English fluently”. 


Short and smoll streets like Đề Thám, Bùi Viện, Đỗ 
Quang Đẩu, etc. and narrow crisscrossing olleys 
re known øs “the whole world of backpackers”, 
where locdl residents seek to spreod their 
Spontaneous heorts to welcome dll, however, it is 
the fact that their services are glwoys overloaded. 
Vietnams tourism industry is just like thot, being 
spontaneous and spontaneousl  Interestingly, 
when locol residents invent a new type of service 
or entertdinment octivities dttrocting_ visitors, 
three consequences including environmentol 
pollution, tax evosion, and overlogding  surely 
follow behind. 


In Backpackers Corner, it is hardly cledr to mention 
everything in ø ploce like ø backpockers' street, 
similrly, it is sympothetic to talk about everyone, 
œnd fqr to be enough to describe the whole ploce. 
Ủnder da rather "spiritugl” perspective, as one may 


see the woy people in the Corner worship their 
gods and honor the Buddha in the smoll dlleys, 
Vietnamese people soy, "if you still possess your 
own beouty, you œre undoubtedly welcomed by 
the others". The Bockpockers' Corner hos currently 
got its own bequty and possion; therefore, locol 
residents are not necessorily afraid of “being lonely 
and left carelessly behind” when the Backpackers” 
Corner loses its profane beouty ơnd chorm. 


Photo by Nguyen Dinh 


Ññ It is hardty clear to mention everything 
in a place like a backpackers' street, 
similarly, it is sympathetic to talk about 
everyone, and far to be enough to describe 
the whole place +) 
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Chuyện đời thương hồ 
GHÉ BẾN SÀI GÒN 


TRẤN TIẾN DŨNG 


DÂN NAM KỲ LỤC TỈNH, NHẤT LÀ SÀI GÒN, CÒN LẠ GÌ NHỮNG KHÁCH THƯƠNG HỒ 
RÀY ĐÂY MAI ĐÓ NGƯỢC XUÔI BÁN BUÔN TRÊN NHỮNG CON SÔNG CHẲNG CHỊT Ở XỨ NÀY. 
CHIẾC GHE KHÔNG CHỈ LÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM ĂN, NÓ CÒN LÀ NHÀ, LÀ HY VỌNG, LÀ TƯƠNG LAI, 


háng Bảy ở Sài Gòn 
thường có những cơn 
mưa rèo, buổi chiều mót 


rượi. Hơi ẩm từ bờ tường góc 
phố đõ làm nên một đô thị 
đơng hưởng thụ thời khắc bình 
yên mà đuợm buồn. 


Ở bến Bình Đông dòng thủy 
triểu đen trên sông đơng lớn. 
Phía bên phỏi dòng sông, 
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LÀ NƠI GỞI GẮM BAO VUI BUỒN. 


những kho lúa đồ sộ đang đợi 
giải phóng mặt bằng. Đó từng 
lò thương cỏng phồn vinh Bình 
Đông - Lê Quang Liêm - Chợ 
Lớn cũ. Nhưng lúc nòy cới bến 
lúc gợo ốy đơng như một nghĩo 
trang. Thời kinh tế thị trường 
đang chôn cốt cói bộ mặt kiến 
trúc cổ kính mang độm phong 
cách của người Việt, người 
Phóp, người Hog; một thứ mặt 


tiền của chủ nghĩa tư bỏn gốc 
từng có thời là niềm kiêu hãnh 
của thị dân sở tợi. Đợi lộ Võ 
Văn Kiệt ngày nay đong làm 
đổi khác bộ mặt của một cảng 
sông quơn trọng nhốt Sài Gòn. 


Phải chăng đây lò những ngày 
cuối chúng ta còn nhìn thốy 
cảnh dôn thương hồ miệt Ngm 
Kỳ Lục tỉnh cặp ghe, tụ lại bến 


Trần Văn Kiểu lên hòng trao đổi, 
mua bén trái cây, nông sản. 


Những người đòn ông đơng 
thỏy dưa hếu từ dưới ghe lên 
bến. Đó là hình ảnh đã bao 
đời không đổi. Có khác chăng 
là dưa hấu dài giống Đài Loan 
được trồng vò bán quanh năm, 
thay cho giống dưa hốu tròn 
nội địa gần như đã tuyệt chủng 


Những cói bội đựng dưa hấu! 
Nếu là người Sài Gòn hẳn bạn 
còn nhớ những cói bội được 
làm bằng tre nứa này, một 
thứ bao bì đặc trưng của giới 
thương hồ. Ngày noy tuy cói 
bội đã trở thành bao bì cổ điển 
nhưng tính năng rẻ, bền, tiện 
dụng, thôn thiện với môi trường 
của nó là không thể "bòn cõi”, 
nếu so với các loại bao bì công 
nghiệp hiện đại đang gôy chiến 
tranh môi trường với thế giới tự 
nhiên. 


Khi mua trói cây của người đòn 
ông thương hồ trên bến, xin bạn 
đừng trẻ gió, ông ta không nói 
thách, không mắng mỏ khách 
hòng. Ông cứ ngồi thỏn nhiên 
như vộy. Giá của từng nẻi chuối 
hay cỏ quòy chuối ông chỉ nói 
một tiếng, bạn không mua thì 
thôi. Nếu ai đó kỳ kèo cù nhêy, 
ông chỉ nói: "Mớ chuối đó giỏi 
lắm kiếm vời ngàn tiền lời, giàu 
có gì mấy!" 


Một người đàn ông đang cầm 
búa để đóng, sửo lại mui ghe 
Sóng mơi ông sẽ lui ghe. Ông 


không về nhờ; nhà ở đôu mò 
vế! Chiếc ghe cũ nót này chính 
là ngôi nhà bé nhỏ của gia đình 
ông. Ngày mơi ông lợi phiêu bọt 
ở một miệt vườn heo hút, tĩu 
nặng côy trói nòo đó. Thóng 
Bảy, miền Nam đang rộ mùa 
trói cây. Không biết chiếc ghe 
nhỏ bé cũ mục của ông trị giá 
boo nhiêu. Chỉ biết nó lò cỏ một 
gia sản củo gia đình ông! 


Hơi vợ chồng ngồi tựa cửa 
ghe cho chúng tôi biết: Một 
ghe chuối sứ, anh chạy từ Bến 
Tre lên đây bón kiếm lời được 
300000 đến 500.000 đồng, 
Một thóng nếu thuộn con nước, 
thuộn gió, thuận mùo, vợ chồng 
anh lên được ba chuyến. Chúng 
tôi hỏi lhm sơo anh chị nuôi nổi 
bốn đứa con đang tuổi ăn, tuổi 
học. Người vợ nói, “Tui đi chợ 


một ngày có 10.000 đồng thôi 
Con tui chỉ có một đứa chịu đi 
học”. 


Hơi người phụ nữ bán chuối 
trên bến đang bèn với nhau 
về giốc mơ của chính họ và 
của những người khác. Phần 
lớn những côu chuyện, những 
hình ảnh trong giốc mơ đang 
lòm họ hối tiếc. Họ đang bòn 
số đề! Tấm giốy dò số trên tay 
chiều nay đã làm họ thốt vọng. 
Nhưng biết đôu ngòy mơi nó 
đem lợi cho hơi người phụ nữ 
này cóc con số đồu, số đuôi, số 
bao lô mà họ sẽ trúng, khoản 
tiền bèo bọt “vòo nhờ khó như. 
gió vào nhà trống” 


Ở một góc khóc lò một người 
đèn bè đong ngồi đếm tiền. Số 
tiền mò chị kiếm được trong 


]L lMột người đàn ông đang cảm búa để đóng, sửa lại mui ghe. Sáng mai ông sẽ lui ghe. 
Ông không về nhà; nhà ở đâu mà về! Chiếc ghe cũ nát này chính là ngôi nhà bé nhỏ của gia 
đình ông. Ngày mai ông lại phiêu bạt ở một miệt vườn heo hút, trĩu nặng cây trái nào đó :r- 
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ngòy không phải là nhiều. Bốt ngờ chị nói: "Nghe 
nói họ ăn hối lộ tiền tỷ, không hiểu họ đếm làm 
sao cho xiết hở anh?”. 


Và chị chỉ cho chúng tôi thấy người đòn ông đang. 
nằm đòng đưo trên chiếc võng dưới ghe rồi nói: 
"Ổng mới bị giột hụi ở Chợ Lớn đó, khổ chưol" 
Ngoài mũi ghe, một đứa bé đang bò, không biết 
bé đơng tìm gì dưới dòng sông đen ô nhiễm. Một 
món đồ chơi hư cũ nòo chăng? Dừng lợi bé ơi! 


Các chòng trai thương hồ đang khoe 
nhau những dòng nhốn tin mùi mỗn 
của người yêu. Có lẽ từ lúc nòy, một 
thế hệ thương hồ mới sẽ tận dụng 
"con đế" để nối liền không gian giữa 
Sài Gòn và vùng sâu vùng xơ, thay 
cho bài vọng cổ “Tình Anh Bón Chiếu" 
ngòy xưa. Ở bến sông hổm ròy mọi 
người đang rôm ron bèn về mối tình 
của chẻng thương hồ miệt ruộng và 
nàng đẩy xe bán hàng rong đô thị. Ai 
biết mơi này chàng theo nòng lên bờ. 
hay nàng lại vụ quy sống đời trôi nổi 
chợ gạo nước sông cùng chòng 
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Những đứo trẻ thương hồ không biết tới công 
viên, sôn chơi, trường học. Trước mắt chúng chỉ 
mịt mùng những cung đường sông bộp bềnh xuôi 
ngược. Vò có lẽ trong mốt chúng to, điều đọng lợi 
là những gương mặt trẻ thơ tươi sáng hồn nhiên 
này. Nếu có điều gì đó trắc ẩn hơn cả chuyện đói 
nghèo, thì đó chốc chắn là nỗi băn khoăn trước 
số phộn những đứo trẻ thương hồ chưa rõ bến 


bờ tương lai để cập vòo. 


'hlps:/feulun hoploerg 


The liie siory 


OF AFLOAT TRADERSIN 


SAGONDOCŒKS_" ,„„.... — 


showers; therefore, the city enjoys wonderfully 

cooler afternoons. The moisture from every 
street corner contributes to œ scene of urban 
qreds expressing œ peoceful and meloncholic 
moment. 


L ơnnuol July, Saigon often witnesses short 


At Bình Đông dock, the black tide is rising on 
the river. On the right of the river, mossive rice 
worehouses re woiting for cleoronce. Bình Đông, 
Lê Quang Liêm and the old Cholon quorter used 
to be prosperous commercidl ports. However, ot 
the momert, these rice whorves look like *a quiet 
cemetery". Ancient architectures choracterized by 
typicol styles of Vietnamese, French and Chinese 
people, which wos considered representotives 
of original capitolism ond wos once ø pride of 
metropolitan citizens, is being buried by the new 


HOUSEBOAT-BASED TRADERS, WHO ARE 
'VAGRANT MERCHANDISERS ON INTERLACED 
RIVERS IN EARLY SOUTHERN VIETNAM, 

ARE NO LONGER STRANGERS TO LOCAL 
RESIDENTS, ESPECIALLY THE SAIGONESE. THE 
BOAT (THE JUNK) OR “CHIẾC GHE”, IN THE EYE 
OF THE AFLOAT DEARS, IS NOT ONLY A MEANS 
OF DOING BUSINESS BUT ALSO THE HOME, 
THE HOPE, THE FUTURE, AND THE PLACE 
ENGRAVED ALL JOYS AND SADNESS. 


Photo by Nguyen Thanh Loi 


woves of the morket economy. Nowodoys, Võ 
Văn Kiệt Boulevord is creating a brand-new face 
in this most importdnt river port of the old-day 
Saigon-Cholon 


It is concerned thot whether or not these doys are 
considered øs the lost time to see the houseboot- 
based deolers from Lower Mekong River Delta 
anchoring together at Trồn Văn Kiểu berth to 
trode fruits ond agriculturdl products. 


The men ore handing wotermelons from the boat 
up to the dock. Thơt image is unchanged for 
generotions. Perhaps, there is only a chơnge in 
the type of wotermelon; in porticular, Taiwonese 
wotermelons re planted ơnd sold year-round 
instead of neorly 
wotermelons. 


extinct domestic round 
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The giant bamboo boskets ovoilo nd the 
whorves dre to 
d Soigonese, you moy reme 


bơmboo baskets, ø typicc 


ntgin wotermelonl lf you re 


ar these specidl 


pdckoging contoiner 


used by the stollholders stoying ofloot. Todoy, 
dlthough the bamboo bøskets are becoming old- 


foshioned, its fegtures such œs che 
„ _environmentolly-friendly œre 


undisputoble, compored to the modern industrioi 


nvenier 


pack‹oging tools that are cœ 
worfare with ngture. 


ng environmentol 


When buying fruits from ø floting dedler on the 
whorf, pleose do not børgoin since he does not 


quoted one time, you can choose to buy or nc 
is your own choi 


lf someone keeps nggging, 


he just soys: “This bunch of banơng could luc| 
edrn some odd coins of profit, how wedlthy could 


AI đà nh 


y Nguyên Thonh Loi 


A mmn is handing a hammer to tạp ũnd repoir 
Jon the boat hood. Tomorrow. 
, he will leave with the boot. He will not 


some 


omorrow he will continue his adventure, visiting 
a remote countryside gorden somewhere with 
plentiful fresh and dị ous fruits. In .July, the fruit 


horvest is booming in the region, and he will get 


Is. It is hard to evoluate the value of his 


boot. Ít is not just œ boot, it is a family 


dt the door of the bodt lets us 
of candy-opple banonos thoơt 


he purchosed from Bến Tre he con earn œ smoll 
fit from 300,000 dong to 500,000 dong. 
Ï is good with favorgble tide 


and wind, he 


month. With sĩ 


otolly three shipments q 
eorning we wonder how he 
e and invest in theïr four children ot school 


cơn rơi 
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Photo by N on 


oge. His wife confesses, "l spend only 10,000 dong 
for daily consumption 
There is only one of my 
children willing to go to 
school” 


2⁄2 
(1 A man is handing a hammer to tap 


motching the numbers ot the beginning or the 
ending of the seriol line. These pennies can help 
to chơnge theïr situotion, as people often soy “the 
pemnies getting into œ poor family œre similar to 
the wind blowing into an empty house". 


At qnother corner, œ womœn is siting qnd 
counting money. The omount she eorned in ø day 
is not so much. Suddenly she soys: "l've heord thot 
they toke bribes in billons, how cơn they count 
the money?" 


Then she shows us the mơn lying in the hammock 
under the boot and soys: "He hos just been 
cheoted when ploying gamble game in Cholon 
How miseroble Ì oml* At the fore of the boot, œ 
baby is crawling, looking for an unkenown object 
in the contaminoted blgck river. ls there any bad 
old toy œs luck? Bobe, pleose stop! 


The young mole flooting troders are showing off 
the sweet messagesfrom their lovers to eoch other. 
Possibly from this moment, a new generotion of 
floating traders will employ advantages of mobile 
phones to connect the space mong Soigon 
and the gorden œreos, replocing the old song 
“Tình anh bón chiếu". At the riverside these doys, 
everyone is rumoring obout ø love story between 
a mơn, ơ tural floating deoler, and ø girl, œ street 
vendor on the river dock. 
The future is still ahead, 
will he follow her ashore 
or will she stay an dfloat 
life on the river with him? 


and repair some pieces of wood on the 


Two women  selling 
banonos on the dock 
re chotting œbout their 
own dreams and those 
of others. Most of the 
stories and imoginotion 
coming from the dreoms 
moke them feel regretful 
They œre tolking obout 
illegal lotteries! The piece 
of poper contoining the 
released number in this 
dfternoon on their hơnds slightly disoppoints 
them. Perhaps tomorrow they con win by 


boat hood. Tomorrow morning, he wilL 
leave with the boat. He will not return 
home, he has got no home to return! This 
old broken boat is the small “home” of 
his family. Tomorrow he will continue his 
adventure, visiting a remote countryside 
garden somewhere with plentifut fresh 
and delicious fruits --, 


Children of houseboot- 
bosed traders never get 
to know leisure porks, 
playing grounds or 
schools. The only thing 
in their eye-sights is the 
bumpy voague woter 
lanes aheod. Such bright 
and innocent eyes never 
fade awoy in my soul. lf 
there is ơnything more 
miseroble than poverty, it 
is, certoinly, the concerning qbout the future of 
these ofloat kids having no anchor ïn life. 
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MỖI NĂM, CỨ ĐẾN NHỮNG 
NGÀY TẾT ÂM LỊCH, NGƯỜI 
SÀI GÒN LẠI HỒ HỞI 
THƯỞNG NGOẠN VÀ MUA 
SẮM CÂY CẢNH, BONSAI 
TRANG HOÀNG CHO NGÔI 
NHÀ CỦA MÌNH. VÀO 
NHỮNG NGÀY NÀY, HỘI 
HOA XUÂN TAO ĐÀN, HỘI 
HOA XUÂN PHÚ MỸ HƯNG 
LÀ NHỮNG NƠI TRƯNG BÀY 
NHIỀU CÂY BONSAI CỔ, KỲ, 
MỸ CỦA NGHỆ NHÂN TỪ 
KHẮP CÁC TỈNH THÀNH 
TRÊN CẢ NƯỚC. 


196] Êẫm vàng - Cia 


THƯỞNG NGOẠN 


Bonsal 


NÉT VĂN HÓA NGÀY TẾT 
CỦA NGƯỜI SÀI GÒN 


HOÀNG PHONG TUẤN 


phong phú thêm cho đời sống văn hóa tinh thần của người 

Sài Gòn. Mỗi gia đình thường trưng bòy một hoy vài cây 
cảnh, bonsơi trong nhờ ngày Tết, tạo nên không khí rộn ròng, vừa 
mơng lợi vẻ đẹp của thiên nhiên. Tôi còn nhớ cứ mỗi năm đến ngòy 
28 Tết, tôi lại cùng ba đi ro hết các chợ hoa ngắm bonsoi và mong 
về một côy mơi Tết bonsơi thột đẹp. Ông cụ có một quơn niệm khi 
chọn dáng mơi: dựa vào vẻ đẹp của đường thôn và bố cục, sao cho. 
tổng thể cây mơi thanh thoót vò bay bổng. Với ông, một cây moi Tết 
không chỉ dùng để trang hoàng, mang đến vẻ đẹp ngôi nhò, nó còn 
đem đến một không giơn tinh thồn vò thổm mỹ, một mơ ước và hy 
vọng mới vào tương lai. 


N ghệ thuột bonsơi với vẻ đẹp vờ triết lý sâu xa của nó đõ làm 


Trong những ngòy Tết, trên nhiều đường phố vò công viên Sài Gòn, 
cóc chợ hoơ được thònh lập với muôn vòn cóc loại hoo, cây cỏnh, 
bonsơi khóc nhau từ khắp cóc tỉnh miền Tây đổ về. Nổi tiếng và lâu 
đời nhốt là chợ hoa bến Bình Đông và chợ hoa Nguyễn Huệ (ngy đã 
trở thònh Hội hoa xuôn Nguyễn Huệ do chính quyền thành phố tổ 
chức). Cả hai chợ hoa đều hình thònh gồn các bến thuyền củo sông 
Sài Gòn vò kênh Tàu Hủ, thuộn tiện cho việc vận chuyển hog từ các 
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tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lên. 
Vẻ đẹp tươi tắn của hoa, vẻ đẹp trầm 
lắng của bonsơi làm cho không gian 
ngày Tết của người Sài Gòn được gồn 
gũi với thiên nhiên, hài hòa với môi 
trường sông nước. 


Ngèy Tết, người Sòi Gòn thích chưng 
mai, quốt, mai chiếu thủy bonsoi. Bởi vì 
mơi có tên phót âm gồn với từ "moy”, 
tượng trưng cho sự moy mỗn, côy 
quốt với mòu trới chín vùng ươm cũng 
là màu của may mắn. Mơi chiếu thủy. 
bonsơi lại mang một vẻ đẹp khác, vẻ 
đẹp củo sự trắm lắng vò tĩnh lặng, gợi 
mong ước về cuộc sống thonh bình, hài 
hòa với thiên nhiên, sự viên mãn của 
đời sống tâm hồn và sự bền vững của 
hạnh phúc gia đình. 


Ngoài cóc loợi cây trên, người Sài Gòn 
còn chơi bonsơi ngày Tết. Khác với cây 
cảnh ở miền Bắc hoy kiểng cổ theo 
dóng tam cương ngũ thường ở miệt 
Gò Công, bonsoi theo phong cách 
Nhật Bản gởi gắm triết lý Thiền qua 
vẻ đẹp hời hòa củo bố cục và sự phân 
tổng các nhónh côy. Khi du nhộp vào 
Việt Nam, bonsai hòa nhộp với triết 
lý văn hóa và quơn niệm tôm linh của 
người Việt. Cây bonsai cổ điển với cấu 
trúc ba cònh phôn tổng: phỏi, trói, sau; 
phỏi, trái, trước luân phiên thay đổi thể 
hiện quan niệm "tơm tời": thiên - địa - 
nhân, xem con người là một phồn của 
trời đốt, vũ trụ. Chính vì thế, bonsoi 
được xem như là biểu trưng cho niềm 
họnh phúc vờ hòi hòa tự tợi trong thiên 
nhiên, đốt trời. 


Nghệ thuột bonsơi bắt nguồn từ Nhột 
Bỏn, gắn liền với tư tưởng Thiển vò 
sự rèn luyện tỉnh thốn của võ sĩ đạo. 
Bonsoi được du nhộp trước tiên vòo 
Sài Gòn từ trước những năm 1970 với 
tên gọi là “kiểng lùn". Nghệ nhân bonsơi 
lâu năm ở Sòi Gòn còn nhớ rõ những 
côy bonsơi đồu tiên được nghệ nhôn Tư 
Phong, Chónh Già ở Gò Vốp tọợo tóc từ 
côy mai chiếu thủy. Nghệ thuột bonsơi 
squ đó lan tỏa đến cóc tỉnh miền Nam: 
Long Xuyên, Cần Thơ; vò ngày noy, đã 


Thưởng ngọn Bonsoitợ lễ hội ho Too Đèn - Ảnh: Hoàng Phong Tuốn. 


Thưởng ngoạn bonsai ngày Tết đã trở thành một 
sinh hoạt văn hóa tỉnh thần của người 

Sài Gòn. Các cụ già ngắm bonsai bên tách trà 

để chiêm nghiệm triết lý sâu xa về sự hài hòa trong 
cuộc sống, người trẻ tuổi đến với bonsai 

để tâm hồn thêm sâu sắc, tĩnh lặng rr; 


trở thành một tròo lưu lan rộng khắp cỏ nước, với những cuộc 
triển lãm định kỳ diễn ro trong năm. 


Từ những năm 1990, ở thònh phố Hồ Chí Minh đã có những 
lớp dọy bonsơi chuyên nghiệp, với gióo trình của hơi nghệ 
nhôn Lê Công Kiệt và Nguyễn Thiện Tịch, chịu ỏnh hưởng 
sôu sắc củo cóc tời liệu dạy bonsai của Nhột. Các hội bonsơi 
được thònh lộp, tiêu biểu là hơi hội bonsơi lớn: hội bonsdi 
Tao đòn vò hội bonsơi Tôn Phú. Hội bonsơi Tøo Đờn mỗi năm 
đều có cuộc trưng bày triển lãm lớn ở Công viên văn hóa 
Tao Đòn, quy tụ nhiều cây bonsoi đẹp nhất từ Nam ra Bắc. 
Hội bonsơi Tôn Phú, liên kết với các hội bonsơi Long Xuyên, 
Cần Thơ, tổ chức định kỳ và luân phiên mỗi năm một cuộc 
triển lãm có quy mô quốc tế. 


Thưởng ngoạn bonsơi ngòy Tết đõ trở thành một sinh hoạt 
văn hóa tỉnh thắn của người Sòi Gòn. Các cụ già ngắm 
bonsơi bên tóch trò để chiêm nghiệm triết lý sâu xo về sự hòi 
hòa trong cuộc sống, người trẻ tuổi đến với bonsoi để tôm 
hồn thêm sôu sốc, tĩnh lặng. Đó lò lúc con người suy ngẫm 
về chính mình, nhìn lại một quăng thời gian nòo đó trong 
cuộc đời, thấm thía những thay đổi, thốt bại vò thành công, 
để hiểu mình là gì trong trột tự của thiên nhiên. 
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LIVING IN SAIGON 


Playing and Entertaining Bonsail: 


A CULTURAL PATTERN OF THE 
SAIGONESE PEOPLE IN TET HOLIDAYS 


1 
] 


1 HOANG PHONG TUAN 


EVERY YEAR, WHEN TET HOLIDAY (LUNAR NEW YEAR) ARRIVES, MANY SAIGONESE PEOPLE ARE 

READY TO LOOK AROUND AND BUY ORNAMENTAL PLANTS AND BONSAI FOR HOME DECORATION 

AND ENTERTAINMENT. IN SUCH DAYS, TẠO ĐÀN AND PHỦ MỸ HƯNG SPRING FLOWER FESTIVALS 

DISPLAY AND OFFER MANY LIFE-LONG, RARE AND ARTISTIC BONSAI TREES CULTIVATED AND 
RECTIFIED BY FARMING ARTISTS FROM PROVINCES ACROSS THE COUNTRY. 


up th 


yedr, 


¬naj §ÃI côM 


the bright yellow of kumquot fruits is understood 
œs q fortunote color in Vietnomese culture. 
A bonsoi-styled mi chiếu thủy brings up onother 
sense of being heort-worming ơnd colmingly silent, 
which conveys hopes of the peoceful life, the sense 
of harmony with ngture, the fulfillment of spirituol 
life, and the sustoinobility of fomily hoppiness os 
well 


Aport from gbove-mentioned plonts, the Soigonese 
people enjoy growing and entertoining other Tet 
bonsdi plants. Different from orngmentol plants in 
the North or ơncient potted plants that ore shopedl 
qs "Three Fundgmentol Bonds and Five Constont 
Vidues' (Z#8#Ÿ, q populor concept in classic 
Confucion ideology) structure around in Gò Công 
region (Tiền Giang province), Jopanese styled bonsoi 
in Soigon delivers the Zen philosophy through the 


(ñã Entertaining bonsai in Tet holidays has become a spirituaL 
cultural activity of the Saigonese residents. The elderly observe ván tI 
bonsai plants next to their teacups to meditate and extract 
profound philosophies of life harmony, while the young come to 
bonsai to let their mind be more emotionat and quietLy caLming +) 


hormonious beduty of branch orrangement ond 
strotificotion. After being introduced into Vietnam, 
Joponese-styled bonsơi quickly get integroted with 
Vietnamese indigenous philosophy ơnd. spirituol 
perception. The clossical bonsoi plant hos got ơ split 
structure of three-branch components: right - left 
~back, and, right - left - front interchanging to present 
qviewpoint of "Three Powers" ("tam tời < : heoven - 
eorth - morf), which considers humơns øs ơn integrol 
component of the universe. Therefore, bonsoi is 


viewed ơs œ symbol of merriment and compotible 
contention in noture, heaven, and ecrth. 


Bonsoi ort originoted from Japan ond connected 
to the Zen ideology øs well qs the bushido troining 
dttitude. Bonsoi firstly œrrived in Soigon before 
the 1970s with the name “kiểng lùn” ("short bonsoi 
plonts). Artists who hove long-time experienced 
bonsoi œrt recolled cleorly the first bonsoi trees thơt 
were rectified from locol moi chiếu thủy plonts by 
artists Tư Phong and Chónh Giò in Gò Vốp District. 
The bonsoi œrt, then, spreod to Southern provinces 
of Long Xuyên and Cần Thơ; and, tody, become 
ø trend ocross the country, with mony œnnudlly 
periodic demonstrotions tolken ploce. 


Since the 1990s, in Ho Chi Minh City, there hove 
been severol professionol bonsoi shoping courses, 
with the syllabus of two 
œrtists Lê Công Kiệt and 
Nguyễn Thiện Tịch, which 
deeply  sffected 
by Japonese bonsơi 
teoching moteriols. Bonsoi 
societies were estoblished, 
remorkoble with two large- 
scdle bonsoi entities: Tao. 
Đàn ønd Tân Phú. Too 
Đèn bonsơi society, each yeor, orgonizes œ grand 
exhibition in Tao Đàn Culturol Park, concentroting 
the most skillfully ortistic bonsai trees from the 
South to the North. Tân Phú bonsoi society, 
œssocioting to Long Xuyên and Cổn Thơ ones, 
coordinotes periodicolly and dlternotively one yeorly 
internotionol-scole presentotion. 


Entertoining bonsơi in Tet holidoys hos become 
œ spiitudl culturol œctivity of the Soigonese 
residents. The elderly observe bonsai plants next 
to their teocups to meditote ønd extract profound 
philosophies of life hormony, while the young come 
to bonsoi to let their mind be more emotiondl and 
quietly colming. lt is the time thơt people think 
of themselves, look back dt ø specific 
portion of œ lifetime, and learn well 
the transformotions, foilures, 
œnd successes, in order to 
understond whdt we 
œre in the order of 
ngture. 
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SỐNG Ở SÀI GÒN 


LÀ NHỮNG NGÀY ĐƯỢC THƯỞNG THỨC MÓN ĂN NGON, Met gốc Tôi CHỊ HN 
CÙNG TRÒ CHUYỆN BÊN GIA ĐÌNH, BÈ BẠN. NHƯNG VĂN HÓA ___ Tý N22 2) bá a 
TẾT CŨNG DẦN THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN. VẬY TẾT XƯA CỦA 

SÀI GÒN CÓ GÌ KHÁC TẾT NAY? __ Nhưng nói về những cói Tết của 
người Sèi Gòn ngòy xưa thì tôi 
nghĩ mình cũng có thể chia sẻ 
vời cảm nhện riêng tư dù rằng 
Tết là một hiện tượng quó phổ 
biến đến độ tan nhòo đi trong 
tôm trí mỗi người. 


TẾT TRONG TÂM TƯỞNG MỖI NGƯỜI LÀ THỜI GIAN SUM HỌP,_ Ỉ `\ôi không phải người Sòi 


^ _ SÀI Œ Ò N Tôi từng “ăn” ké vời cói Tết ở Sòi 

Gòn vào những năm sou chiến 

TẢ ^Z tranh (1975), trên hai mươi năm 

1 H U Gi AY ăn Tết ở đêy như một người Sòi 

Gòn chính cống vì không có quê 

nhà để về, rồi được nghe người 

MAI SƠN Sài Gòn gốc góc kể về lý ức ăn 

Tết của mình, tốt cỏ tạo thành 

một ốn tượng về những nét đẹp 

của ngòy Tết Sời Gòn, và cũng 

lờ ngày Tết dôn tộc. Chẳng có gì 

lọ lỗm, khác thường, nếu không 

muốn nói chỉ lò những điều giỏn 

dị, tự nhiên, trong sạch, nhưng 

giờ nhắc lợi ta cỏm thốy như 

nhắc đến một huyền thoại, một 

thực tợi xa vắng, không thột 

Thứ nhết, vì những nét đẹp ốy 

đã phôi pho rồi mốt dần theo 

năm thóng. Thứ hơi, đó thực sự 
là điều ta hằng mong tói hiện. 


Nhớ về Tết Sài Gòn thuở ốy là nhớ về những cói Không: 


Trên hết, không có hội chứng Tết trong xõ hội. Không có chuyện 
người giòu mượn dịp Tết để khoe khoang, để hưởng thụ, để xả 
láng. Ngược lợi, người nghèo cũng không phởi quó lo nghĩ về ba 
ngòy Tết củo mình. Tết hồi ốy nhìn chung không tạo nên mặc củm 
tự tôn hay tự tỉ cho bốt kỳ di. 


Không có cỏnh người vóc côy nhơng to tướng chọy ngoài đường. 

Không có cảnh mọi người xô đổy tranh giành nhou những cònh lộc trước cổng chùo. 
Không có cỏnh chợ hog bị vùi dộp. 

Không có chuyện biếu xén, đút lót quà cóp gió trị lớn. 

Không có cỏnh phóng sinh chim giỏ tạo. 

Không có những trộn đỏ đen đến tan nót gia đình. 

Không ơi có ý khoe khoang nhà mình có côy mai to nhốt. 

Không có những trộn say rượu tdi hợi chết người. 


Ïiia| SÃI eðN 
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Nhớ về Tết Sài Gòn, lò nhớ 
những cới Có muôn thuở, bình 
thường. 


Có không gian ốm cúng, không 
khí thân tình cho những cuộc 
trò chuyện giữa những người 
thuộc các thế hệ. Để ôn cố tri 
tân. Người giò truyền thêm một 
kinh nghiệm sống, người trẻ 
trình bày một dự định mới. 


Có hoa, những loời hoa đẹp — 
mũi, cúc, thược dược - mè nhà 
nào cũng có thể mug về chưng 
bày. Người ta chưng hoa như 
một cử chỉ trôn trọng cuộc đời, 
và sẵn sàng chảo đón một vộn 
hành mới của đốt trời. 


Vui soy, thì vẫn có những ván 
bời, để thử vận moy trong năm 
mới, vẫn có những cuộc rượu 
giữa bạn bè, người thân để 
chúc tụng nhou, cơ hót, để lâng 
lâng đắm đuối với cuộc đời và 
với chính lòng mình. 


Có thăm viếng, chúc tụng nhou 
một cách chôn thònh. Đặc biệt 
có những bờ mẹ dắt con đi 
thm thầy cô gióo (thường là 
thổy cô giớo dọy tiểu học). Có 
biếu xén không? Có, nhưng chỉ 
là chút hoa quỏ trong vườn nhà 
hay ít bánh trói tự tay mình làm, 
và dư dùng. 


Những đứa trẻ tung tăng áo 
mới, nhận những phong bao đỏ 
lì xì, lễ phép cúi chào người lớn 
khi được mừng tuổi, rồi chạy ra 
phố, bịt tai trước những tiếng 
pháo đi đùng đôy đó. 


Những chàng trơi cô gói chợt 
thốấy mình thơnh lịch và chững 
chạc hẳn rơ. Nếu có hình ảnh 
nào khó coi hẳn chỉ là hình ỏnh 
những điếu thuốc phỏ khói trên 
môi những chàng thiếu niên chỉ vì 
họ muốn chứng tỏ mình đong lớn. 


Ảnh tư liệu 


Tết là thời gian cho một cuộc “hẹn hò” với những 
cuốn sách hay mà suốt năm 

chưa thu xếp ngồi lại với chúng được; 

là thời gian dành cho những cuộc viếng thăm một 
người thầy, một người bạn thân 

ở xa xôi, cách trở -, 


Thấy trên gương một cóc bộc cha mẹ nét nhẹ nhõm lẫn vẻ trầm 
ngôm: một năm đã quo, sức khỏe giỏm đi một phồn nhưng tinh 
thốn vững chõi hơn trước chặng đường mới; vui thấy con cháu 
trưởng thờnh; buồn nghĩ đến những thốt bợi không thể tránh khỏi. 


Người lớn hoy trẻ nhỏ di cũng diện trang phục đẹp, mới tỉnh tươm 
(nhưng không hẳn lò quó song trọng), như muốn trình diện cho mọi 
người, cho trồn gian thấy một bỏn ngõ mới mẻ từ trong rơ ngoòi 
của mình. Người đi chùo, đi nhờ thờ, đi viếng mộ nhiều hơn ngày 
thường. Để cồu nguyện ơn trên phù hộ cho mình và gia đình được 
œn lành. Để lốy niềm tin cho tương loi. Để tỏ lòng từ bi, bác ói. 


Tết là thời gian cho một cuộc “hẹn hò" với những cuốn sách hay mà 
suốt năm chưa thu xếp ngồi lại với chúng được; lò thời gian dành 
cho những cuộc viếng thăm một người thồy, một người bạn thôn 
ở xo xôi, cách trở. 


Dù hầu hết không phỏi lò người viết lách chuyên nghiệp, nhiều 
người vỗn chờ đợi thời khắc thiêng liêng đầu nm để khơi bút với 
hy vọng đónh thức tính sóng tợo trong tôm trí mình. 
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SỐNG Ở SÀI GÒN 


Tết dĩ nhiên là dịp được ăn những 
món ăn Việt truyền thống do những 
đều bếp giỏi trong nhà ra toy, thường 
là các bà, các mẹ, các chị - họ có 
niềm vui giỏn dị, vô tư và niềm hãnh 
diện thầm kín được đem tài nghệ nấu 
ăn ra phục vụ những người thôn yêu 
của mình, những người láng giếng, 
những vị khách quý. Hương vị những 
món ăn ngày Tết sẽ vương vốn theo 
ta suốt cả năm, 


Điểm đóng chú ý lò thời gian nghỉ 
Tết không quó dài như bêy giờ. Chỉ 
từ ba đến năm ngòy, vừa đủ để tâm 
hồn lắng đọng lợi sau một năm bộn 
rộn, để tâm thức hướng về tổ tiên 
vờ những người thân đỡ khuốt, để bình tĩnh dự 
phóng về tương lơi, đồng thời tôm niệm từ bỏ 
những tột xốu. Bơ ngòy Tết cũng đủ dời để "tiêu 
hóa" những coy đắng, thất bợi trong năm qua 


Còn bây giờ Tết của chúng ta lợi quó dời. Nghỉ 


làm gì đến cỏ chục ngòy? Hãy thử xem chúng 
to đỡ làm gì trong suốt thời gian dời ốy. Thưởng 
thức những sự kiện văn hóo dân tộc ư? Tôi không 
tin. Thột rơ, chính là qua thời gian, qua những cói 
Tết mè chúng tơ đơu lòng chứng kiến những nét 
văn hóa Việt đặc sắc phơi nhọt dồn. 


Có điều gì không vui trong những ngòy Tết thuở 
ấy không? Dĩ nhiên lò có. Vì Tết lò dịp sum vầy 
của một gio đình mở rộng nên nếu cuộc sum vầy 
nòo không thònh, không trọn vẹn thì đó hẳn sẽ lờ 
một cói Tết hụt hỗng. Đặc biệt vào những năm 
ngoy sou chiến tranh, gia đình nào cũng gốp ít 
nhiều mốt mót, nên nỗi buồn, nỗi ám ảnh vẫn 
còn lổn khuốt khiến cho không khí Tết có đôi 
lúc chùng xuống. Và đó cũng lò khoảnh khắc để 
những người đứng tuổi cảm nhộn được sôu sắc 
lẽ vô thường của cuộc sống 
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THE OLD-DAY 


TT HOLIDAV 


IN SAIGON 


| MAISON ‡ 


FAMILY REUNIONS, FOR BEING SELF-INDULGING IN DELICIOUS Si ae ' Sứ, eHỦ ` 
DISHES, FOR SHARING OUR HEARTED STORIES TO FAMILY Ta ng 

in Saigon for recent decodes. 

MEMBERS AS WELL AS CLOSE FRIENDS.UNDOUBTEDLY, TET  peyerrino to the Soigons Tet in 
TRADITION HAS CONTINUOUSLY RENOVATED TO ADAPT TO__ the old doys, I still get to express 
CHANGING TIMES. SO HOW DID THE OLD-DAY SAIGONESE _ my privote feelings even though 


ORGANIZE THEIR TET HOLIDAY? Tet culture becomes so common 
thơt it almost absorbs in the 


TET HOLIDAY IN OUR MINDS IS TRULY AN OCCASION FOR IE not œn crigindl 


unconsciousness of everybody 


For some time ofter the wơr, | 
wos lucky enough to celebrate 
Soigonese Tet holiday œs "ơn 
dlien". Over the lost twenty 
yedrs living in Saigon ds d 
“locdl" Saigonese without œ 
“homelond" in the countryside, Ì 
have had to prepore Tet holiday 
s if a regular Soigonese hqs 
done. | heord them tell of their 
Tet memories, which forms ơn 
impression of the bequties of 
Saigoneses Tet holiday - œ 
port of notiondl holidays. These 
beouties dre not strgnge and 
simple totolly, they re, in fact, 
the noturdlistic and pure issues 
œs anyone cơn get in touch 
with. However, s we ore tolking 
gbout them, it seems thơt we 
ore telling œ legendory tole or 
œ blurred and for-off reolity 
Firstly, in time, the beouties 
become fading and somehow 
disappeor from view. Secondlly, 
it moy be the true ided that we 
strongly desire night and doy to 
be reconstructed. 


ân vàng “Ca ngạc T12 
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LIVING IN SAIGON 


It is worth noting that the old-day Saigonese Tet 
did not exist a number of attachments, such œs: 


Above dll, there wds not the numerous voriety of 
disguised behoviors in the Tet holidoy. Neither 
did the rich take advantage of "preporing for Tet” 
to show off their wedlth, to live for pleasure and 
to exaggerote their indulgence nor did the poor 
Worry gbout Tet. In the old days, the Tet holiday 
did not cause hqughtiness or inferiority in feeling 
to anyone. 


There wos not the situation in which someone ran 
outside with a giant incense stick in hand in the 
old days. 


There wos not the scene ìn which people shoved 
each other to pick buds for luck in front of œ 
Buddhist temple. 


There wos not the scene in which the flowers were 
messed up. 


There wds no high-vdlue gifting or bribery. 
Birds were not folsely releosed in the old days 


There were no gambling activities cqusing to the 
broken families. 


No one bosgsted of hoving ø big yellow qpricot at 
home like this. 


Pecple did not drink olcohol so much thơt could 
leqd to an accident 


It is worth mentioning that Tet holiday in the old 
time possessed many long-lasting and simple 
bequties, such œs: 


There were some of the intimocies and wormth for 
family members of different generotions to tolk to 
eqch other œnd to gơin new insights by studying the 
post. The elderly norrotedl their life experience while 
the young reveoled their future plans. 


People edgerly decoroted their house during the 
last days of the preceding yedr with beoutiful 
flowers, eg. qpricot blossom, chrysanthemums, 
œnd dohlia. Flower decorotion reflects ones 
grotitude for life and wishes for a new coming yeor. 


[ma] §ÀI cðN 
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Alternotive gambling, ơn exciting game for the 
folk, wos merely for fun and wos to get regdy for 
lucky yeor gheod. Drinking with family members 
ond friends wos a moment of shoring wishes of 
good future, singing fovorite songs, and enjoying 
life in an etheregl mood. 


People pơid the visits to each other to express 
their sincere greetings. Especiolly, sometime 
in the old-day, porents took Tet holiday an 
opportunity to express their gratitude to their 
childrens teachers (mơinly the primory teachers). 
Did they give the gift or something? Yes, they did; 
however, they offered their home-grown fruits or 
additionolly homemade cokes. 


The children run around with plegsures of getting 
new clothes. They happily received red lucky 
envelopes from the seniors and adults, in return 
they show respect and grotitude before running 
down the streets, eogerly hoving their body 
shrunken down and their eors blocked by both 
hoơnds, to "enjoy" the firecrackers' burning sounds 
round 


The young men and women seemed to become 
more elegont ond moture. The cigorette held by 
the teenogers lips wos the only disturbing imoge. 
These boys wonted to prove thơt they were 
“olready grown up”. 


'We sow on the faces of porents the fegtures of 
relief and contemplation. One more yeor possed 
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owoy, their hedlth portly fell down, 
yet their mind become more steady 
for the new yeor's journey. They felt 
hoppy to see their children growing 
up hedlthily, yet simultaneously could 
not concedl sodness or regretful 
feeling œbout previously inevitoble 
foilures 


Both qdults and 
the most bequtiful 


chidren  wore 

clothes (not 
so luxuriously splendid) œs if they 
wonted to show their novel ego to 
everybody. Some people poid the 
visit to local temples, the others went 
to the churches, while more people 
reserved more time dt their ancestors' graves than 
they do in normol doys. All pray for a good yeor 
qheod, and look for invisible energy to improve 
their confidence, or simply express their endless 
compsossion and kindness. 


Tet holiday may be the good time for everyone 
to 'hove idedl doting time' with any unread 
books owoiting throughout the yeor, it is olso ơn 
Øccgsion for poying œ visit to œ former tegcher or 
q distont friend 


Even though not being 
professiondl writers, many still 
woit until the first moment of 
the new yeor to stort their new 
writing in hope of wokening 
creotivity in their minds. 


Certainly, Tet wos the time to 
enjoy delicious Vietnamese 
traditional foods prepored by 
the women in every fgmily 
Vietngmese women_ normolly 
show their simple joys and hidden pride in cooking 
to serve the family and guests. The tostes of Tet 
dishes were undoubtedly preserved more vividly in 
our minds throughout the coming yeor. 


lt is worth noting that the Tet holiday did not lost 
ds long øs it does todoy. Three to five doys were 
just enough to settle our souls ofter q busy yeor, to 
celebrote the ancestors and deceosed relotives, 
to plan for the future, and to keep thinking about 


lữ Tet holiday may be the 
good time for everyone to 
“have ideat dating time' with 
any unread books awaiting 

throughout the year, 
an occasion for paying a visit 

to a former teacher or a distant 

friend c„) 


Decument photo 


breoking bod hobits. The length of Tet holidoy in 
the old time ws just lontg enough to 'digest' the 
bitterness and foilure in the preceding yeor. 


Nowodoys, the Tet holiday ¡is so long. Do we 
reolly need up to 13 to 14 days? Let's brginstorm 
all what can we do during this long vacotiori? 
Porticipating ¡in traditionol 
culturdl activities? | dorrt think 
so. Actuolly, in recent yeors, 
we have witnessed several 
instances of ¡incidents thơt 
undermine the Tet culture. In 
my view, the long Tet holiday 
only incregses individuols' 
desire to sotisfy their cravings, 
such œs unbdlanced eoting, 
unlimiled  gombling,  ơnd 
overwhelming self-indulgence 


also 


Wos there øny unpleasant 
experience in the post doy? Yes, of course. Tet 
wos œn occosion for the family reunion, so in case 
the reunion wos incomplete, Tet could become 
significantly disappointed. For some time dfter 
1975, moơny families suffered the enduring loss 
from wơr, so the grief and the obsession seemed 
to be hidden in their minds, which slowed down Tet 
gtmosphere. Therefore, Tet wos a specidÌ moment 
when the seniors inclusively and profoundly 
contemploted humen lifes impermonence. 
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SỐNG Ở SÀI GÒN 


Phong tục ngày Tết 


Ở SÀI GÒN 


NGUYÊN THANH LỢI 


BẮT ĐẦU TỪ THÁNG CHẠP, NGƯỜI HOA CHỢ LỚN ĐÃ BẮT ĐẦU ĐI VIẾNG KHẮP CÁC 
CHÙA CHIỀN, CẦU MONG CHO GIA ĐẠO BÌNH AN, HẠNH PHÚC, MUA MAY BÁN ĐẮT... 
ĐÊM GIAO THỪA NGƯỜI SÀI GÒN THƯỜNG ĐI CHÙA CẦU AN, HÁI LỘC, XIN XÂM, CÓ 
NGƯỜI Ở LẠI SUỐT GIAO THỪA. BẮT ĐẦU SÁNG NGÀY MÙNG MỘT, CHÙA CHIỀN ĐÃ 
TẤP NẬP NGƯỜI ĐẾN VIẾNG. 
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ñ ắt đầu từ thóng Chợp, người 
B Hoa Chợ Lớn đã bắt đều đi 

viếng khắp cóc chùa chiến, 
cầu cho gia đạo bình an, hạnh phúc, 
mua moy bón đốt... Đêm Giao thừa 
người Sài Gòn thường đi chùa cầu 
œn, hói lộc, xin xăm, có người ở lợi 
chùa suốt đêm. Từ sáng mùng Một, 
cóc chùa chiền đều tốp nập người 
đến viếng. Tùy theo điều kiện của 
mình, người ta thường đi viếng bảy 
cảnh chùa, mười cảnh chùa, từ Sời 
Gòn cho đến cóc tỉnh lân cận. Hoạt 
động thăm viếng nòy sẽ kéo dời cho 
đến rằm tháng Giêng. Những ngôi 
chùa như Xá Lợi, Vĩnh Nghiêm, Phổ 
Quoøng, Ngọc Hoàng, chùa Bà trên 
đường Trương Định (quên 1)... tấp 
nộp khách thộp phương đến cồu 
an, cầu duyên, cầu tự. Người Hoa 
thì đến các ngôi chùa nổi tiếng linh 
thiêng như chùa Ông Bổn, chùa Ông, 
chùa Bà... ở quận 5. 


Củng Ông Tóo ở Hóc Môn ~ ẨnFc Nguyễn Thanh Lợi 


Ảnh: Nguyễn Thanh Lợi 


Những đoàn lân lớn bé ngược xuôi khắp thành 
phố đến biểu diễn ở những nơi đã được “đặt hàng” 
trước với ước muốn của gia chủ về cuộc sống thịnh 

vượng, nhất là vào dịp khai trương. Ở các miếu Hoa thì 
khỏi phải nói, tiếng trống lân rộn rã cùng với những vũ 
điệu đẹp mắt của loại hình nghệ thuật dân gian này 
đã làm nên một phong vị đặc trưng của ngày Tết 

ở Sài Gòn rr 


Các ngôi đình ở miệt Hóc Môn vẫn còn tục dựng nêu ngày 23 
thóng Chọp và họ nêu vào ngòy mùng Bảy. Một số ngôi đình 
ngày thường im Ìm đóng cử thì nay mở cửa suốt từ đêm 30 
thóng Chọp cho tới rằm tháng Giêng, người dân đến viếng 
đông không thuo gì các cảnh chùa. 


Những ngòy cuối tháng Chợp, người Hoa ở Chợ Lớn đã 
bắt đều trong trí nhà cửa để đón Tết. Vèo những ngòy nòy, 
cóc ông đổ' viết liễn đối ở các đường Hỏi Thượng Lỡn Ông, 
Nguyễn Trãi, Phùng Hưng... làm việc không ngớt, nhốt lò càng 
vào những ngòy cộn Tết. Tốp nộp, sôi nổi nhất vỗn là khu vực 
ở đường Hỏi Thượng Lãn Ông (quộn 5), bắt đầu từ chợ Kim 
Biên kéo dòi cho đến Bưu điện quộn 5, làm nên một sắc mòu 
rốt riêng của Chợ Lớn. Bác Trương Kiến Quốc (74 tuổi) nhà ở 
tôn Thủ Đức nhưng năm nèo cũng có một ở đêy để “cho chữ” 
suốt mốy chục năm qug ở phía đối diện chùa Ông Bổn (Nhị 
Phủ miếu). Vào thộp niên 1960 đõ từng có đến 30 bèn viết liễn 
đối trên con đường nòy. Không chỉ người Hoa mò cỏ người 
Việt, người biết hoặc không biết chữ Hón cũng đến xin, như 
một phong tục đẹp vòo những ngòy cuối năm. Mỗi chữ Hón 
hoặc côu liễn được thể hiện trên những tờ giấy đỏ to nhỏ có 
gió cỏ khác nhau, nhưng cả khách và người viết đều đối đõi 
nhau bằng cói tình nhiều hơn là tiền nong, để cùng nhqu giữ 
được cói hồn xưa. Những người trước khi đi định cư ở nước. 
ngoòi cũng đến đôy để xin chữ của ông để mò mang theo nỗi 
nhớ nhung ở xứ người. 
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SỐNG Ở SÀI GÒN 


Những côu liễn đối bày bán ở cóc con đường 
nòy mơng ý nghĩa cầu chúc moy mốn, lòm ăn 
phát tài, bình an, mang đến vận may cho gi chủ 
'Về chữ Hán thì có những câu: "Ngũ phúc lâm môn7, 
“Xuất nhộp bình an", "Vạn sự như ý”, "Nghinh xuân 
tiếp phước", “Tốn tài tốn lộc", “Hiệp gia bình anf, 
“Khơi trương hồng phót”, "Sinh ý hưng long, 
Chịu ảnh hưởng từ người Hoa, người Việt cũng 
mua về treo trong nhà trong dịp Tết những câu 
liễn đã được "Việt hóa" như:"Tết đến gia đình vui 
hạnh phúc”, “Xuân về con chóu hưởng bình ơn”, 
"Đi khốp thế gian không di tốt bằng mẹ", “Gónh 
nặng cuộc đời không di khổ bằng cho”... Phố 
ông đồ trước Cung Văn hóa Lao động, Nhà văn 
hóa Thanh niên những năm gần đôy được mở ra 
vòo những ngày trước Tết như để nhớ về một thú 
thơnh tao của ngày xưo, cũng có những "ông đổ” 
trẻ cho chữ. Ở đây còn bày bán những vột phẩm 
trang trí ngòy Tết. 


Nếu bạn muốn có những vột phổm trong trí nhà 
cửa trong dịp Tết, thì Hỏi Thượng Lãn Ông, Phó 
Cơ Điều lò những địa chỉ cung ứng không thiếu 
mặt hòng gì, từ cóc liễn đối in sẵn cho đến bơo lì 
xì, pháo trong trí, pháo sóng,... nhất là hình con 
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gióp của mỗi năm với đủ loại mỗu mö bắt mốt. 
Thời buổi công nghệ nên còn rốt ít người giữ lệ 
gửi thiệp chúc Tết, dù thiệp vẫn còn bán ở đây. 
Con đường Nguyễn Du, góc Bưu điện Thònh phố 
ngày trước lò "chợ thiệp”, người mua ra đây lựa 
từng cónh thiệp xuôn để gửi cho bạn bè, người 
thân phương xo từ độ trung tuần tháng Chạp. 


Bòn thờ gia tiên giữ vị trí quan trọng về mặt tâm 
linh trong ngôi nhà vờo những ngày Tết. Lư, chân 
đèn được đem ra lau chùi, đánh bóng, quét lợi di 
ảnh, súc rửa lộc bình, ly, chung, chén dĩa, dĩa thờ. 
Nhà cửa được dọn dẹp, quét tước, sơn phết lợi, 
rèm cửo đem ro giốt giũ, mug cây moi, mốy giỏ 
bông chưng bòy cho có không khí Tất. Mâm ngũ 
quỏ cũng được người Sời Gòn bòy biện, tùy theo 
phong tục mò lực chọn cóc loợi trói với quan 
niệm "gia đình sung túc", kiêng những loợi trới có 
âm không hoy như “bôm" (bom đọn), chuối (chúi 
nhũi),... Người Hoa thì kiêng trói sa pô chê (vì 
sẽ bị "chẽ"), mộn (roi). Dưa hốu chưng ở bàn thờ 
chọn trói tròn đều, có tờ giấy đỏ chữ "phước" 
dán lên quỏ dưa và đặc biệt khi xẻ ra phải đỏ 
đều cho vận my củo gia chủ. 
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Người gốc Bắc thì dịp cộn Tết xóm giềng xúm 
xít gói bánh chưng như một cách để giữ lại nếp 
xưa dù ngy đð lò cư dân nơi vùng đốt mới. Cách 
Tết nửa thóng, điểm bón lá chuối, lú dong nổi 
tiếng ở ngõ ba Ông Tợ không ngớt người mug, 
để phục vụ cho việc gói bónh tét, bánh chưng. 
Chợ Bà Điểm (huyện Hóc Môn) nằm trên đường 
từ huyện Đức Hòa (Long An) xuống, trước mặt 
là nhà lòng Tôn Thới Nhứt nay không còn. 
Nơi đêy chuyên bón trồu cau, thuốc hút, nem. 
Trước chợ có mốy hòng bón cơm rượu, chè xôi 
Ảnh: Nguyễn Thonh Lợi nước có tiếng, nhốt là vào dịp 23 ôm lịch khách 
mua về cúng trong ngòy đưo ông Tóo về trời. 


Dù làm ăn, buôn bón hay công việc bộn rộn thì người Sời Gòn cũng 
cố gống thu xếp để có môm cúng tốt niên vào trưo 30, bộn lắm thì 
đến chiều tối, trước lúc Giao thừa. Sau đó là bữa cơm gia đình cuối 
năm trong không khí đoèn viên. Mùng 1 đến mùng 3 Tết, người Sời 
Gòn thường đi chúc Tết họ hàng và người thôn. Ngoòi ra, họ còn 
có thể đi lễ chùo, cầu cho một năm mới an khong thịnh vượng vờ 
có nhiều sức khỏe. 


Người Hoa vò người gốc Bắc ở Sời Gòn thì rốt coi trọng việc "xông 

lC đốt" đầu năm. Người xông đốt gia chủ phỏi hợp tuổi, mang đến cói 

Phong tục ngày Tết  “hên, làm ăn moy mốn, honh thông về mọi thứ, nên họ rốt chú ý 

ở Sài Gòn có những dư vị — đến điều này. Có khi người xông đốt được đặt hòng' trước. Ngòy 

= r noy tục lệ này cũng đö gia giẻm bớt, cũng giống như việc xuốt hành 
riêng, đó là sự hòa quyện St Chịh> 0ANNS SE 65 SIS He) 


đầu năm vộy. 
giữa những nét văn hóa 

riêng của các cộng đồng — Ngòy trước, những trò chơi ngòy Tết như đó gò, đónh bòi, bầu cug 
ù ù h có cọp, lô tô, xóc đĩa, tứ sắc luôn náo nhiệt suốt mốy ngòy Tết, 
= b5 từ các vùng miền, nhưng có lẽ cũng không quó đò. Người xư bày ro tục đốt pháo để 
của người đến trước Và... ..„ qui t mo, nó mong lợi niềm vui tin tưởng trong dịp xuôn sơng. 
của người đến sau, để tạo san nhò đóy xóc phóo hồng, những tiếng nổ đi đùng trong lòn khói 
nên một màu sắc khó lẫn  tợo ro dư vị của ngòy Tết. Những đoòn lôn lớn bé ngược xuôi khốp 
của cái Tết Sài Gòn, dẫu có thònh phố đến biểu diễn ở những nơi đã được “đặt hồng" trước với 
< ước muốn củo gia chủ về cuộc sống thịnh vượng, nhốt là vào dịp 
những phôi pha 2) tuoi trương, Ở cóc miếu Hoa thì khỏi phỏi nói, tiếng trống lên rộn rã 
cùng với những vũ điệu đẹp mốt củo loạợi hình nghệ thuột dôn gion 

nòy đỡ lòm nên một phong vị đặc trưng của ngòy Tết ở Sòi Gòn. 


Tết thì trẻ con hay người lớn cũng đều mong nhộn được những bao. 
li xi mừng tuổi trong năm mới. Ngày xưa dù khó khăn đến đôu, dù 
ít, dù nhiều, mọi người đều cố giữ để lốy hên chứ không đem ra xời. 
Nếu để dònh thì bỏ “ống heo", để khi cần mua món đồ gì đó thì đem 
ra "làm thịt” heo đốt. Nay thì người nhộn lì xì lại chú trọng hơn vờo 
giá trị vật chất, khiến người lớn nhiều khi cũng “méo một”. 


tản vàng “Cổ vựnc 
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LIVING IN SAIGON 
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————— NGUYEN THANH LOI ———— 


n the New Yeor's Eve, most Saigonese gothers 
I: the temple or pagoda to proy for pedce, 

pick buds and proctice divinotion, and some 
stay overnight in the temple. At the beginning of 
the first day of the lunar new yeor, temples and 
pagodos ore often filled with crowds of devotees. 
Ones can visit seven or ten temples or pagodos 
qccording to their conditions which may extend 
until the Spring Lontern Festival (the fifteenth 
day of lunar Januory). Many visitors often flock 
to pagodas, such œs Xó Lợi, Vĩnh Nghiêm, Phổ 
Quang, etc., or temples, sụch as Ngọc Hoàng or 
Mariammanetc,, to proy for the sofety, for better 
chances in love and for heirs. The ethnic Hoa 
people poy the visits to locdl sacred temples such 
øs Nhị Phủ Temple (—/#/#), Guandi Temple (Mi “* 
;) and Tian Hou Temple (&£ #) in the District 5. 
In Củ Chị, côy nêu (Lunor New Yeor poles mode 
by toll bamboo trees with amulets on top) ore set 
up in the front of the temples in the last day of 
lunor December and fell on the seventh day of 
lunar Januory. From the New Yeodrs Eve to the 
fifteenth day of lunar Januory, some secluded 
temples closed in doily life dre now ovơilable to œ 
lorge number of visitors, so are the pagodos. 


At the ending days of the lunar December, ethnic 
Hoa people in Cholon begin decoroting their 
houses for Tet holidoy. At this time, old scholars 
or colligraphers (ông đổ) stort writing spring 
couplets and colligrgphy on the streets (eg. 
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Hỏi Thượng Lõn Ông street, Nguyễn Trãi street, 
Phùng Hưng street) from œa few preceding days 
before the New Lunor Yeor. Writing colligraphy 
tokes ploce busily and dnimotedly ¡in the reo 
ground Hỏi Thượng Lỡn Ông street (District 5) 
extending from into, which manifests ø speciol 
choracteristic of preporing for Tet in Cholon. Mr. 
Trương Kiến Quốc, œ 74-yeor-old  colligrapher 
living in the Thủ Đức district, has enthusiosticolly 
served the colligraphic works in the opposite 
of the Nhị Phủ temple on Hải Thượng Lãn Ông 
street for some decodes. In the 1960s, there hgd 
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(2 The unicorn dance teams parade along the streets in Saigon to perform in 
“predetermined' places, which symbolically represents prosperity of the host, especially at 
business opening ceremonies. In the temples of ethnic Hoa community, the loud sound of 
drums and impressive-looking movements in the performance of this traditional dance truly 
create exciting facet in the Tet holiday in Saigon -;-, 


been qbout thirty colligraphers sitting on this 
street. Not only the ethnic Hoa people but olso 
Vietnam people, regordless understanding the 
Han-Chinese script or not, come to the street to 
œsk for colligraphic words, which groduolly form 
q dignified custom. Each Han script, as well œs 
couplet proverb inscribed on the different-sized 
red pqpers, is priced divergently, but both quests 
œnd cdlligraphers prefer to dedl with each other 
emotiondlly rather than porochiolly so thot they 
moy reserve œ prt of troditionol culture. Before 
settling down overseos, many Vietnomese dlso. 


øsk for some words to preserve memories of 
Vietnam in their heort. 


The colligrophic proverbs for Tet often convey 
meoœnings of good luck, prosperity, pedce, and 
new opportunities. Populdr Chinese proverbs 
consist of 'Welcome five blessings (#38E&ŸƑ1), 
'Sofe trịp wherever you go (‡‡ ^-##), ^Wish for 
good luck and fortune (# #3‡»#), 'Welcome 
spring blessings (*##-‡š3š)', 'Wish for weolth and 
fortune (s8 81:83), 'Family sofety and hoppiness 
(####), 'Grond opening blessings (M?k3+##)', 
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"Wish for prosperous business (+ :# ®#f#)', etc. The 
spring couplets are written in Romœnized letters, 
such œs “May every family be happy in Tet holiday 
well as the children be in pedce in spring., 'Even 
Íf you go into dll corners of the world, you may 
not find someone œs good øs your mother, and 
nobody is øs hard-working œs your father to 
core your life' In recent yeors, two colligraphy 
markets located dt the Youths Cultural House 
ơnd the Labour Cultural Center open before Tet 
qs d memoir of the elegant woy of enjoying the 
Tet holiday previously. These markets dlso serve 
ornaments for the Tet holidoy. 


f one wents to buy œ voriety of home ornoments 
for Tet holiday, you con seek them in the shops on 
Hỏi Thượng Lõn Ông and Phó Cơ Điều streets thot 
display plentiful Tet ornaments, such œs printed 
couplets, red envelops, decorotive firecrocker 
and sparklers, etc„, especiolly ornaments hoving 
the image of the zodiocol onimol of the yeor in 
different models. In the technology erg, only œ few 
people remdin the hobit of sending Tet cards even 
though one cơn find the crds in large number on 
this street. Previously, the Soigonese often came. 
to the card morket on Nguyễn Du street, where 
is just next to the Soigon Centrol Post Office, for 
choosing Tet cards and sent them to their distont 
relotives ơnd friends since the middle of lunar 
Decembser, 


In Vietnomese mindsets, the œncestor dltor 
spiritudlly plays an importont role in the fomily 


Photo by Nguyen Thonh Loi 
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trodition. Before Tet, people manage to polish the 
censer, candelgbrg, and clean ancestor portrdits 
as well as wosh other worshipping items (the vose, 
the cups, teapot, etc.) on ơn dltar. The houses 
œre cleoned, swept and pơinted øs well œs the 
curtains are washed. Many families purchase œ 
yellow œpricot pot or some other flowers home 
to enhance Tet atmosphere. The fruits on five- 
fruit tray œre orgonized by the Sơigonese in 
mơny woys to express their œspirotion for family 
prosperity, and they bstgin from some types 
of fruits becquse of their names, such œs qpple 
(French: pomme, implying 'bomb' in English) and 
banong (Vietnamese: chuối, implying 'alwodys 
folling down). The Hoa people refrgin from 
sopodilla (Vietnamese: sơ pô chê, implying 'being 
disporaged, and Java apple (Vietnamese: roi, 'the 
'whip)). The selected woatermelon on the dltgr must 
be perfectly round and corved the word Phúc (3ã, 
blessing) on the surface; in oddition, when they. 
œre cụt up, their slices must be impeccobly red - 
the symbolic color of luck. 


In the preceding days before Lunor New Yeor, 
the residents originating from Northern Vietnam 
gather to moke squore glutinous rice cokes (bánh 
chưng) as the woy to preserve their troditionol 
culture olthough they now live in ø novel place. 
At half of the month before Tet, ones crowd in 
the three-woy junction of Ông Tợ to buy lú dong' 
(the leaf of morantocede) and bananog leoves to. 
wrdp cylindricol glutinous rice cokes (bánh tét) 
or squore glutinous rice cakes. Bà Điểm morket 
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(Hóc Môn district), which is located on the street 
linking Đức Hòa district (Long An province) and 
Saigon, and opposite to destroyed communol 
house of Tôn Thới Nhốt, is well-known for offering 
d wide range of different products, such œs betel 
leaf with areca nut, tobacco and 'nem' (fermented 
pork roll). some deolers living next to the morket 
sell cm rượu' (fermented glutinous rice) and chè 
trôi nước' (sticky rice sweet dumplings) known 
widely; especilly, these desserts ore increosingly 
purchosed on the Kitchen God's Doy (the twenty- 
thírd day of lunar December). 


While being busy with work, the Sơigonese 
people still try to offer the food to the deceased 
ncestors on the noon of the ending day of the 
lundr year and no later than neor the New Yeor's 
Eve. The family members then gother for a worm 
reunion dinner. From the first doy to the third 
day of Tet, many Soigonese visit relatives, and 
friends, expressing best wishes and consolidoting 
the relationship. In addition, they cơn come to ø 
temple or a pagodo to mdke a wish for sofety, 
good hedlth, and prosperity. 


Ethnic Hoa people, øs well as the Vietnamese 
people originoting from the Northern regions, 
highly value 'xông đốt' (first footing) in the Lunor 
New Yedr. The quest corrying out this mission hs 
to hove zodidc signs compotible with the host and 
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is believed to bring luck and success. Regulorly, 
the first foot is first selected and suggested by the 
host. This age-old tradition, as well as the custom 
of moking ø deporture in the Lunor New Yeor, hgs 
been modified and portiolly declined now. 


Formerly, some Tet folk games, such øs cock- 
fighting, card game, 'bổu cua tôm cớ: (similor 
to roulette), lô tô' (similar to bingo), xóc đĩd' (q 
gambling game with 4 coin-shoped tokens in 4 
different colours), tứ sắc' (four colours, a kind of 
cord gome), were more excited than usuol during 
Tet holiday but werent out of control. Those 
of ancient times used the burning firecrackers 
to score awdy the molevolent spirits, and this 
tradition olso brings elation to Tet celebrations. 
The firecrackxers' residue reddened the front yord,, 
and their exploding sounds wos œ port of the 
Lunor New Yeor culture. The unicorn dance teams 
porode olong the streets in Sơigon to perform 
in 'predetermined' places, which symbolicolly 
represents prosperity of the host, especiolly at 
business opening ceremonies. In the temples of 
ethnic Hoa community, the loud sound of drums 
and gongs ơnd impressive-looking movements in 
the performonce of this traditionol dance creote 
exciting facet in the Tet holiday in Saigon. 


Both children and qdults expect to receive red 
lucky envelopes in the Lunor New Yeor. Previously, 
people often remoin this money for luck no 
motter how impecunious. To sove this money, it 
moy be stored in œ piggy bonk, ơnd this piggy 
bank is smoshed to obtoin the whole money 
within for buying something. Nowddays, the 
givers mostly accentuote the monetory vdlue of 
these red envelopes, which occosionolly mokees 
gdults disturbed. 


f2 Traditionat Tet in Saigon has left its own aftertastes blended from distinct cuturaL 
characteristics of populations from different regions of the country as well as of different 
'waves of immigration over the past three hundred years, which generates an expicit 
uniqueness of the city even though it has been partiaLly faded out -+; 
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THƯ MỜI CỘNG TÁC 


Viện Nghiên cứu Đời sống xõ hội (Viện Social 
Life) là tổ chức khoa học công nghệ với mạng 
lưới chuyên gia trong lĩnh vực khoa học xõ hội 
và nhân văn hoạt động nhân văn, nghiên cứu. 
các vốn đề xã hội Việt Nam đương đợi, bỏo 
tồn ký ức đời sống xõ hội. Trong những năm 
quo, Viện Socidl Life được cộng đồng xð hội 
biết đến như là một đơn vị chủ trương vò thực. 
hiện các dự án nghiên cứu về đời sống vờ con 
người Việt Nam đương đợi. 


Công ty Cổ phần Green Horizon được thònh 
lập vòo ngày 22/04/2016. Hoạt động trong 
nhiều lĩnh vực ngành nghề đo dọng, Green 
Horizon hướng tới việc xây dựng một thiết 
chế văn hóa và cóc hoạt động đi kèm dựa 
trên khói niệm: vừa đỏm bỏo tính truyền 
thống, vừa thúc đổy sóng tạo, đổi mới nhưng 
vẫn giữ được bản sắc. Một trong những 
trọng tôm mè Green Horizon hướng tới lò 


THỂ LỆ GỬI BÀI 


Tập san Sải Gòn: Gìn uàng - giữ ngọc xuốt bỏn 
định kỳ hòng thóng, in song ngữ Việt ~ Anh, 
đăng tỏi những bòi viết có chủ đề về văn hóa 
Sài Gòn xư và noy. Nội dung bời viết cồn 
được thể hiện với một văn phong nhẹ nhòng, 
sinh động và hốp dẫn. Bời gửi đăng trên tộp 
sơn là những bởi viết mới, chưa đăng trên cóc 
báo, tạp chí, ấn phẩm nào khóc, có dung lượng 
khoảng 1.200 - 1.500 chữ. Bài viết cồn có ởnh 
đi kèm với chốt lượng coo. Các trích dẫn trong 
bời cần ghi nguồn rõ ròng, đồy đủ. Bơn biên 
soạn giữ quyền biên tộp bời vở trước khi đăng, 
hiệu đính những thiếu sót hiển nhiên hoặc 
khách quan về thông tin, dữ kiện, lỗi chính tỏ 
trong bản thỏo. Bơn biên soạn sẽ trao đổi với 
tác giả trong trường hợp cồn chỉnh sửo, bổ 
sung để nâng cdo chất lượng bài viết. 


khơi gợi, truyền cởm hứng tìm về nguồn cội, 
trỏi nghiệm cóc gió trị truyền thống tốt đẹp, 
nhất lò trong thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại 
Sòi Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh. 


Xuốt phót từ mục tiêu trên, chúng tôi thống 
nhất cùng thực hiện dự ón xuốt bỏn đặc san 
với tên gọi chuyên sơn: Sài Gòn: Gìn uàng - giữ 
ngọc. Đây là một xuốt bản phẩm hướng đến 
mục tiêu quỏng bó, tôn vinh những gió trị văn 
hóo, di sởn của vùng đốt và con người Sài 
Gòn. Ngoài ra, chuyên san nòy còn là nơi giới 
thiệu các chương trình giao lưu văn hóo, bảo 
tồn ký ức đời sống xð hội. 


Chính vì vậy, chúng tôi trôn trọng mời gọi các 
nhà khoa học, nhà văn hóa và những di quan 
tôm đến vùng đến vùng đốt và con người Sòi 
Gòn cùng thơm gio cộng tóc với chúng tôi với 
thể lệ cụ thể dưới đôy. 


Cuối bèi viết xin ghi rõ họ tên, bút danh, học 
hòm, học vị, địa chỉ liên lạc để chúng tôi tiện 
liên hệ. Bởi viết xin gửi về địa chỉ: 


Tập san Sài Gòn: Gìn uàng - giữ ngọc 


Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội 

88 - 90 Ký Con, phường Nguyễn Thói Bình, 
Q.1,TP. HCM 

Điện thoại: 0283 821 3536 

Email: tapsondisan@socidllife.vn 


Công ty Cổ phần Green Horizon 
37 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Q. 3, TP.HCM 
Điện thoại: +84 286 680 8516 
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INVITATION TO PARTNERS 


The Socidl Life Reseorch lInstitute is q scientific 
and technologicdl organizotion with œ network 
of experts in the field of social sciences and 
humonities. Our reseorches are moinly focused 
to contemporory sociol issues in Vietnam gs 
well as the preservotion of socidl memories. ln 
the post yeors, Sociol Life Institute has been 
recognized œs œn inspirer and conductor of 
mœny reseorch projects about contemporory 
Vietnamese people and their life. 


The Green Horizon Company wos estoblished 
on April 22nd, 2016. Which operote in vorious 
industries, Green Horizon gims to build œ 
culturol institution and octivities bosed on the 
concept of not only preserving the trdition 
and promoting creotivity, innovotion but 
dlso retaining qnd building their identity, 
One of the Green Horizonis moin purposes 
is evoking inspiration to explore the origins 


HOW TO SEND YOUR ARTICLES 


The Saigon: Preseruing the Beautiful Culture 
fedture is planned to publish monthly, under 
journol Vietnamese ~ English form. The orticles 
re reloted to the old and present Soigon 
culture. The content of the œrticle should be 
presented with a gentle, lively and ottractive 
style. The orticles submitting for the journol must 
be new ones, which have not been published in 
any other journols, mogozines, newspgper, ond 
other publicotions, with œ copocity of obout 
1200 - 1500 words. Each crticle should be 
included with high-qudlity photos. The citotions 
in the œrticle should be cledr and completed. 
The editorigl board would hqve the right to edit 
dll of the shortcomings of informotion, focts, 
œnd spelling errors in the mơnuscript before 
posting or publishing. The editorial boord would 


œnd experiencing good troditiondl vdlues, 
especiolly to the younger generotions who. 
hove been born and brought up in Soigon - 
Ho Chi Minh City, 


Starting from the mentioned gools, we decided 
to launch this special publishing project 
colled Saigon: Preseruing the Begutiful Culture 
Thís publicotion aims to promote and honor 
the culturdl values and heritage of Saigon 
and its people. In addition, this feoture is olso 
a place to introduce the cultural exchange 
programs, preserving memories of sociol life 


Therefore, we would like to invite reloting 
scholars, reseorchers, writers and distinguished 
reqders interested in the land and the people 
of Saigon to join us by following the rules 
below. 


lso discuss with the quthor if the orticles need 
qdjustmert to improve its qudlity. 


At the end of the orticle, pleose write your full 
name, codemic or job title, and your contoct 
gddress. Each orticle can be sent to the address: 


Saigon: Preseruing the Beautiful Culture Project 
Social Life Research Institute 

88 - 90 Ky Con, Nguyen Thơi Binh Word, 

Dist. 1, HCMC 

Điện thoại: 0283 821 3536. 

Email: tapsandisan@sociollife.vn 

Green Horizon JSC 


37 Nguyen Thi Dieu, Word 6, Dist. 3, HCMC. 
Phone: +84 286 680 8516 
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